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Chương Ï 


NHỮỪNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG 
GIÁO DỤC THÊ CHẤT 


I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG GIÁO DỤC THÊ 
CHẤT 


Trong giáo dục thể chất có nhiều khái niệm cơ bản }:hác 
nhau: phát triển thể chất, giáo dục thể chất, hoàn thiện thể 
chất... Tuy các khái niệm này phản ánh những hiện tượng khác 
nhau nhưng giữa chúng có mối liên quan chặt chẽ với nhau. 


1. Phát triển thể chất 


Ðhát triển thể chất là sự biến đổi của cơ thể về mặt sinn 
học. Sự phát triển thể chất được biểu hiện ra bên ngoài bằng sự 
hình thành và thay đổi các kích thước trong không gian và 
trọng lượng cơ thể. Cụ thể là sự phát triển về chiều cao, cân 
nặng, vòng đầu, vòng ngực.... Đây là sự biến đổi về hình thái, 
cấu trúc của cơ thể (trẻ sø sinh có chiều cao trung bình là 48 - 
50 em và cân nặng 2.8 - 3 kg; trẻ một tuổi có chiều cao 75 em và 
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cân nặng 8,5 - 9 kg; người lớn cân phát triển gấp 4 lần trc mới 
sinh, tay phát triển gấp 3 lần, cột sống phát triển gấp 2 lần....). 

Cùng với sự biến đổi về cấu trúc, cơ thể diễn ra sự biến đổi 
về chức năng, đó là sự biến đổi về chất lượng. Sự biến đổi đó thể 
hiện qua sự hình thành và phát triển của các tố chất thê lực: 
nhanh nhẹn, khéo léo, sức bền và sức mạnh.... 

Phát triển thể chất phụ thuộc vào cấu tạo của cơ thể và dì 
truyền. Nhưng sự quyết định thuộc về điều kiện sống của xã hội 
loài người, trong đó có lao động và giáo dục thê chất. 

Qua đây ta có thể rút ra kết luận: 

Phát triển thể chất là quá trình hình thành và thay đổi 
hình thái, chức năng của cơ thể con người. Quá trình đó xéy ra 
dưới tác động của điều kiện sống và của môi trường gi^o đục. 


2. Giáo dục thể chất 


Giáo dục thể chất là một quá trình nhằm hoàn thiện về miặt 
hình thể và chức năng sinh học của cơ thể con người, nình 
thành và củng cố những kỹ năng, kỹ xảo vận động, giáo dụ: các 
tố chất thể lực. 

Giáo dục thể chất là một bộ phận không thể tách rời của 
giáo dục toàn điện nó chuẩn bị cho con người năng lực để lao 
động. 

Dưới tác dụng của quá trình giáo dục thể chất, cơ thé c:on 
người phát triển cân đối, khỏe mạnh, được rèn luyện, có kihả 
năng chống lại những ảnh hưởng xấu của môi trường. Những 
thói quen vận động như: di, chạy, nhảy, ném, leo, trèo,... Ìufợc 
hình thành. Những tố chất thể lực : nhanh nhẹn, khéo léo, 
mạnh mẽ, bền bỉ được rèn luyện và phát triển. Đặc bit là 
những kỹ năng, kỹ xảo vận động được củng cố. 

Giáo dục thể chất có mối quan hệ khách quan với các mội 
dung giáo dục khác như: giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo 
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dục thâm mỹ và giáo dục lao động. Trong quá trình giáo dục thể 
chât, các nội dung giáo dục trên đều được đồng thời giải quyết. 

3. Hoàn thiện thể chất 

Hoàn thiện thể chất là mức độ phát triển thể chất của con 
người đạt tới trình độ cao. Đảm bảo có sức khỏe tốt, chuẩn bị 
thê lực đề học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. 

Những người khác ngành nghề, lứa tuổi, giới tính có đặc 
điệm hoàn thiện thê chất riêng. 

Đối với trẻ em mức độ hoàn thiện thể chất được biểu hiện 
bảng khả năng thích nghi của cơ thể với môi trường, bằng khả 
năng hoạt động của những vận động cơ bản như: đi, chạy, 
nhay,... 

Đối với người lón mức độ hoàn thiện thể chất đựơc biểu 
hiện bằng mức độ hình thành các tố chất thể lực (nhanh nhẹn, 
khéo léo, sức mạnh và sức bền). 

Khái niệm "Hoàn thiện thể chất" mang tính lịch sử, nó thay 
đôi dưới ảnh hưởng của nhu cầu xã hội và nhu cầu sản xuất. 


II. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP GDTC VÀ MỐI 
QUAN HỆ CỦA NÓ VỚI CÁC MÔN KHOA HỌC KHÁC 


1. Cơ sở lý luận của phương pháp giáo dục thể chất 


- Cơ sơ khoa học vá hội: 


Học thuyết Mác - Lê nin là nền tảng tư tưởng, là cơ sở 
phương pháp luận của phương pháp giáo dục thê chất. 

C. Mác đã xác định một cách rõ ràng những yếu tố xây 
dựng nên nền giáo dục. Ông cho rằng chúng ta cần hiểu nền giáo 
dục bao gồm 3 vế: 


Thứ nhất: Giáo dục trí tuệ. 

Thứ hai: Giáo dục thể chất. Đưa thể dục vào nhà trường 
bằng các động tác quân sự. 

Thứ ba: Giảng dạy mĩ thuật, làm trẻ quen với tất cả nguyên 
tắc của quá trình sản xuất. Tạo cho trẻ những thói quen biết sử 
dụng những công cụ đơn giản nhất của tất cả các quá trình sản 
xuất(). 

Như vậy C. Mác đã coi giáo dục thể chất là một bộ phận 
hữu cơ của hệ thống giáo dục, là điều kiện tất yếu đối với việc 
phát triển con người một cách toàn diện. 

Những người sáng lập chủ nghĩa Mác đã chỉ ra rằng, trong 
giáo dục thể chất thì thể dục là phương tiện hết sức quan trọng 
để phát triển thể lực con người, và nó phải được bắt đầu từ lứa 
tuổi nhỏ. Ở Việt Nam, Bác Hồ là người kế tiếp sự nghiệp của €. 
Mác và các nhà khoa học khác. Bác đã nói: "Muốn làm việc được 
tốt, lao động được giỏi phải có sức khỏe mà muốn có sức khỏe 
phải luyện tập thể dục thể thao... " (1960). Kêu gọi mọi người 
tập thể dục, Bác nói: "Muốn có xã hội mạnh khỏe thì từng con 
người phải khỏe mạnh". 

Giáo dục tuổi mầm non là mức độ ban đầu, là mắt xích đầu 
tiên của nền giáo dục toàn dân. Nhiệm vụ giáo dục thể chất cho 
trẻ phải được thực hiện ngay từ mắt xích đầu tiên này và trên 
cơ sở đó nó sẽ được tiếp tục thực hiện trong các trường phổ 
thông. 


- Cơ sở khoa học tự nhiên: 


Cơ sở khoa học tự nhiên của giáo dục thể chất là toàn bộ các 
môn khoa học mà nhiệm vụ của nó là nghiên cứu những quá 
trình phát triển sinh học của con người. 


() C.Mác và F.Anghen tuyển tập. Xuất bản lần 3. Tập 16 tr.198. (Bản tiếng 
Nga). 
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Học thuyết của I.P.Páp - lốp và I.M. Sêtrênốp về hoạt động 
của thân kinh cao cấp chiếm vị trí lớn trong lĩnh vực này. Nó 
cho phép ta đi sâu tìm hiểu cơ chế, những quy luật hình thành 
kỹ năng, kỹ xảo vận động: phát triển các tố chất thể lực,... 

Lựa trên những thành tựu của khoa học tự nhiên và xã hội, 
phương pháp giáo dục thể chất ngày càng được hoàn thiện và 
phát triển. 


2. Mối quan hệ giữa giáo dục thể chất với các môn 
khoa học khác 


- Khoa học va hội: 


Giáo dục thể chất có mối quan hệ chặt chẽ với các môn khoa 
học xã hội như lịch sử, tâm lý học, giáo dục học, lý luận và 
phương pháp giáo dục của các môn thể dục thể thao. 

Những kiến thức về tâm lý học trẻ em (khả năng chú ý, tư 
duy, trí nhớ,...) cho phép ta lựa chọn được những phương pháp, 
thủ thuật giảng dạy hợp lý trong quá trình giáo dục thể chất 
cho trẻ. (Sử dụng phương pháp làm mẫu kết hợp giải thích dựa 
trên tư duy trực quan của trẻ). 

Những kiến thức cơ sở của giáo dục học đại cương được áp 
dụng trong quá trình giáo dục thể chất với tính chất chuyên 
môn. (Mục đích, nhiệm vụ, các nguyên tắc,...). 


- Khoa học tự nhiên: 

Giáo dục thể chất còn có mối quan hệ với sinh lý học, giải 
phẫu học, vệ sinh học và thể dục chữa bệnh. 

Sinh lý học, giải phẫu học cho biết đặc điểm phát triển của 
cơ thể trẻ về hình thái, cấu trúc, chức năng. Từ đó, có thể xây 
dựng nên hệ thống bài tập vừa sức đối với trẻ. 
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Những thành tựu của khoa học tự nhiên cho phép lựa chọn 
những phương tiện, nội cung, phương pháp hướng dân quá 
trình giáo dục thể chất đạt hiệu quả cao nhất. 


II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA PHƯƠNG PHÁP 
GIÁO DỤC THÊ CHẤT 


Lý luận giáo dục thể chất nghiên cứu những quy luật điều 
khiển quá trình hoàn thiện thể chất con người. Đây là một quá 
trình sư phạm. (Lý luận là hệ thống kiến thức phản ánh trọng 
tâm của quá trình giáo dục). 

Lý luận giáo dục thể chất đã vận dụng những kinh nghiệm 
tiên tiến của quá khứ và những thành tựu mới nhất mà khoa 
học ngày nay đạt đuợc ở tất cả các nước trên thế giới. Lý luận 
đòi hỏi phải được làm sáng tỏ bằng con đường thực tiên; dự 
đoán với những phương pháp, phương tiện để đạt được kết quả 
cao nhất trong việc hoàn thiện thể chất cho con người. 

Phương pháp giáo dục thể chất nghiên cứu những quy luật 
riêng, cụ thể hóa quá trình giáo dục với những phương hướng cụ 
thể. Chỉ rõ mục đích, nhiệm vụ, phương tiện; đặt ra các nguyên 
tắc và phương pháp giáo dục thể chất; nghiên cứu các hình thức 
giáo dục thể chất mang lại hiệu quả cho quá trình tập luyện. 

Giáo dục thể chất mầm non, xuất phát từ cơ sở phương 
pháp luận và phương phá» giáo dục thể chất, là một môn khoa 
học nghiên cứu những quy luật chung điều khiển quá trình giáo 
dục thể chất cho trẻ mầm non. Nghĩa là nó nghiên cứu tất cả 
những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức "chơi - tập", nhằm 
phát triển thể chất cho trẻ. 

Giáo dục thể chất mầm non phải chỉ ra được mục đích 
nhiệm vụ của việc rèn luyện, những phương tiện để giáo dục thể 
chất. Đề ra các nguyên tắc, phương pháp giảng dạy động tác, 
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hình thành théới quen vận động và giáo dục các tố chất thể lực. 
Nghièn cứu các phương pháp tô chức và các hình thức tật, 
luyệr, nội dụng của quá trình giáo dục thể chất. Ngoài ra, giáo 
dục thể chất mầm non còn nghiên cứu các mối quan hệ hữu cơ 
giữa giáo dục thê chất với giáo dục trí tuệ, giáo dục thấm mi, 
giáo dục đạo đức và giáo dục lao động. 

Dựa trên những kinh nghiệm giáo dục và nền khoa học tiên 
tiến, giáo dục thể chất mâm non không ngừng thay đổi phù hợp 
với niệm vụ giáo dục và dạy học trong tình hình mới hiện nay. 


CÂU HỎI 


. Hãy nêu những khái niệm cơ bản t¿o.:¿ giáo đạc thể 
chất. 

°, Trình bày cơ sở lý luận của phương pháp giáo dục thể 
chất. | 

šs., Nêu mối liên quan giữa giáo dục thể chất với các môn 
khoa học tự nhiên và xã hội. 

⁄. Hãy nêu đối tượng nghiên cứu của phương pháp giáo dục 
thể cất. 
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Chương II 


ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT VÀ NHIỆM 
VỤ GIÁO DỤC THÊ CHẤT CHO TRE MẦM NON 


I. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIÊN THỂ CHẤT CỦA TRẺ TUỔI 


` 
ˆ 


MAM NON 


1. Đặc điểm phát triển cơ thể trẻ 


Sự phát triển của trẻ em tuân theo những quy luật cơ bản 
của sinh học. Trình tự và tốc độ của sự phát triển phụ thuộc vào 
những yếu tố về di truyền, môi trường sống, đặc biệt là phương 
pháp auôi dưỡng, điều kiện xã hội, vệ sinh và sự rèn luyện thân 
tl.Ể một cách có ý thức. 

Trong những năm đầu của cuộc sống, tốc độ phát triển của 
cổ thể trẻ rất nhanh, biểu hiện qua sự phát triển về chiều cao, 
cân nặng. vòng đầu, vòng ngực,... Cơ thể trẻ tuy còn non yếu 
nhưng dễ thích nghỉ với điều kiện sống. 

Kích thước các bộ phận khác nhau của cơ thể trẻ ở từng 
tháng tuổi phát triển không đồng đều (Đối với trẻ còn bú: đầu 
to, chân tay ngắn, mình dài)... 


Hệ than hình: 


Hệ thần kinh của trẻ phát triển nhanh nhưng các chức 
năng chư: hoàn thiện; hiện tượng lan tỏa chiếm ưu thế, quá 
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trình hưng phấn mạnh hơn ức chế. Do đó, phải chú ý ta đặc 
điểm này của trẻ, tránh làm cho trẻ mệt mỏi quá sức Tuy 
nhiên, từ 4 đến 6 tuổi quá trình ức chế dần dần phát triết. Trẻ 
đã có khả năng phân tích, tổng hợp, hình thành những kỹ năng, 
kỹ xảo vận động và có khả năng phân biệt được các hiện tượng 
xung quanh. 


Hệ vận đóng: 

Hệ vận động bao gồm hệ xương và hệ cơ. 

Nhiệm vụ chính của hệ xương là cùng hệ cơ thực hiện chức 
năng vận động. 

Xương ở cơ thể trẻ em có tỉ lệ chất hữu cơ cao hơn vô ec nên 
có tính đàn hồi cao hơn xương người lớn, xương trẻ dễ bị eorg. 

Hệ cơ của trẻ nhỏ phát triển yếu. Cơ bắp, gân và mí( liên 
kết của khớp xương còn rất yếu, tỷ lệ nước chiếm nhiều. Vì vậy, 
cho trẻ tập quá sức có thể dẫn đến việc làm tổn thương các xhớp 
xương và ảnh hưởng đến sự phát triển vận động của trẻ. Trong 
thời gian luyện tập phải có xen kẽ giữa vận động và nghỉ ngơi 
một cách thích hợp. Mặt khác, đề trẻ ngồi và đứng quá sớn sẽ 
ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển sinh lý của khớ;, cơ, 
nhất là các khớp và cơ của cánh tay và chân. Đặc biệt nó ccảnh 
hưởng rất lớn đến độ cong sinh lý của cột sống. 


Hệ tuần hoàn: 


Tim của trẻ nhỏ, mỗi lần co bóp chỉ chuyển đi được một 
lượng máu rất ít nhưng mạch đập nhanh hơn ở người lớn Trẻ 
càng nhỏ tuổi, mạch đập càng nhanh. Mạch của trẻ em ríứ dễ 
thay đổi khi gắng sức, hay nói cách khác, tim trẻ dễ hưng ›hấn 
và chóng mệt mỏi. Nhưng khi thay đổi hoạt động, tìm trẻ en rất 
nhanh hồi tĩnh. Cho nên, cần chú ý không cho trẻ vận động quá 
lâu; nên chuyển dần trạng thái động sang trạng thái tĩnh một 
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cách 1ợp lý để không gây tến hại cho tìm; điều hòa vận động cho 
trẻ sẻ dân dân hoàn thiện được chức năng của bộ máy tuần 
hoàn đáp ứng được nhu cau cho sự phát triển của cơ thể. 

Fê hô hấp: 

Po khí quản của trẻ nhỏ, không khí đưa vào ít, trẻ thở nông 
nên )häả năng trao đổi không khí của phối kém. Sau khi vận 
động. lượng ô xy cân thiết tăng, lúc này trẻ thở gấp vì lượng 
không khí hít vào chỉ được tăng lên bằng việc tăng số lần thở 
chứ không phải bằng việc tăng thể tích không khí trong mỗi lần 
hít v:o. Vận động sẽ làm tăng mức độ hoạt động của bộ máy hô 
hấp. 3ô máy hô hấp của trẻ nhỏ không chịu nổi những vận động 
quá. sức kéc dài liên tục bởi vì những hoạt động đó sẽ làm cho 
các œ¡ đang vận động bị thiếu ô xy. Việc tăng dần lượng vận 
động trong quá trình luyện tập sẽ tạo điều kiện cho cơ thể trẻ 
thích ứng với việc tăng lượng ô xy cần thiết và ngăn ngừa được 
sự xuất hiện lượng ô xy quá lớn của cơ thể. Mặt khác ta phải 
luôm cho trẻ tiếp xúc với không khí trong sạch và sử dụng 
nhữnz bài tập cho trẻ thở sâu. 


Kê trao đổi chất: 


khi trẻ hoạt động nhiều, ngay cả lúc dinh dưỡng đầy đủ, 
thườrg dẫn đến tiêu hao năng lượng dự trữ trong các cơ bắp và 
tập trung những sản phẩm độc trong quá trình trao đổi chất ở 
các ej quan. Điều đó gây cảm giác mệt mới cho trẻ và ảnh 
hưởn; xấu đến cường độ hoạt động của cơ bắp và hệ thần kinh. 
Tác: hai chính là làm giảm độ nhạy cảm giữa hệ thần kinh trung 
ương và những dây thần kinh điều khiển sự hoạt động cơ bắp. 
Sự m:t mỏi của các nhóm cơ riêng lẻ xuất hiện nếu kéo dài hoạt 
động liên tục của từng nhóm cơ đó hoặc khi toàn cơ thể phải 
hoạct lộng quá mức. Trạng thái mệt mỏi làm giảm khả năng 


15 


hoạt động và cả khả năng chống lại những ảnh hưởng xấu của 
môi trường. Vì thế cần phải tổ chức cho trẻ vận động và nghỉ 
ngơi một cách hợp lý, thường xuyên thay đổi sự vận đóng của 
các nhóm cơ và chọn hình thức vận động gây hứng thú cho trẻ. 

Cần phải chú ý đến một đặc điểm nữa của trẻ là khả năng 
điều hoà thân nhiệt ở trẻ yếu. Hoạt động trong điều kiện nóng 
bức hoặc mặc quần áo không thích hợp sẽ làm cho thân nhiệt 
tăng nhanh; hoạt động của tim và hô hấp sẽ nhanh hơn; mạch 
máu trong các cơ giãn nở nhiều dẫn đến trạng thái mệt mỏi, đôi 
khi bị choáng, bởi vì các cơ quan bên trong và não bị thiếu ô Xy. 
Vì vậy, một điều quan trọng là phải điều hoà nhiệt độ và độ ầm 
của môi trường cũng như cho trẻ mặc thích nợp để khắc phục 
tình trạng làm tăng thân nhiệt. Đồng thời cần giảm lượng vận 
động cho trẻ trong những ngày thời tiết nóng bức, tăng lượng 
vận động trong những ngày thời tiết lạnh và chú ý cung cấp đầy 
đủ nước cho cơ thể trẻ. 


2. Đặc điểm phát triển sinh lý vận động của trẻ 

Trẻ 1 tuổi: 

Năm thứ nhất là năm phát triển mạnh so với các năm khác 
ở lứa tuổi mầm non. 

Trong cơ thể của trẻ sơ sinh đã diễn ra một loạt các biến đổi 
nhằm làm cho nó thích nghi với cuộc sống trong những điều 
kiện mới : 

- Trẻ bắt đầu thở bằng phổi. 

- Vòng tuần hoàn chính thức bắt đầu thay thế cho vòng 
tuần hoàn nhau thai. 

- Trẻ bắt đầu bú mẹ, bộ máy tiêu hóa bắt đầu làm việe 
nhưng còn rất yếu. 
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- tự hoạt động của các cơ quan chưa hoàn chỉnh. Trẻ hâu 
như ngủ suốt ngày nên ở thời l:ỳ này ta không tập cho trẻ. 

Nguời ta chia sự phát triên vận động của trẻ năm thứ nhất 
ra làm ð gia! đoạn: 


(ai đoan l: Từ l,Š đên 3 tháng 


Từ 1,5 tháng, trẻ đã có thời gian thức sau khi ăn. Cho nên 
ta có thể áp dụng một số bài tập luyện cho trẻ. 

Quan sát trẻ ở giai đọan này ta thấy có hiện tượng trương 
lực cơ gấp ở tay và chân tăng. Khi đặt trẻ nằm ngửa tất cả các 
khớp ở cánh tay và căng chân đều co gập. Nếu trẻ muốn quay 
sang bên thì toàn bộ cơ thể cũng muốn quay theo. Xuất phát từ 
những đặc điểm này ta thấy chủ yếu cần sử dụng những bài tập 
xoa vuốt nhẹ để làm giảm trương lực cơ gấp, tăng khả năng duỗi 
của eở. 

Mặt khác, theo I. P. Páp - lốp thì con người sinh ra đã có 
một số phản xạ bẩm sinh: bú, nuốt; leo trèo... Phản xạ leo trẻo 
là phản xạ khi động đến phía dưới gan bàn chân gần các ngón 
chân, trẻ sẽ quặp ngón xuống. Tay trẻ cũng có hiện tượng tương 
tự như vậy. Dựa vào những phản xạ này người ta sử dụng các 
bài tập phản xạ để tăng khả năng đàn hồi của cơ và cử động của 
khớp. 


Giai đoan 2 : Từ 3 đén 4 tháng 


Ở giai đoạn này đã có sự cân bằng trương lực cơ co và cơ 
duỗi của tay (có thể eo và duỗi tay trẻ một cách dễ dàng). Cần 
áp dụng các bài tập thụ động cho tay. 

Vào tháng thứ 3, hệ cơ sau cổ đã được củng cố, xuất hiện 
những phản xạ về tư thế (phản xạ ếch - ngóc đầu trong tư thế 
năna sấp treo). đầu trẻ có khả năng giữ thăng bằng tốt. Khi nằm 
sấp„ trẻ có thể tì vào 2 ta 'TYẻ(e6Hể: lăn +? . tà tị thế năm 
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nghiêng sang ngửa. Cần tập sho trẻ các bài tập phản xạ về tư 
thế (lẫy sấp, phản xạ duôi của xương sống). 

Ở chân vẫn chưa có sự cân bằng trương lực cơ co và duôi, 
Cho nên, cần tiếp tục xoa vuốt nhẹ và tập các bài tập phản Xa 
cho chân và bàn chân. 


Giai đoạn 3: Từ 4 đến 6 tháng 


Ỏ giai đoạn này đã có sự cân bằng trương lực cơ co và duôi 
của chân. Cần tập các bài tập thụ động cho chân. 

Cơ tay của trẻ phát triển, vận động của tay phong phú hơn. 
Trẻ có thể cầm, nắm và với được đồ chơi ở phía trước mặt. Cần 
tiếp tục tập các bài tập thụ động cho tay. 

Cơ thân, đặc biệt là các cơ phía trước cổ được củng cố và 
phát triển, do đó, trẻ có thể nâng người lên ở tư thế nằm nzửia, , 
nằm sấp với sự giúp đỡ của người lớn. Cần áp dụng các bà: tập 
về thay đối tư thế trong không gian. 

Đến tháng thứ 6, trẻ có thể lẫy từ ngửa sang sấp và nzược 
lại sang cả hai phía một cách thành thạo. Trẻ có thể đứng +oặc 
ngồi nếu được đỡ lưng. 

Thính giác của trẻ đã phát triển. Khoảng tháng thứ 4 - Ø ở 
trẻ đã hình thành đường dẫn truyền thính giác nên trẻ taích 
hóng chuyện. Khi tập nên phối hợp đếm để tăng mức độ nhịp 
nhàng của động tác và rèn luyện phản xạ vận động đối vớ: âm 
thanh. 


Giai đoạn 4: Từ 6 đến 9 tháng 

Giai đoạn này các vận động phát triển nhanh và hoạt cộng 
khá nhịp nhàng. 

Tháng thứ 6: Trẻ tự lật một cách thành thạo từ bụng sang 
lưng (từ năm sấp sang nằm ngửa). 
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Tháng thứ 7: Trẻ biết nâng người bằng 2 tay, 2 chân và bò. 
Bò là giai đoạn quan trong trong quá trình phát triển, là vận 
động chuyển từ tư thế nằm sang đứng, củng cố các cơ lưng, bả 
vai, tác động đến cột sống... 

Tháng thứ 8: Trẻ biết tự ngồi và đứng vịn. Do cơ lưng và cơ 
bả vai đã được củng cố, các cơ thân chắc nên giữ được thân 
trong tư thế đứng lâu hơn. 

Trong giai đoạn này cần dạy trẻ các bài tập củng cố cơ toàn 
thân, nhằm phát triển khả năng ngồi, bò, đứng và đi men cho 
trẻ. 

Từ tháng thứ 6, hoạt động của các cơ nhỏ ở bàn tay, ngón 
tay phối hợp nhịp nhàng, có khả năng co lâu (trẻ có thể cầm, giữ 
đồ vật trong tay được lâu). Cho nên, ta có thể sử dụng dụng cụ 
để tập thể dục cho trẻ (vòng, gậy thể dục...) 

Ngôn ngữ thụ động đã phát triển, trẻ đã hiểu được một số 
từ. Vì vậy, trong giờ học,cô nên nói chuyện với trẻ để điều khiển 
động tác. Lời nói phải ngắn gọn, chính xác. 

Giai đoạn Š : Từ 9 đến 12 tháng 

Trẻ đã có thể thay đổi tư thế trong không gian một cách dễ 
dàng. Đang nằm chuyển sang ngồi hoặc ngược lại; đang đứng 
chuyển sang đi, rồi chuyển sang ngồi xổm; đứng không cần vịn; 
đi theo vật chuyển động. Có thể áp dụng các bài tập có tư thế 
chuẩn bị là đứng, ngồi; các bài tập thay đổi tư thế phức tạp. 

Cần sử dụng lời nói và dụng cụ trong khi tập để phát triển 
tiến g nói và cử động tỉnh khéo cho trẻ. 


Trẻ 9 tuổi: 


Vân động đi: 


Một số trẻ có thể biết đi từ cuối năm thứ nhất. Nhưng hầu 
hết trẻ phải sang đầu năm thứ hai mới bắt đầu tập đi. 
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Đặc điểm những bước đi đầu tiên của trẻ là : khi đi,2 chân 
dang rộng, chưa phối hợp được giữa chân và tay. Tay đưa sang 
hai bên, phía trước hoặc lên cao. Thân luôn dao động sang hai 
phía. Đầu cúi về phía trước. Bước chân ngắn, không đều, đễ 
ngã, bàn chân đặt chưa thăng. Cần sử dụng hệ thống bài tập đi 
từ đơn giản đến phức tạp để hoàn thiện bước đi cho trẻ. 

Cuối năm thứ 2 bước đi của trẻ đã giảm bớt sự dao động, độ 
đài của bước đi được tăng lên. 


Cảm giác thăng bằng: 


Cảm giác thăng bằng có tác dụng giữ cho cơ thể ở mọi vị trí. 
Mọi chuyển động trong không gian đều cần có cảm giác thăng 
bằng. 

Cảm giác thăng bằng ở trẻ một năm chưa phát triển, trẻ 
hay ngã, chưa phối hợp được giữa tay và chân. Nhưng sang năm 
thứ 2, cùng với việc củng cố vận động đi, cảm giác thăng bằng 
cũng phát triển. Cần sử dụng các bài tập đi phức tạp để phát 
triển cảm giác thăng bằng cho trẻ. 


Ván động bò: 

Trẻ bắt đầu trườn từ tháng thứ 5ð và sang tháng thứ 7 trẻ 
biết bò. Đến cuối năm thứ nhất trẻ đã biết bò thành thạo. Lúc 
này trẻ sử dụng vận động bò như một phương tiện đê di chuyển. 
Năm thứ 2 vận động bò càng phát triển và trở thành thói quen. 

Khi bò trẻ biết phối hợp giữa tay và chân cùng các vận động 
khác. Cần áp dụng các bài tập bò khác nhau để tiếp tục phát 
triển vận động bò cho trẻ. 


Vận động lăn và ném: 


Trẻ năm thứ hai bắt đầu tập ném và lăn bóng. Trẻ có thể 
lăn bóng bằng hai tay, ném bóng băng một tay về phía trước, 
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Qua các bài tập ném cần làm quen trẻ với tính chất của các 
dụng :ụ (bóng, túi cát...). 

T*ẻ năm thứ hai phát triển tất cả các eø quan vận động. 
Hầu lết những vận động cø bản của trẻ được hình thành trong 
lứa tuôi này (trẻ tập đi, bò, lăn và ném, trừ vận động chạy và 
nhảy) 

Ngoài ra, khả năng phối hợp vận động của trẻ 2 tuổi cũng 
được tình thành. Trẻ có thể tham gia một cách có hiệu quả vào 
các tr› chơi vận động (cuối năm thứ 9). Điều này có ảnh hưởng 
rất lớn tới sự hoàn thiện các động tác và việc thích ứng với các 
điều liện mà trong đó trẻ hoạt động. 


TIe 3 tuôi: 


Viìn động đi, chay và cảm giác thăng bảng: 


Mếu được hướng dẫn một cách có hệ thống thì trẻ 3 tuổi đã 
biết d vững. Các động tác thừa đã mất đi, bước đầu đã biết phối 
hợp c:c phần riêng lẻ trong động tác đi. Cụ thể : trẻ đã biết giữ 
đầu vì ngực thăng khi đi; đã biết phối hợp chân tay tuy chưa 
nhịp nhàng, thân vẫn còn dao động sang 2 bên. 

Trẻ bắt đầu biết chạy từ cuối năm thứ hai, nhưng phải sang 
năm hứ ba vận động chạy mới được hình thành rõ nét. Chạy 
của tế năm thứ ba đã có giai đoạn "bay" đà thời điểm mà cả hai 
chân lều không tiếp đất). 

Câm giác thăng bằng của trẻ năm thứ ba cũng được củng 
cố. 'TT#. đã có khả năng tự định hướng trong không gian và khả 
năng tóc lượng khoảng cách cũng được phát triển. 


Vìn động nhay: 


Mhày là động tác mới hoàn toàn đối với trẻ 3 tuôi. Mới đâu, 
trẻ b# nhảy chụm chân tại chỗ, nhưng bàn chân chưa rời được 
lên kiỏi mặt sàn. Dần dần trẻ biết nhảy chụm chân tại chô, 
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nhảy ra xa bằng hai chân. Tuy nhiên, trẻ chưa biết phối hợp 
chân tay nhịp nhàng trong khi nhảy. Giai đoạn kết thúc thường 
nặng nề, dễ ngã, khoảng cách bước nhảy ngắn. 


Vận đông bò: 


Vận động bò được tiếp tục phát triển. Nó có tác dụng tạo 
điều kiện cho việc hình thành niềm tin vào khả năng của trẻ. 


Vận động ném: 


Trẻ đã có khả năng ném bóng vào đích và tung bóng bằng 3 
tay, nhưng việc thực hiện vận động còn thiếu chính xác, trẻ 
chưa biết phối hợp giữa tay và chân. 

Trẻ 4 tuổi: 

Tốc độ phát triển của trẻ ở lứa tuổi này chậm lại so với lứa 
tuổi trước, nhưng quá trình cốt hóa của xương lại diễn ra nhanh 
hơn. 


Ván động đi: 


Đi bộ của trẻ 4 tuổi có đặc điểm là nhịp điệu chưa ổn định, 
phối hợp tay chân chưa nhịp nhàng, khả năng thay đổi hướng 
trong không gian chưa tốt, bước đi vân còn dao động. 


Ván động chạy: 


Tuy việc phát triển kỹ năng chạy cho trẻ mới được bắt đầu 
tiến hành từ năm 3 tuổi, nhưng trẻ nắm bắt kỹ năng này một 
cách rất nhanh chóng. Có thể nói cơ thể trẻ thích ứng với vận 
động chạy, chạy tốt hơn đi và sự phối hợp tay chân trong lúc 
chạy cũng tốt hơn, trọng tâm của cơ thể ở gần phần trước của 
.bụng hơn người lớn. 
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Vạn đóng nhay: 


Việc tiếp thu vận động nua;y đối với trẻ rất khó khăn. Vì nó 
đòi hỏi sức mạnh của cơ chân, sự phối hợp giữa chân, tay và 
toàn thân. Trẻ có thể bật nhảy liên tục về phía trước, bật nhảy 
qua dây, bật nhảy tại chỗ, bật xa. 


Ván động ném, chuyên, bát: 


Bài tập này yêu cầu sự phối hợp động tác một cách tỉnh vị, 
đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng, biết ước lượng bằng mắt. Trẻ 4 
tuôi đã biết : ném xa bằng 1 tay, ném trúng đích nằm ngang, 
ném trúng đích thắng đứng. 

Ngoài ra trẻ còn biết chuyền và bắt bóng theo vòng tròn, 
hàng ngang, hàng dọc; tung, bắt bóng và đập, bắt bóng. Hai loại 
bài tập này nhằm rèn luyện cho trẻ sự khéo léo, phản xạ nhanh 
và khả năng định hướng trong không gian. 


Ván động bò, trườn, trê0: 


Sự phối hợp chính xác giữa tay và chân, cách đặt bước chân 
là những điểm rõ nét trong động tác bò của trẻ 4 tuổi. Trẻ có 
khả năng bò, trườn nhanh với các kiểu bò bằng bàn tay, cẳng 
chên: bò bằng bàn tay, bàn chân; trườn sấp; bò chui qua cổng. 
Ngaài ra trẻ còn biết trèo lên xuống thang; trèo lên xuống ghế. 

Trẻ 5 tuổi: 

Ở lứa tuổi này các vận động dần dần đi đến hoàn thiện. 
Cho nên sự vận động của trẻ phải được người lớn theo đõi, kiểm 
tra. 

Các quá trình tâm lý của trẻ được hoàn thiện, khả năng 
chú ý tăng, có thể khái quát hóa một số hiện tượng, trẻ hiểu 
được nhiệm vụ của mình, có thể nhanh nhẹn nhận thấy những 
yêt' cầu chính trong lúc thực hiện vận độnz. Các vận động của 
trẻ bước đầu đã đạt mức độ chính xác, nhịp nhàng, nhịp điệu ổn 
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định, biết phối hợp hoạt động của mình với tập thể. Trẻ có thể 
thực hiện những động tác quen thuộc băng nhiều cách, trong 
thời gian dài hơn, với lượng vận động lớn hơn. Trẻ có khả năng 
quan sát hình ảnh động tác mẫu của cô, ghi nhớ để thực hiện 
chúng. Cho nên, cần tăng yêu cầu đối với trẻ để hoàn thiện động 
tác. 

Trẻ 6 tuổi: 

Tốc độ trưởng thành của trẻ tăng rất nhanh. Các vận động 
được hình thành một cách nhanh chóng và dễ được củng cố. Hệ 
thần kinh của trẻ phát triển tốt, trẻ có khả năng tập trung chú 
ý cao trong quá trình học các vận động. Các vận động cơ bản 
được thực hiện tương đối chính xác, mềm dẻo, thể hiện sự khéo 
léo trong vận động. Lực cơ bắp được tăng lên. 

Vận động đi có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và 
thân. Bàn chân rời khỏi mặt đất rất nhẹ nhàng, mềm mại khi 
chân chạm đất. Vận động chạy, bò, ném của trẻ được hoàn thiện 
rõ rệt nhất. Khả năng ước lượng bằng mắt tăng, cảm giác thăng 
bằng phát triển, có sự khéo léo và chính xác khi thực hiện động 
tác. 

Trên cơ sở những đặc điểm sinh lý vận động của từng lứa 
tuổi trẻ mầm non, ta sẽ lựa chọn ra được những nội dung và 
phương pháp hướng dẫn vận động mang lại hiệu quả cao nhất 
cho quá trình luyện tập của trẻ. 


II. NHIỆM VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ TUỔI 
MẦM NON 
1. Bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho trẻ 


O lứa tuổi mầm non, cơ thể trẻ phát triển nhanh, mềm dẻo, 
dễ uốn, nhưng sức đề kháng yếu; các cơ quan đang phát triển 
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nhưng chưa hoàn thiện. Cho nên,ta phải chăm lo đến việc bảo 
vệ và tăng cường sức khỏe cho trẻ. 

Nhiệm vụ này bao gồm: chăm sóc, nuôi dưỡng và rèn luyện 
một cách có khoa học; chăm sóc trẻ khi ăn, khi ngủ, khi chơi, 
khi học hành; đảm bảo việc thực hiện chế độ giờ giấc cho trẻ; 
cho trẻ ăn đủ chất, đủ lượng và thông qua các giờ thể dục, các 
buổi dạo chơi, những trò chơi vận động để rèn luyện cơ thể cho 
tre. 

Làm tốt nhiệm vụ này có nghĩa là ta đã giúp trẻ củng cố và 
tàng cường sức khỏe, hoàn thiện các chức năng sinh lý của cơ 
thể, tăng khả năng làm việc của các cơ quan. Rèn luyện khả 
năng chống lại ảnh hưởng xấu của môi trường, tạo điều kiện tốt 
để cơ thể trẻ phát triển đúng với chỉ số tâm, sinh lý lứa tuổi, có 
trạng thái thần kinh thoải mái và cân bằng. 


2. Nhiệm vụ giáo dương 


Cần phải giúp trẻ hình thành và phát triển những thói 
quen vận động : bò, đi, chạy, nhảy, ném, leo trèo. Những thói 
quen vận động này sẽ giúp trẻ tiết kiệm được sức khi chuyển 
động trong không gian và thúc đẩy sự phát triển của các cơ 
quan bên trong cơ thể. 

Phát triển ở trẻ những tố chất thể lực (nhanh nhẹn, khéo 
léo, bền bỉ và sức mạnh). Những tố chất thể lực này sẽ làm tăng 
độ dài và độ cao của bước nhảy, tăng chiều xa và mức độ chính 
xác của vận động ném, trẻ có thể tập luyện trong thời gian lâu 
hơn,.... 

Tập luyện cho trẻ các thói quen đúng về tư thế khi đi, đứng, 
ngồi. Vì nó sẽ giúp cho các cơ quan bên trong và các hệ cơ quan 
của cơ thể trẻ phát triển được tốt. Đặc biệt là sự hình thành 
đúng đường cong của cột sống. 


Cần dạy trẻ những thói quen vệ sinh. Bao gồm cả vệ sinh 
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cá nhân và vẹ sinh môi trường (vệ sinh thân thể, quần áo. đồ 
dùng, đồ chơi, dụng cụ thể dục,...). 

Thông qua các giờ thể dục, cần dạy cho trẻ những kiến thức 
đầu tiên có liên quan đến bài tập thể dục: đó là tên gọi và cách 
sử dụng những dụng cụ thể dục đơn giản (bóng, vòng, gậy....); 
các phần của thân thể (chân, tay, ngực, bụng, lưng....); hướng 
của chuyển động (trên, dưới, trước, sau, phải, trái,...). Những 
kiến thức đó làm cho vận động của trẻ trở nên chính xác. có 
định hướng hơn. 


3. Nhiệnzvụ giáo dục 

Đối với trẻ lứa tuổi mầm non, do ý thức đối với việc tập 
luyện chưa được hình thành, cho nên phải giáo dục trẻ cho trẻ 
yêu thích việc tập luyện, say mê và hứng thú đối với buổi tập. 

Ngoài ra, trong quá trình giáo dục thể chất, ta còn có thể 


kết hợp để giáo dục trẻ một cách toàn diện về các mặt: giáo dục 
đạo đức, trí tuệ, thẩm mi và lao động. 


Trong các giờ thể dục hoặc trò chơi vận động, cô nhận xét, 
đánh giá những hành vi đạo đức của trẻ trong quá trình chơi, 
tập; cô có thể khen hoặc chê. Điều đó tạo cho trẻ những hiểu 
biết nhất định về đạo đức. Mặt khác, do trẻ phải luôn vận động 
trong tập thể, phải tuân theo những quy tắc nhất định cho nên 
ta có thể phát triển được ở trẻ một số những thói quen, phẩm 
chất đạo đức như hứng thú đối với hoạt động tập thể, ý thức tơ 
chức kỷ luật, tỉnh thần tập thể, tính trung thực,... Ngoài ra, quá 
trình vận động còn tạo cho trẻ luôn có trạng thái xúc cảm tốt, 
tạo điều kiện cho trẻ khắc phục trạng thái tâm lý xấu, làm cho 
trẻ luôn vui vẻ và cởi mở. Đối với mặt đạo đức,chúng ta cần lưu 
ý rằng, cô giáo phải là tấm gương cho trẻ noi theo, thể hiện ở tác 
phong, cử chỉ, lời nói của cô. 
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Cláo dục thể chất có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển của 
hệ thần kinh, giúp cho các quá trình tâm lý (cảm giác, trí nhớ, 
tư duy) phát triển tốt. Đặc biệt là bước đầu hình thành được ở 
trẻ một số thao tác tư duy (so sánh, phân tích, tổng hợp, khái 
quát). Trẻ có khả năng nhận biết hàng loạt các quá trình hoạt 
động khác nhau, hệ thống hóa các kiến thức về sự vật, hiện 
tượng xung quanh. Trong các giờ thể dục, khi sử dụng các 
phương pháp giảng dạy khác nhau, cô đã tác động đến nhận 
thức của trẻ, yêu cầu trẻ phải tư duy tích cực và phải biết nhớ 
lại, có giáo đã giáo dục cho trẻ những hứng thú về trí tuệ, đặc 
biệt là trong các trò chơi vận động đòi hỏi sự sáng tạo của trẻ. 

Khi tập thể dục, các động tác được thực hiện một cách khéo 
léo, mềm dẻo và nhịp nhàng, điều đó sẽ tác động đến nhận thức 
của trẻ về cái đẹp của thân thể con người trong khi vận động. 
Trong quá trình tập luyện bao giờ cô giáo cũng phải làm mẫu. 
Làm mẫu cho trẻ phải đẹp và chuẩn xác giúp trẻ nhận thức 
đúng đắn về cái đẹp. Những lời nhận xét, đánh giá của cô trong 
quá trình trẻ tập cũng tạo ra khả năng nhận thức cái đẹp ở trẻ. 
Ngoài ra, trong khi tập luyện, yêu cầu trẻ phải cư xử tốt với 
nhau, như vậy sẽ giúp trẻ nhận thức được cái đẹp trong cư xử 
và không nhân nhượng với những hành vi không tốt, thô bạo. 

Ở lứa tuổi mầm non, giáo dục lao động cho trẻ là giúp làm 
quen trẻ với lao động của người lớn, với những kỹ năng lao động 
đơn giản thể hiện qua lao động tự phục vụ, trực nhật; giáo dục 
trẻ hứng thú lao động, yêu lao động. Qua đó,chuẩn bị cho trẻ về 
mặt thể lực để có thể lao động tốt sau này. Trong các giờ thể dục 
cần dạy trẻ thực hiện các thao tác tự phục vụ bản thân (cởi bớt 
áo khoác, mũ,...), hướng dẫn trẻ lao động trực nhật (chuẩn bị và 
thu dọn dụng cụ tập). 


ZÍ 


CAU HOI 
1. Hãy nêu đặc điểm phát triên thể chất của trẻ tuôi mâm 
non. 
2. Trình bày các nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ tuôi 
mầm non. 
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Chương III 


CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 
THÊ CHẤT CHO TRẺ TUỔI MẦM NON 


I. CƠ SỞ SINH LÝ CỦA VẬN ĐỘNG 


1. Khái niêm về vận động 


Vận động là sự hoạt động tích cực của các cơ quan vận động 
của con người, là phương tiện cơ bản, đặc biệt của quá trình 
giáo đục thể chất. Chúng ta giáo dục thể chất cho trẻ chủ yếu là 
thông qua hoạt động tự vận động của trẻ. 


2. Cơ sở sinh lý của vận động 


Qua nghiên cứu học thuyết của I. P. Páp - lốp về sự hoạt 
động của hệ thần kinh cao cấp, ta thấy rằng, mọi hoạt động của 
con người đều phụ thuộc vào hệ thần kinh cao cấp. Việc nắm 
vững các chỉ tiết vận động được xác định bởi sự hình thành một 
hệ thống mới của sự hoạt động của nãc. Cho nên,ta có thể nói 
răng, cơ sở sinh lý của vận động chính là sự hoạt động của hệ 
thần kinh cao cấp. 

Quá trình hình thành thói quen vận động diễn ra theo các 
gia) đoạn liên tục và chúng có quan hệ với nhau. 

Giai đoạn l: Có tính chất khuyếch tán của sự kích thích lan 
tỏa vào hệ thần kinh trung ương. Lực để gây ra hoạt động này 
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là do sự tham gia của nhiều nhóm cơ bắp không quan trọng để 
thực hiện các cử động trong hoạt động. Chưa có sự phôi hợp 
nhịp nhàng, cần thiết giữa các cơ quan bên trong và cơ quan 
vận động. Có thể nói, đây là giai đoạn lan tỏa các phản xạ có 
điều kiện. 

Giai đoạn 2: Diễn ra các quá trình chuyên môn của phản xạ 
có điều kiện. Phát triển ức chế để hạn chế quá trình kích thích 
lan truyền rộng rãi. Xác định được sự phối hợp và chính xác của 
vận động. Hình thành định hình động lực. Toàn bộ các phản xạ 
có điều kiện được phát triển theo thứ tự nhất định và có sự phối 
hợp cân bằng của các cơ quan bên trong. 

Giai đoạn 3: Hình thành một hệ thống liên hệ tạm thời phức 
tạp có tính chất củng cố định hình động lực và ổn định được thói 
quen vận động. 

Sự hình thành thói quen vận động là quá trình hình thành 
chuỗi phản xạ có điều kiện phức tạp trên sự kích thích liên hợp 
được tạo ra trong mối liên hệ tương hỗ lẫn nhau của hệ thống 
tín hiệu I và II trên vỏ đại não (trong đó hệ thống tín hiệu II có 
ý nghĩa trội hơn). Nâng cao sự chuẩn bị cho hoạt động vận động 
sắp xảy ra và giải quyết những nhiệm vụ mới. Cụ thể, để thực 
hiện các yêu cầu của bài tập thì đòi hỏi sự nỗ lực cao của ý chí, 
sử dụng một cách có hiệu quả các phương pháp hướng dân và sự 
tham gia tích cực của các cơ quan phân tích hệ thống tín hiệu I 
và II. (Bài tập "Ném bóng ra xa", sau khi cô làm mẫu, miêu tả 
cách thức thực hiện động tác, cô yêu cầu trẻ đứng sau vạch và 
ném. Trẻ tiếp thu lời cô nói như nhận nhiệm vụ vận động - đó 
cũng là đích khi thực hiện. Sau đó, trẻ cố gắng căng cơ bắp, ném 
ra xa. Như vậy, hệ thống tín hiệu ÏI: cơ bắp, mắt, tai, tiền đình 
làm việc. Hệ thống tín hiệu II : có sự tham gia nỗ lực của ý chí 
cùng đóng góp vào kết quả tạo thành động tác). 
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Theo I. P. Páp - lốp,có 4 loại hình thần kinh cao cấp cơ bản 
sau: 

Loại 1: Kiểu mạnh, cân bằng, linh hoạt 

Đây là loại mạnh, hưng phấn thích hợp, điểm đạm, nhanh. 
Những người có kiểu loại thần kinh này thường thích ứng với 
bản năng, với những cơn cảm xúc mạnh và với hoàn cảnh luôn 
thay đổi của môi trường xung quanh. Hoạt động của não có hoạt 
tính cao. Trẻ em ở trạng thái "ứ máu" có ưu điểm phẩm hạnh 
tốt, tính khí điểm đạm. 

Loại 9: Kiểu mạnh, cân bằng, không linh hoạt 

Đây là loại mạnh, hưng phấn thích hợp, điểm đạm, chậm 
chạp (bình thản). Các mối quan hệ của phản xạ có điều kiện : 
được hình thành với tốc độ vừa phải. Trẻ bình thản thực hiện 
các yêu cầu một cách nhẹ nhàng. Tư cách đúng đắn, học tập ở 
trường tốt. : 

Loại 3: Kiểu mạnh, không cân bằng 

Đây là loại mạnh, hưng phấn quá mức, không điềm tĩnh, 
không tự kiềm chế được. Kích thích mạnh gây khó khăn trong. 
việc thích ứng với môi trường xung quanh. Trẻ nóng nảy, học 
tập trung bình, khó thích ứng với các chuẩn mực đạo đức. Giáo 
dục trẻ có loại thần kinh này rất khó khăn. Cần tăng cường các 
phản ứng ức chế trong quá trình giáo dục trẻ. 

Loại 4: Kiểu yếu 

Đây là loại yếu, hưng phấn kém. Hoạt động của não rất 
yếu. Không có phản ứng và chóng mệt mỏi khi bị kích thích. 
Quá trình ức chế mạnh. 

Trong quá trình giáo dục thể chất, cần nắm được các loại 
hình hoạt động của hệ thần kinh cao cấp với mục đích để thực 
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hiện tốt chức năng giáo dục đối với từng cá nhân trẻ. Đam bao 
những điều kiện vận động thích hợp để phát triển thể lực được 
tốt. 

Trên cơ sở nghiên cứu, các nhà sinh lý học nhấn mạnh 
rằng, có thể thay đổi loại hình hoạt động của hệ thần kinh, cụ 
thể là dưới ảnh hưởng của môi trường giáo dục, bằng phương 
pháp rèn luyện hệ thần kinh, làm cho nó hoạt động được tốt 
hơn. Như vậy, sự linh hoạt của các quá trình thần kinh cũng 
như sự cân bằng của chúng có thể thay đổi phù hợp với giáo dục 
và tập luyện. Cho nên, giáo dục trẻ từ khi còn nhỏ là quan trọng 
và hết sức cần thiết. 


II. QUY LUẬT HÌNH THÀNH KÝ NĂNG, KỸ XẢO VẬN 
ĐỘNG 


Kỹ năng vận đông: 


Là mức độ thực hiện vận động đòi hỏi sự tập trung chú ý 
cao vào các thao tác thực hiện chi tiết kỹ thuật của động téc. 


Kỹ xảo vận động: 

Là mức độ thực hiện vận động đã trở nên tự động háa, các 
thao tác thể hiện tin tưởng cao, các bài tập vận động đượ: thực 
hiện một cách chính xác. 

Cơ sở sinh lý của việc hình thànÌ kỹ năng, kỹ xảo vậr động 
là việc hình thành hệ thống liên hệ thần kinh tạm thời trcng vỏ 
đại não. Quá trình này được chia thành 3 giai đoạn. 

1. Giai đoạn: Hình thành sự hiểu biết sơ bộ. 

Trong khoảng thời gian ngắn trẻ làm quen được với động 
tác mới mang tính chất khuyếch tán của quá trình hưng phấn 
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trong vỏ đại não, thiếu sự ức chế trong. Trẻ thiếu tin tưởng 
trong lúc vận động, các cơ bắp đều căng hết mức, có nhiều động 
tác thừa, thiếu chính xác về không gian và thời gian do quá 
trình hưng phấn bị khuyếch tán, lan truyền sang các trung tâm 
khác ›ủa cơ quan phân tích vận động. 

9. Giai đoạn: Học sâu từng phần của bài tập. 

Trẻ hiểu được nhiệm vụ và hành động của mình. Sự ức chế 
phân biệt bên trong phát triển, hạn chế sự lan truyền của các 
quá tình hưng phấn. Vai trò của hệ thống tín hiệu II dần được 
nâng cao, hoàn thiện những vận động trong vỏ đại não, tạo ra 
được mối liên hệ tạm thời phức tạp - định hình động lực. Các kỹ 
năng được hình thành với đầy đủ chỉ tiết kỹ thuật của động tác, 
bắt đìu xuất hiện các tố chất vận động (nhanh nhẹn, khéo léo). 

3. Giai đoạn: Ổn định thói quen, củng cố định hình động 
lực. 


Vận động được thực hiện một cách tự nhiên, không gò bó, 
tiết kiệm được sức, vận động một cách tự do, chính xác. Trẻ tự 
tịn, tn tưởng vào hành động của mình và thực hiện nhiệm vụ 
một: cách tự giác, áp dụng được những vận động đó vào trong 
thực tế (khi dạo chơi, khi chơi trò chơi vận động). Nghĩa là, 
những kỹ năng vận động sẽ được củng cố và tiếp tục được hoàn 
thiện để chuyển thành kỹ xảo. 


II. NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 
TUÔI MẦM NON 


Vì cùng nằm trong hệ thống giáo dục nên giáo dục thể chất 
cúng tuân theo tất cả những nguyên tắc cơ bản của giáo dục 
học.. Ngoài ra,nó còn mang những đặc điểm riêng của quá trình 
giảng dạy vận động. Cụ thể,các nguyên tắc sư phạm được vận 
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dụng vào quá trình giáo dục thể chất là : nguyên tắc hệ thêng, 
nguyên tắc tự giác và tích cực, nguyên tắc trực quan, nguyên 
tắc vừa sức và chú ý đặc điểm cá nhân, nguyên tắc tăng tiến. 


1. Nguyên tắc hệ thống 


Quá trình giảng dạy vận động sử dụng các bài tập thể chất 
nhằm hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động. Tính hệ thông 
của các bài tập, các buổi luyện tập, các biện pháp rèn luyện 
khác nhau như tắm nắng, tắm nước,... là điều kiện đầu tiên 
đảm bảo hiệu quả của toàn bộ quá trình giáo dục thể chất. Sự 
lặp lại nhiều lần và có kế họach của vận động sẽ tạo nên hình 
anh vận động chính xác trong trí nhớ, hình thành nên những 
thói quen vận động. 

Trong quá trình giáo dục thể chất cho trẻ, để đảm bảo được 
nguyên tắc hệ thống cần nắm vững những đặc điểm sau: 

Đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, có kế hoạch cụ thể 
của quá trình giáo dục thể chất với các hình thức khác nhau, 
nhằm tạo thành những phản xạ có điều kiện làm cho trẻ có thói 
quen tập luyện. Cần có kế hoạch cụ thể về nội dung giảng dạy 
để đảm bảo tính liên tục, thường xuyên, trình tự khoa học của 
buổi tập và toàn bộ quá trình giáo dục. 

Cần củng cố, lặp lại các động tác, đồng thời đảm bảo tính 
biến dạng của chúng. Việc lặp lại không chỉ tiến hành với 
những động tác riêng lẻ mà cả trình tự thực hiện, thời gian, 
phương pháp và hình thức của các bài tập. Song song với việc 
củng cố, lặp lại các động tác cần "biến dạng" chúng bằng cách 
thay đổi hình dạng các động tác, điều kiện thực hiện chúng, 
lượng vận động và phương pháp tập để đảm bảo mức độ phát 
triển của cơ thể và làm cho quá trìiih tập khỏi đơn điệu. 
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Ngoài ra, cần phải luân phiên hợp lý giữa vận động và nghỉ 
ngơi, đảm bảo trình tự và mối liên hệ qua lại giữa các buổi tập 
thể dục và các sinh hoạt khác. Khi vận động cơ thể tiêu hao 
năng lượng, khả năng làm việc giảm nên cần nghỉ ngơi, nhằm 
phục hồi sức khóc. Vận động quá nhiều sẽ gây nên trạng thái 
bất ốn định, căng thắng cho thần kinh. Cho nên, để đạt được 
hiệu quả cao cho quá trình giáo dục thể chất thì "các quãng 
nghỉ ngơi thích hợp" là điều kiện rất cần thiết và hợp lý. 


2. Nguyên tắc tự giác và tích cực 


Quá trình giáo dục thể chất còn được xây dựng dựa trên cơ 
sở của nguyên tắc tự giác và tích cực. Cụ thể là dựa trên quan 
hệ tự giác và tích cực của trẻ đối với việc tập luyện. 

Trẻ ở lứa tuổi mầm non hoạt động chủ yếu là theo sự bắt 
chước, tính sáng tạo hầu như chưa có, cho nên để phát triển ở trẻ 
tính tự giác cô phải gây được ở trẻ sự hứng thú, niềm say mê đối 
với buổi tập : bài tập phải có sức hấp dẫn; lời nói, kỹ thuật thực 
hiện của cô phải nhẹ nhàng, điêu luyện; sử dụng nhiều dụng cụ, 
đồ chơi đẹp mắt khác nhau. 

Để buổi tập đạt kết quả cao và kích thích trẻ tập luyện thì trẻ 
phải nắm được yêu cầu về cách thức thực hiện động tác, từ đó nỗ 
lực thực hiện đúng vận động. Chính vì vậy nên khi hướng dẫn trẻ 
thực hiện các vận động cô cần làm mẫu, giảng giải một cách ngắn 
dọn, sinh động, dễ hiểu để tạo cho trẻ có được khái niệm đúng về 
động tác. 

Trong quá trình trẻ tập, phải khen ngợi, động viên khuyến 
khích và nhắc nhở trẻ một cách nhẹ nhàng, kịp thời. Các nhiệm vụ 
vận động giao cho trẻ phải cụ thể, động viên trẻ cố gắng thực hiện 
vận động một cách đúng, đẹp. Cô giáo phải luôn luôn cải tiến 
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phương pháp giảng dạy và sứ dụng nhiều dụng cụ, sử dụng một 
cách hợp lý vào trong quá trình giảng dạy đề gây hứng thú cho trẻ 
trong quá trình tập luyện. 


3. Nguyên tắc trực quan 


Tính trực quan biểu hiện trong việc sử dụng rộng rãi các cơ 
quan cảm giác và tri giác khác nhau để làm cho trẻ hiểu được vận 
động, chính xác hóa vận động và làm giầu hình ảnh động tác. Tất 
cả mọi nhận thức về vận động đều phải thông qua các cơ quan 
này. 

Có 2 hình thức trực quan: 

Hình thức thứ nhất là sự quan sát hình ảnh động tác được 
thực hiện trực tiếp trước mắt (quan sát cô làm mẫu). 

Hình thức thứ hai là thông qua phim ảnh, tranh, lời nói để 
mô tả hình ảnh động tác, từ đó làm giầu thêm khái niệm về 
động tác. 

Tính trực quan là tiền đề để nắm vững động tác. Khi dạy 
vận động, cô cần làm mẫu các động tác để cụ thể hóa khái niệm 
về động tác, chỉ rõ cách thức thực hiện. Cô làm mẫu phải đẹp, 
chính xác, đứng ở vị trí mà tất cả mọi trẻ đều nhìn thấy. 

Trong quá trình tập luyện,cần sử dụng các hình thức trực 
quan khác nhau, tác động lên các giác quan khác nhau (mầu sắc, 
ánh sáng, lời nói, phim ảnh...) để làm giầu thêm kinh nghiệm vận 
động. Trong quá trình vận động, các cơ quan cảm giác khác nhau 
luôn luôn bổ sung cho nhau và xác định rõ thêm hình ảnh động 
tác, tạo điều kiện hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo vận động. 

Tính trực quan có quan hệ với lời nói. Nhưng lời nói chỉ có 
giá trị khi nó gợi lên những khái niệm về hình ảnh vận động. Lời 
nói phải đưa ra đúng lúc để tạo được một số kiến thức vận động. 
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4. Nguyên tặc vừa sức và chú ý đặc điêm cá nhân 


Với những đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ ở lứa tuổi mầm 
no, việc chú ý đến nguyên tắc vừa sức và chú ý đặc điểm cá 
nhâr trong quá trình giáo dục thể chất đóng vai trò vô cùng 
quar trọng. 


Vừa sức: 


„ương vận động thích hợp là điều kiện cần thiết để động 
viên tính tích cực của trẻ trong quá trình tập luyện. Lượng vận 
động là độ lớn những ảnh hưởng của các bài tập đến cơ thể, nó 
được đo bằng khả năng tiếp thu của trẻ và độ khó của bài tập. 

Để xác định mức đó vừa sức của vận động cần: 

Xem xét những đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ (bằng kiểm 
tra. y học và quan sát sư phạm). 

7ăn cứ vào yêu cầu, tiêu chuẩn về mặt sư phạm của chương 
trình. 

2ánh giá đúng những khó khăn, phức tạp của động tác và 
mức độ phù hợp với lứa tuổi, tình trạng của cơ thể. 


hân bố nội dung giảng dạy hợp lý, đảm bảo tính kế tục và 
tăng dần mức độ phức tạp của bài tập. 


Shú ý đặc điểm cá nhân: 


3húng ta đều biết rằng, mỗi trẻ đều có một đặc điểm phát 
triếr riêng (tình trạng sức khỏe, khả năng tiếp thu...). Cho nên, 
tron quá trình giáo dục thể chất cần hiểu rõ những khả năng 
riêng biệt của từng trẻ mà cân nhắc và để ra những biện pháp. 
rèn tuyện hợp lý (bài tập vừa sức, trong khoảng thời gian phù 
hợp, phương pháp hướng dẫn hợp lý...). 


SXi 


Khi xây dựng nội dung bài tập cần giải quyết theo 2 hướng: 

- Chuẩn bị thể lực chung. 

- Chuẩn bị năng khiếu chuyên môn. 

Hướng thứ nhất nhằm hình thành những thói quen vận 
động cần thiết của cuộc sống. Hướng thứ hai nhằm phát triển 
năng khiếu của từng trẻ. Chuẩn bị đào tạo nên những vận động 
viên sau này (chủ yếu là áp dụng đối với trẻ ở cuối tuổi mẫu 
g1ÁO0). 

5. Nguyên tắc tăng tiến 


Nguyên tắc này được biểu hiện ở mức độ tăng dần yêu cầu, 
cách thức thực hiện nhiệm vụ ngày càng khó hơn và khối lượng 
vận động ngày càng cao. 

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển của quá trình giáo dục, 
cần thường xuyên thay đổi các nhiệm vụ vận động bằng hình 
thức tăng độ phức tạp của các bài tập; chuyển tiếp các hình thức 
vận động từ đơn giản đến phức tạp (đứng -> đi -> chạy -—> 
nhảy). 

Lượng vận động phải được tăng dần qua các lần tập. Có 3 
hình thức tăng lượng vận động: 

Hình thức I: Tăng dần theo đường thẳng. Tăng liên tục 
lượng vận động một cách từ từ không có thời gian lặp lại vận 
động. Hình thức này không phù hợp với lứa tuổi mầm non vì 
vận động không có thời gian lặp lại để củng cố thì sẽ bị mất đi 
(do các vận động ở lứa tuổi này mới được hình thành nên chưa 
có tính bền vững). 

Hình thức 2: Tăng theo bậc thang. Tăng nhanh, tăng đột 
ngột Ì.ợng vận động rồi củng cố. Hình thức này cũng không phù 
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hợp đối với trẻ tuôi mầm non, vì sự tăng lượng vận động nhanh, 
trẻ khó tiếp thu. 

Hình thức 3: Tăng theo làn sóng. Vừa tăng lượng vận động vừa 
cùng cố những kiến thức đã học. Hình thức này phù hợp với trẻ vì 
lượng vận động tăng dân, có tính chất lặp lại và củng cố vận động. 

Các nguyên tác giáo dục thể chất cho trẻ liên quan chặt chẽ 
với nhau, không riêng một nguyên tắc nào có thể đảm bảo được 
chức năng hoạt động giáo dục thể chất một cách đây đủ. Cho 
nên, muốn quá trình giáo dục thể chất cho trẻ mầm non đạt 
hiệu quả cao ta phải biết thực hiện một cách tốt nhất từng 
nguyên tắc và thực hiện thống nhất tất cả các nguyên tắc trên. 


IV. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ 
TUÔI MẦM NON 


1. Phương pháp trực quan 


Tính trực quan trong giảng dạy biểu hiện trong việc sử 
dụng rộng rãi các cảm giác của mắt, tai, da... với sự thu nhận 
lượng thông tin có liên quan đến vận động. Phương pháp này 
đảm bảo được tính rõ ràng, chính xác của sự nhận thức những 
cảm giác về động tác và giúp trẻ có những khái niệm đầy đủ. 

Trong phương pháp trực quan người ta sử dụng một số thủ 
thuật sau: 


Thủ thuát sử dụng tính trực quan của thị giác: 


Đó là làm mẫu dộng tác, tác động đến khả năng nhận thức 
của trẻ thông qua thị giác. Yêu cầu làm mẫu, biểu diễn động tác 
một cách chính xác, sinh động, sử dụng khả năng định hướng 
của mát trong không gian. Làm mẫu cần kết hợp giải thích 
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ngắn gọn để trẻ hiểu rõ động tác và bồi dưỡng kinh nghiệm vận 
động cho trẻ. Làm mẫu phải đúng, đẹp, tự tìn,gây cảm xúc tôt 
cho trẻ, nhấn mạnh những điểm chính để trẻ có biểu tương 
đúng về động tác và kích thích trẻ thực hiện tốt. Động tác mâu 
phải được chuẩn bị trước ( cô tập thử trước hoặc chuẩn bị 9 - 4 
trẻ tập thử ). 

Mỗi động tác, mỗi vận động nếu phải làm mẫu nhiều lần, 
tính chất của mỗi lần phải thay đổi. Lần đầu,cô giáo cung cấp 
cho trẻ biểu tượng khái quát về bài tập (chỉ làm mẫu). Lần thứ 
hai,nhấn mạnh từng chỉ tiết kỹ thuật của động tác theo đúng 
trình tự lô gíc khi thực hiện (làm mẫu kết hợp miêu tả, giải 
thích). Lần thứ ba,nhấn mạnh điểm chính của bài tập (làm mẫu 
kết hợp lưu ý điểm khó, điểm quyết định hiệu quả của động 
tác). 

Khi làm mẫu cần chọn vị trí đứng sao cho tất cả trẻ đều 
nhìn thấy : khi tập bài tập phát triển chung thì nên đứng cao và 
gần trẻ, hướng dẫn theo kiểu soi gương. Khi đi thì đi ngược 
chiều, tay để sau lưng và đứng cùng phía,... Không để trẻ đứng 
ngược gió hay quay về phía mặt trời. 

Cô làm mẫu trước khi trẻ thực hiện bài tập, trong khi tập 
nên để trẻ bắt chước và sửa sai cho trẻ. Tùy theo mức độ, làm 
mẫu được sử dụng ở tất cả các lớp, nhất là khi học động tác mới. 

Ngoài ra,cần dùng các vật chuẩn thị giác và đồ chơi có mầu 
sắc đẹp để lôi cuốn trẻ vào việc thực hiện vận động ("đi tới nhà 
búp bê" - xác định hướng thẳng và gây hứng thú; "chạy tới lá 
cờ": "ném trúng vòng...). Những vật chuẩn thị giác có thể lấy 
ngay trên cơ thể trẻ (cúi người, tay chạm ngón chân) hay ở xung 
quanh trẻ (quay về phía cửa sô). 
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Thủ thuat sứ dụng tính trực quan của cảm giác cơ (cảm giác vận 
dong): 


Băng cách sử dụng các dụng cụ trong hoạt động vận động. 
Dụng cụ gây hứng thú cho trẻ, giúp trẻ thực hiện động tác được 
chính xác hơn, nâng cao nỗ lực cơ bắp và tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thực hiện các động tác. 

Dụng cụ sử dụng trong buổi tập bao gồm những dụng cụ 
đam bảo tính chính xác của động tác với lượng vận động vừa sức 
cho từng lứa tuổi (ghế thể dục, túi cát, bóng, vòng,...) và những 
dụng cụ nhỏ mang tính chất tăng tính tích cực khi thực hiện bài 
tập (cờ, nơ, xúc xắc,...). Mỗi dụng cụ đều có ảnh hưởng riêng tới 
vận động, do đó trong giờ thể dục nên sử dụng nhiều loại dụng 
cụ khác nhau. 

Ngoài ra, sự giúp đỡ trực tiếp bằng bàn tay của cô giáo cũng 
tạo cho trẻ có được cảm giác đúng về tư thế khi vận động. 


Thủ thuật mô phong (bắt chước): 


Trẻ ở lứa tuổi mầm non thích được bắt chước các hành động 
của con vật, các hiện tượng thiên nhiên, xã hội. Thực chất của 
thủ thuật này là đưa các bài tập vận động dưới dạng hành động 
của con vật, các hiện tượng thiên nhiên, xã hội để trẻ tập theo 
các động tác được nhiều lần mà không bị mệt mối, nhàm chán 
(gà mổ thóc", "thỏ nhảy", "cây cao - có thấp", "đoàn tàu”",...); 
củng cố được các kỹ năng vận động, gây được hứng thú của trẻ 
đối với việc tập luyện và giúp trẻ hình thành chính xác các biểu 
tượng. 

Nếu hình ảnh không hoàn toàn tương ứng với động tác, nó 
sẽ giúp trẻ có hứng thú với bài tập và củng cố kỹ năng vận động 
cho trẻ (đoàn tàu, thỏ nhaấy). Nếu hình ảnh tương ứng với tính 
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chất của động tác, nó sẽ giúp trẻ hình thành chính xác các biểu 
tượng (nhảy nhẹ như thỏ, đi nhẹ như mèo rình chuột). 

Mô phỏng được sử dụng cho tất cả mọi lứa tuổi, đặc biệt là 
trẻ nhà trẻ và mẫu giáo bé. 


Thủ thuật sử dụng tính trực quan của thính giác: 


Tính trực quan của thính giác biểu hiện bằng việc điều 
khiển vận động dưới tác động của âm thanh (đàn xắc xô, tiếng 
võ tay, lời bài hát, chuông,...) nhằm hình thành cảm giác nhịp 
điệu, điều hoà tốt độ vận động, gây cho trẻ cảm xúc tốt đẹp (bài 
tập thể dục buổi sáng có sử dụng âm nhạc, lời của bài hát; khi 
tập bài tập vận động cơ bản "nhảy xa", "ném bóng" cô có thể 
dùng xắc xô, trống hoặc võ tay cho trẻ tập). 

Ở nhóm bé ít dùng âm nhạc hơn, nếu có dùng chỉ mang 
tính nhịp điệu. Ở nhóm lớn có thể dùng thủ thuật này theo 
những nội dung nhất định (dùng để kiểm tra bài tập thực hiện 
đúng, sai : "Bò chui qua cổng", trên cổng treo một cái chuông, 
nếu trẻ bò động vào chuông, chuông kêu chứng tỏ khi chui qua 
vòng lưng chưa hạ thấp - động tác thực hiện sa). 


2. Phương pháp dùng lời nói 


Phương pháp này tác động lên tính tự giác và nhận thức về 
động tác, giúp trẻ hiểu rõ hơn những động tác vận động, tạo 
điều kiện cho trẻ tiếp thu bài tập chính xác và đây đủ hơn. 


Gọi tên bài táp: 


Tính chất của bài tập, động tác phụ thuộc vào tên gọi của 
bài tập và nó thể hiện ngay trong tên gọi của bài tập. Gọi tên 
bài tập vận động nhằm gợi lên ở trẻ những hình ảnh, biểu tượng 
về bài tập đó, phát huy ở trẻ khả năng tưởng tượng và gợi nhớ 
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những bài tập mà trẻ đã biết. Các bài tập vận động đều có tên 
gọi, thông qua tên gọi đó phản ánh đặc điểm của bài tập ("Ném 
bóng ra xa", "Ném bóng trúng đích", "động tác tay",...). Lúc đầu 
cô giáo xây dựng ở trẻ những hình ảnh phù hợp với tên gọi của 
bài tập. Sau đó, khi gọi đến tên bài tập là trong đầu trẻ đã có 
những hình ảnh về chúng, trẻ có thể tự thực hiện được động tác 
không cần nhìn động tác mẫu. 

Giảng giải, giải thích: 

Đó là giảng giải, giải thích những động tác mới dựa trên sự 
hiểu biết của trẻ và cảm giác cơ bắp. Giải thích phải đơn giản, 
dễ hiểu kết hợp với làm mẫu, sử dụng giáo cụ trực quan và phải 
chỉ rõ những chi tiết kỹ thuật của động tác theo đúng trình tự lô 
gíc khi thực hiện chúng. Giải thích tích cực hóa tư duy của trẻ, 
giúp trẻ hiểu rõ về kỹ thuật của bài tập (giảng giải, giải thích 
kết hợp với làm mẫu lần 2 khi dạy vận động mới cho trẻ). 

Thủ thuật này có thể dùng vào lúc dạy vận động, trò chơi 
vận động mới, những động tác khó trong bài tập phát triển 
chung hoặc trong quá trình trẻ tập, khi cần giải thích thêm cho 
tre. 


Đàm thoại: 


Câu hỏi dùng trong đàm thoại nhằm kích thích sự quan 
sát, tích cực hóa tư duy và ngôn ngữ, giúp chính xác hóa biểu 
tượng về động tác, gây hứng thú và giúp cho trẻ nắm được quy 
tắc đánh giá về hoạt động của mình và của bạn. Câu hỏi phải 
đơn giản, dễ hiểu và gợi mở cho trẻ. 

Thủ thuật này có thể sử dụng vào đầu giờ để trẻ nhớ lại và 
suy nghĩ về động tác đó (ai biết chơi như thế nào?), có thể sử 
dụng trong quá trình trẻ thực hiện bài tập để giúp trẻ xác định 
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xem mình tập đúng hay sai, hoặc sử dụng sau khi tập đê trẻ 
đánh giá quá trình tập của mình và của bạn. 


Chỉ dân: 


Do khả năng ghi nhớ của trẻ còn ít, chú ý chưa phát triển 
nên trong giờ dạy cô cần chỉ dẫn thêm cho trẻ, nêu yêu cầu cụ 
thể khi thực hiện động tác nhằm sửa sai hoặc tránh trước động 
tác, tư thế thiếu chính xác của trẻ. Lời chỉ dẫn phải rõ ràng, 
chính xác, kịp thời. 

Chỉ dẫn có thể đưa ra trước khi tập (động tác cúi, tay chạm 
ngón chân, ta có thể chỉ dẫn trước khi tiến hành tập, nhắc trẻ 
đứng thẳng chân) hoặc đưa ra trong thời gian thực hiện bài tập 
(khi nhảy lò cò, ta có thể chỉ dẫn trong khi trẻ thực hiện bài tập, 
nhắc trẻ đổi chân). 


Ra hiệu lệnh: 


Thủ thuật ra hiệu lệnh được sử dụng để điều khiển sự bắt 
đầu hay kết thúc của động tác. Giúp trẻ phân ứng kịp thời với 
sự bắt đầu và kết thúc hành động, xác định tốc độ và hướng vận 
động. 

Ra hiệu lệnh phải rõ ràng, dứt khoát, đảm bảo chính xác về 
thời gian. Hiệu lệnh bao gồm khẩu lệnh và mệnh lệnh. 

Khẩu lệnh là sự chỉ dân bằng lời phát ra dưới dạng xác 
định và nội dung chính xác (Nghiêm, bên phải quay! nhìn trước 
thắng!...) đó là những từ theo quy định đã được xác định. Khẩi 
lệnh gồm dự lệnh và động lệnh. Dự lệnh là phần trước của động 
lệnh, nó chỉ ra cái gì cần làm và phương tiện gì. Động lệnh là 
phần thực hiện, phát ra to, nhanh, gọn ("Bên phải... quay! - 
"bên phải" là dự lệnh, "quay" là động lệnh). 
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Mệnh lệnh là yêu câu do cô giáo tự nêu ra, đòi hỏi trẻ thực 
hiện, nhăm mục dích giúp trẻ dễ định hướng động tác (Tiến về 
phía trước ! lấy cờ ! câm bóng !...). 

Khẩu lệnh chủ yếu được sử dụng ở lứa tuổi mẫu giáo, mệnh 
lệnh chủ yếu được sử dụng cho lứa tuổi nhà trẻ. Ra hiệu lệnh 
thường được dùng khi dạy trẻ xếp, chuyển đội hình. 


Đánh giá và kiểm tra: 


Thủ thuật này được sử dụng trong khi trẻ vận động hoặc 
vào cuối bài tập nhằm giúp trẻ nhận thức đúng về kết quả thực 
hiện vận động của bản thân hoặc giúp trẻ sửa chữa những thiếu 
sót mắc phải và động viên trẻ. 

Đánh giá phải đúng lúc để giúp trẻ có được cảm giác đúng, 
sửa sai kịp thời (ngay trong quá trình trẻ tập). Đối với lứa tuổi 
nhà trẻ và mẫu giáo bé cần chú ý động viên, khen ngợi trẻ 
nhiều hơn. Đối với mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn có thể đánh 
giá để hướng tới việc giúp trẻ thực hiện đúng chỉ tiết kỹ thuật 
của động tác, hoàn thiện vận động. 

Kể chuyên: 

Thủ thuật kể chuyện sinh động, có hình ảnh được sử dụng 
trong việc tăng sự hấp dân của giờ học hay trò chơi vận động, 
làm chính xác hóa động tác, giúp trẻ tưởng tượng tốt hơn tình 
huống chơi hay vận động, kích thích sự cố gắng thực hiện động 
tác. Chính vì vậy nên nó thường được sử dụng vào đầu giờ học. 

Thủ thuật này thường được sử dụng đối với lứa tuổi nhà trẻ 
và mẫu giáo bé. 

Qua nghiên cứu hai phương pháp trên ta thấy rằng cần sử 
dụng phối hợp các thủ thuật trực quan và sử dụng lời nói trong 
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mối quan hệ tương hỗ để đảm bảo tính sinh động, hình tương rõ 
ràng, cụ thể của tri giác. 


3. Phương pháp thực hành 


Phương pháp này dựa trên hoạt động vận động của lbản 
thân trẻ, nó giúp trẻ có được cảm giác cơ vận động và hình 
thành, củng cố những kỹ năng, kỹ xảo vận động. 

Phương pháp thực hành bao gồm các hình thức: hướng dân 
trực tiếp, trò chơi, thi đua. 


Hướng dân trực tiếp: 


Sử dụng khi dạy trẻ thực hiện các động tác, nhằm ›hính 
xác hóa từng phần của động tác, giúp trẻ vận động đúng. Cô 
giáo có thể giúp đỡ trẻ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Giúp đỡ trực tiếp: Cô gião tác động trực tiếp lên phần cơ thể 
của trẻ giúp trẻ thực hiện đúng động tác (trẻ đưa tay không 
thẳng, cô cầm tay trẻ đưa lên cho thẳng. - 

Giúp đỡ gián tiếp: Bằng cách sử dụng dụng cụ tác độrg lên 
trẻ, giúp trẻ thực hiện đúng kỹ thuật của động tác hay vận động 
(Muốn trẻ đi không cúi đầu, cô giáo cho trẻ tập đi đầu đồi túi 
cát. Khuyến khích động viên trẻ không làm rơi túi cát, trẻ: sẽ 
ngấng đầu khi đì). 

Hướng dẫn trực tiếp được sử dụng trong khi trẻ thực hiện 
bài tập, sau khi cô giáo làm mẫu và giảng giải, giải thích. 


Luyện tập bằng hình thức chơi: 


Hình thức này dựa trên sự vận động của trẻ theo chủ éề,. có 
quy ước, nó thường mang tính hình ảnh rất rõ nhằm mục đích 
gây hứng thú cho trẻ, tăng tính tự giác khi thực hiện vận động, 
trẻ thực hiện nhiều lần mà không chán; củng cố được cíc kỹ 
46 


năng, kỹ xảo vận động và phát triển các tố chất vận động khi 
tre thực hiện các động tác trong khi chơi (các trò chơi vận động 
dạng "đuổi - bắt" có tác dụng luyện vận động chạy và phát triển 
tô chất nhanh nhẹn cho trẻ). 

[uuyện tập băng hình thức chơi thường áp dụng nhiều đối 
với lứa tuôi nhà trẻ và mẫu giáo bé, nó có thể được dùng để dạy 
vận động mới (cho trẻ chơi trò chơi "Nhảy qua suốt" khi dạy vận 
động nhảy xa). Đối với mâu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn thường 
được dùng để củng cố những vận động đã hình thành (nội dung 
thứ ba của phần trọng động trong giờ thể dục). 


Luyện tập bàng hình thức thi đua: 


Thi dua thể hiện những yêu cầu cao đối với sức mạnh thể 
chât và tinh thần của người tập, tạo nên sự căng thẳng về cảm 
xúc rất lớn (do yếu tố ganh đua trong cuộc thì). Thi đua làm 
tăng hứng thú và khả năng vận động, do đó dùng hình thức thi 
đua sẽ giúp trẻ luyện tập tốt hơn và củng cố được những kỹ 
năng vận động. Mặt khác, qua thi đua có thể rèn luyện phẩm 
chât đạo đức cho trẻ (giáo dục lòng tự trọng, tính đồng đội). Tuy 
nhiên tránh để trẻ hưng phấn quá mức. 

Thì đua được sử dụng khi trẻ đã nắm được động tác; động 
viên, khuyến khích trẻ vận động đúng: thi xem ai nhảy tốt, ai 
bật không chạm vòng, hoặc khi cần củng cố những kỹ năng vận 
động : thi xem ai nhảy nhanh tới cờ, ai bật nhanh qua hết vòng. 

Có hai hình thức tổ chức thi đua : thi đua cá nhân và thi 
đua đồng đội (tổ, nhóm). Lúc đầu nên tổ chức cho trẻ thi đua 
giữa cá nhân với cá nhân, sau đó khi trẻ đã quen mới tổ chức 
cho thi đua giữa các tổ, nhóm. Trong thi đua cá nhân nên chọn 
các cháu có sức lực và mức độ phát triển vận động ngang nhau, 
cũng như vậy trong thi đua đồng đội, nên phân chia các đội 
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ngang sức nhau và có số lượng bằng nhau. Trước khi cuộc thi 
bắt đầu, cô giáo hoặc trẻ nên nhắc lại điều kiện của cuôc thị, 
Sau khi thi, cô giáo là người phân xử thắng, thua mộ: cách 
khách quan. Chú ý động viên những trẻ thua cuộc. 

Hình thức này chưa sử dụng ở nhà trẻ vì tâm lý tre chưa 
phát triển và kinh nghiệm vận động hầu như chưa có. 

Ngoài ra, khi dạy vận động cho trẻ ta cần nắm cược 9 
phương pháp khác, đó là: phương pháp dạy động tác hoàn chỉnh 
và phương pháp phân đoạn. 

Phương pháp dạy động tác hoàn chỉnh: là phương pháp dạy 
động tác từ đầu đến cuối không phân chúng ra thành sác bộ 
phận nhỏ để dạy. Phương pháp này thường được dùng cể dạy 
các động tác đơn giản, dễ tiếp thu (các vận động có chu sỳ: đi, 
bò, chạy,...). 

Phương pháp phân đoạn: là phân chia động tác ra làm 
nhiều phần độc lập, cho trẻ học từng phần, sau đó liên kết các 
phần đó lại thành khối thống nhất. Phương pháp này tường 
được dùng để dạy những động tác khó và tương đối phưc tạp 
(dạy trẻ "ném bóng ra xa", giai đoạn 1: chuẩn bị; giai đoạn 2: 
ném; giai đoạn 3: trở lại bình thường). Phương pháp phâr đoạn 
thường được dùng để dạy vận động không có chu kỳ. 

Thực hiện phương pháp này cần lưu ý cân nhắc kỹ quan hệ 
giữa các bộ phận trong toàn bộ động tác và giảng giải cho trẻ rõ 
ảnh hưởng và mối quan hệ của các bộ phận trong toàn bé động 
tác để trẻ có khái niệm về động tác đó. 

Trong quá trình dạy cho trẻ tuổi mầm non, ở các gia: đoạn 
khác nhau cần sử dụng các phương pháp khác nhau Các 
phương pháp đó phải bổ sung, giúp đỡ lẫn nhau nhằm giip trẻ 
dễ dàng thực hiện được động tác và hình thành nhanh ‹ác kỹ 
năng, kỹ xảo khi vận động. 
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V. PHƯƠNG PHÁP TÔ CHỨC TRẺ TẬP LUYỆN 


Trong quá trình giáo dục thể chất ta có thể sử dụng một số 
phương pháp khác nhau đề tô chức cho trẻ tập luyện. Đó là các 
phương pháp: toàn thể, lần lượt, phân nhóm, cá nhân. 


1. Phương pháp toàn thể 


Tất cả trẻ cùng thực hiện một bài tập trong cùng một lúc 
dưới sự theo dõi, hướng dẫn của cô. Loại này thường được áp 
dụng khi dạy các bài tập phát triển chung, khi cho trẻ chơi trò 
chơi vận động. Đôi khi, nó cũng được áp dụng khi cho trẻ tập 
vận động cơ bản nhưng chỉ ở gia1 đoạn mới hình thành vận động 
hoặc củng cố. Phương pháp này cho phép cô giáo cùng một lúc 
tác động lên toàn bộ trẻ. Do đó, thời gian trẻ tham gia vận động 
nhiều, mức độ phát triển khả năng định hướng trong không 
gian cao, phát triển tính tập thể, tăng khả năng phối hợp vận 
động khi thực hiện bài tập. Nhưng phương pháp này không cho 
phép cô có điều kiện sửa sai cho từng trẻ. 


2. Phương pháp lần lượt 


Trẻ cùng tập một bài nhưng trẻ nọ nối tiếp trẻ kia. Loại này 
thường được sử dụng khi dạy vận động cơ bản cho trẻ, khi chơi 
trò chơi vận động, khi cân sử dụng các dụng cụ lớn hoặc những 
vẫn động phức tạp, cho nên phải có sự giúp đỡ của cô để đảm 
bảo an toàn. Phương pháp này cho phép cô giáo có điều kiện 
theo đöi, giúp đỡ trẻ thực hiện vận động, kịp thời phát hiện sai 
sót để sửa sai cho trẻ và do không phải chờ đợi nên nó còn có tác 
dụng tăng lượng vận động cho trẻ. 


3. Phương pháp phân nhóm 


Chia trẻ thành từng nhóm nhỏ để tập. Một nhóm thực hiện 
bài tập, các nhóm khác đứng ngoài theo đõi. Cô lần lượt kiểm 
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tra từng nhóm thực hiện bài tập. Loại này thường dùng khi 
củng cố vận động cơ bản cho trẻ. Ưu điểm của phương pháp này 
là mật độ vận động cao, trẻ vận động được nhiều. Nhưng trong 
khâu tổ chức cô giáo phải hết sức chú ý nếu không giờ học sẽ trở 
nên lộn xộn và đặc biệt là phải chú ý để nắm được mức độ vận 
động của từng trẻ (ai ném xa nhất, ai bật không chạm vòng). 


4. Phương pháp tập cá nhân 


Mỗi trẻ tập một bài tập theo sự hướng dẫn và theo đồi của 
cô. Phương pháp này thường mang tính chú ý cá nhân, hoặc 
giúp đỡ trẻ, hoặc chuẩn bị trẻ làm mẫu thay cô (cô có thể cho trẻ 
trong giờ chưa tập được cuối giờ tập lại, cô giúp trẻ nhút nhát 
vận động....). Phương pháp này có mật độ vận động thấp cho 
nên thường chỉ sử dụng ở những lớp bé. 

Trong quá trình giáo dục thể chất cho trẻ cần biết phối hợp 
sử dụng các phương pháp tổ chức trẻ tập luyện để đảm bảo đạt 
hiệu quả cao cho quá trình tập. 

CÂU HỎI 

1. Hãy trình bày cơ sở sinh lý của vận động. 

2. Hãy nêu các giai đoạn hình thành kỹ năng, kỹ xảo vận 
động. 

3. Trình bày các nguyển tắc giáo dục thể chất cho trẻ mầna 
non. 

4. Nêu các phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. 


5. Trình bày các phương pháp tổ chức trẻ tập luyện. 


ĐÓ 


THỰC HANH 


Kiến tập: 

Một giờ tập vận động ở nhóm trẻ 18 - 24 tháng. 

Một giờ thể dục ở lứa tuổi mẫu giáo. 

Thảo luận về việc thực hiện các nguyên tắc và sử dụng các 
phương pháp giáo dục thể chất, cũng như phương pháp tổ chức 
trẻ tập luyện trên tiết học. 
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PHẦN II 
TỔ CHỨC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO 
TRE TRONG TRƯỜNG MẦM NON 


Chương Ï 


TỔ CHỨC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
CHO TRẺ TUÔI NHÀ TRE 


IL. TRẺ TỪ 3 ĐẾN 12 THÁNG TUỔI 


1. Nội dung giáo dục thể chất cho trẻ 

Ở lứa tuổi này nội dung giáo dục thể chất cho trẻ được thể 
hiện qua nội dung của các giờ tập vận động. Cụ thể đó là các bài 
tập phản xạ, các bài tập thụ động để phát triển các nhóm cơ 
bắp, các bài tập phát triển vận động cơ bản (lẫy, trườn, bò, đì). 


Đôi với trể từ 3 - 6 tháng cần day trẻ những bài tập sau: 
Nằm ngửa bắt chéo tay trước ngực. 

Nằm ngửa tay co, tay duôi. 

Nằm ngửa co duỗi đều 2 chân. 

Nằm ngửa chân co, chân duỗi. 


Đứng nhún nhây (4 - 6 tháng). 
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Lẫy sấp (4 - 6 tháng) 

Tập trườn (ð - 6 tháng). 

Đối với trẻ từ 6 - 9 tháng cần dạy trẻ những bài tập sau: 
Nằm ngửa bắt chéo tay trước ngực. 
Nằm ngửa co duỗi đều 2 chân. 

Nằm ngửa chân co, chân duỗi. 

Nằm ngửa nâng 9 chân duỗi thẳng. 
Trườn theo đồ chơi (6 - 7 tháng). 

Tập bò (7 - 9 tháng). 

Tập ngồi (8 - 9 tháng). 

Ngồi tay co, tay duỗi (8 - 9 tháng). 

Vịn đứng lên, ngồi xuống (8 - 9 tháng). 


Đối với trẻ từ 9- 12 tháng cần dạy trẻ những bài táp sau: 
Nằm ngửa bắt chéo tay trước ngực. 

Nằm ngửa co duỗi đều 2 chân. 

Nằm ngửa nâng 2 chân duỗi thẳng. 

Ngồi tay co, tay duỗi. 

Ngồi đưa tay ra mọi phía. 

Nằm ngửa, luân phiên đưa thẳng từng chân lên. 
Chuyển từ ngồi xuống nằm (9 - 10 tháng). 

Bò theo hướng thắng. 

Đứng vịn và đi men. 

Tập chững (10 - 12 tháng). 

Tập đi (11 - 12 tháng). 


2. Hình thức giáo dục thể chất cho trẻ 


Trong năm đâu ta sử dụng 2 hình thức đề giáo dục thê chất 
cho tre, đó là : giờ tập vận động và ngoài giở tập luyện. 


(710 tạp van động: 


C0 tập vận động được tiến hành hàng ngày đối với từng 
trẻ. Trước tiên cô phải lập kế hoạch, dự kiến trước cho từng trẻ 
tập những bài tập nào, tránh tùy tiện. Những trẻ đau ốm, mới 
lành bệnh, mới tiêm chủng, mới đi nhà trẻ thì không tập cho 
trẻ. Có thể tập cho trẻ ở trên bàn, trên giường, hay trên sàn nhà 
có trải chiếu. Nên tập ở nơi thoáng mát về mùa hè và ấm áp về 
mùa đông. Chú ý cho trẻ ăn mặc phù hợp. Thời gian tập vận 
động cho trẻ tốt nhất là ngay sau lúc đón trẻ. Ngoài ra nên tập 
sau bữa ăn khoảng 30 phút. Mỗi trẻ tập từ 3 - 5 phút. 

Nội dung của giờ tập vận động tùy theo mức độ phát triển 
của trẻ. Mỗi lần cô tập cho trẻ 3 - 4 bài tập gồm các bài tập phát 
triển vận động (thường là 2 bài tập thụ động để phát triển cơ 
bắp, 1 - 2 bài tập phát triển vận động cơ bản). Các bài tập này 
đã được sắp xếp từ dễ đến khó. Cụ thể đối với trẻ 7 tháng ta có 
thể dạy một giờ tập vận động với nội dung sau: 

1- Nằm ngửa bắt chéo tay trước ngực. 

2- Nằm ngửa chân co, chân duỗi. 

3- Trườn theo đồ chơi. 

4- Tập bò. 

Trước tiên là bài tập thụ động cho tay, sau đó là bài tập thụ 
động cho chân, rồi đến bài tập củng cố vận động cơ bản mà trẻ 
đã biết (trườn), cuối cùng là bài tập đón vận động mới sắp xuất 
hiện (bò). 
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Giờ tập vận động cho trẻ dưới 12 tháng tuổi được tiến hành 
như sau : Cô bế trẻ ra nơi tập, nói chuyện âu yếm với trẻ đề tạo 
sự tiếp xúc tốt, sau đó lần lượt tập các bài tập cho trẻ (theo thứ 
tự như trên). Trong khi tập cô phải nói chuyện với trẻ cho trẻ 
vui thích, đồng thời phải chú ý quan sát thái độ trẻ, nếu trẻ 
khóc, cô phải dừng tập để dỗ trẻ, khi trẻ đã vui vẻ trở lại mới 
tập tiếp. Động tác của cô khi tập cho trẻ phải chính xác, dứt 
khoát, song cần mềm mại, dịu dàng, không làm trẻ đau, không 
làm trẻ sợ và nhất là không gây tai nạn cho trẻ (không nắn, bóp 
khớp của trẻ, tránh va chạm vào đầu, không ấn mạnh vào mặt 
trước xương ống chân của trẻ). Sau khi tập xong, cô khen ngợi, 
động viên trẻ, âu yếm trẻ để trẻ có được tâm trạng thoải mái. 


Ngoài giờ táp luyện: 


Do nhu cầu vận động của trẻ trong năm đầu rất lón, cho 
nên ngoài việc tổ chức những giờ tập vận động riêng cho trẻ, cô 
cần tạo ra khoảng không gian đủ rộng, không có những vật có 
thể gây mất an toàn cho trẻ để trẻ có thể trườn, bò, tập đi thoải 
mái. Nhiệm vụ của cô giáo trong giai đoạn này là phải tạo điều 
kiện cho trẻ được vận động nhiều, phát triển những vận động 
mà trẻ đã biết và chuẩn bị cho những vận động sắp xuất hiện. 


II. TRẺ TỪ 12 ĐẾN 24 THÁNG TUỔI 


1. Nội dung giáo dục thể chất cho trẻ 

Nhiệm vụ chính của quá trình giáo dục thể chất cho trẻ 13 
- 24 tháng là hình thành, phát triển kỹ năng đi và cảm giác 
thăng bằng cho trẻ. Ngoài ra, tiếp tục củng cố vận động bò, làm 
quen trẻ với vận động lăn, ném. 
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Đối với lứa tuổi 12 - 18 tháng, ngoài các bài tập phát triển 
vận động cơ bản, còn có các bài tập trò chơi (bài tập vận động cơ 
bạn nhưng được tiến hành dưới hình thức trò chơi) để củng cố 
kỹ năng vận động cho trẻ. 


Đối với lứa tuổi 18 - 34 tháng, vì trẻ đã biết đi vững cho nên 
ngoài các nội dung như trên ta còn có thể tổ chức cho trẻ chơi 
trò chơi vận động để củng cố kỹ năng vận động cho trẻ và bước 
dầu phát triển một số tố chất vận động (nhanh, khéo). Đồng 
thời, ta có thể tiến hành cho trẻ tập bài tập phát triển chung và 
di liền với nó là bài tập đội hình (nội dung của thể dục buổi 
sáng). Cụ thể bao gồm những bài tập sau: 


Lứa tuổi 19 - 18 tháng 


Các bài tập đi và thăng bằng: 

Tập đi (12 - 15 tháng). 

Đi theo hướng thăng (14 - 18 tháng). 

Các bài tập bò: 

Bò qua vật cản (12 - 18 tháng). 

Bò chui dưới vật (12- 18 tháng). 

Các bài tập lăn và ném bóng: 

Lăn bóng bằng 2 tay (14- 18 tháng). 

Ném bóng bằng 1 tay về phía trước (17- 18 tháng). 
-_ Các bài tập trò chơi: 

Đuối bắt. 

Ú tim. 
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Thăm bạn búp bê. 

Mang đồ chơi đến cho cô. 
Bò tới đồ chơi. 

Bò chui qua cổng. 


Lứữa tuổi 18 - 24 tháng 


Các bài tập đi và thăng bằng: 

Đì trong đường hẹp 3ð - 40 em. 

Bước qua vật cản cao ỗð - 7 em. 

Thay đổi hướng đi theo hiệu lệnh. 

Các bài tập bò: 

Bò có mang vật trên lưng. 

Bò chuI1 qua vòng đường kính 4Ô - 4ð em. 

Bò trườn dưới vật cao 3ð - 40 em (20 - 24 tháng). 
Các bài tập lăn và ném bóng: 

Lăn bóng bằng 2 tay vào đích xa 0,5 - 0,7 m. 
Ném bóng qua dây ở ngang tầm ngực trẻ bằng 1 tay. 
Các bài táp trò chơi và trò chơi ván động: 

Kéo cưa lừa xẻ. 

Đi qua cầu. 

Con rùa. 

Gấu dạo chơi trong rừng. 


Mèo và chim sẻ. 


Các bai táp phát triên chung: 

Các động tác thở: 

Ngửi hoa. 

Thổối bóng. 

Gà gây. 

Các động tác phát triển cơ tay 0à cơ bỏ udi: 
G1ơ tay lên cao - hạ xuống. 

(711đ tay sang ngang. 

Đưa tay ra phía sau - đưa tay về phía trước. 
Vây tay. 

Các động tác phát triển cơ lưng, bụng: 
Nghiêng người về hai phía phải, trái. 

Cúi người xuống - ngẩng lên. 

Các động tác phát triển cơ chân: 

Ngồi xuống - đứng lên. 


ĐI nhấc cao chân. 


2. Hình thức giáo dục thể chất cho trẻ 


Giờ tập vận động là hình thức cơ bản được sử dụng để giáo 
dục thể chất cho trẻ 2 tuổi. Ngoài ra đối với trẻ 18 tháng tuổi trở 
lên, do trẻ đã biết đi vững cho nên ta có thể tổ chức cho trẻ chơi 
trò chơi vận động trong thời gian hoạt động tự do của trẻ hàng 
ngày ở lớp học và tiến hành cho trẻ tập thể dục buổi sáng. 


Giờ tập ván động: 


Mỗi tuần cô tổ chức luyện tập cho trẻ 2 lần vào giờ chơi - 
tập buổi sáng. Đối với trẻ 12 - 18 tháng có thể tập vào thời gian 
giữa 2 lần ngủ trong ngày. Hai lần tập này phải được phân bổ 
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xen kẽ với những hoạt động khác trong tuần, không được xếp 
liền nhau (Giờ tập vận động cho trẻ có thể xếp vào thứ 3, thứ 5 
hoặc thứ 4, thứ 6 của tuần). Nên cho trẻ 12 - 18 tháng tập trong 
khoảng 8 - 10 phút, trẻ 18 - 24 tháng tập 10 - 12 phút. 

Đối với trẻ 18 - 24 tháng, nơi tập của trẻ có thể bố trí ngay 
trong phòng nhóm hoặc ta cho trẻ tập luyện ở ngoài trời để 
tranh thủ tắm nắng và hít thở không khí trong lành. 

Sở dĩ ta chia trẻ lứa tuổi này thành 2 nhóm: 12 - 18 tháng 
và 18 - 24 tháng là vì để ta có thể lựa chọn được nội dung và 
phương pháp hướng dẫn giờ tập vận động cho phù hợp với trẻ 
hơn. Tuy nhiên, việc sắp xếp này không chỉ phụ thuộc vào 
tháng tuổi mà còn phụ thuộc vào mức độ phát triển vận động 
của trẻ. Có những trẻ trên 18 tháng tuổi nhưng mức độ phát 
triển vận động thấp nên ta vẫn xếp vào nhóm 12 - 18 tháng. 
Ngược lại, có những trẻ dưới 18 tháng tuổi nhưng mức độ phát 
triển vận động tương đương với trẻ ở nhóm 18 - 94 tháng thì ta 
vẫn bố trí để trẻ được tập luyện cùng nhóm trẻ này. Khi trẻ 
chưa biết đi,cô vẫn tiến hành tập riêng cho từng trẻ hàng ngày 
như dạy cho trẻ dưới 12 tháng. Khi trẻ đã biết đi cô tập cho 9 - 4 
trẻ cùng một lúc với nhóm dưới 18 tháng và ỗð - 7 trẻ với nhóm 
trên 18 tháng. 

Mỗi giờ tập vận động có 2 nội dung, trong đó có một vận 
động là đi và một vận động khác. Vì năm thứ hai là năm chủ 
yếu hình thành và phát triển vận động đi. Tuy nhiên, cần sắp 
xếp sao cho mỗi loại vận động cơ bản được tập luyện trong cả 
quá trình. 

Đối với trẻ 12 - 18 tháng,ta có thể dạy một giờ tập vận động 
với nội dung sau: 

1. Đi theo hướng thẳng. 


2. Bò qua vật cần. 
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Đối với trẻ 18 - 24 tháng ta có thể dạy một giờ tập vận động 
với nội dụng sau: 

1L. Đì bước qua vật can cz› ð - 7 cm. 

2. Ném bóng qua dây ở ngang tầm ngực bằng một tay. 

Ở độ tuổi này, cô vẫn phải cho từng trẻ tập luyện. Đối với 
trẻ trên 18 tháng, khi trẻ tập đã thành thạo cô có thể cho trẻ 
tập nối tiếp nhau hoặc theo nhóm 2 trẻ một. Mỗi bài tập cô cần 
àm mâu nhiều lần cho trẻ bắt chước; khi trẻ chưa nắm được 
yêu cầu của bài tập. cô thực hiện bài tập cùng trẻ là tốt nhất 
(việc tiếp thu vận động của trẻ ở giai đoạn này chủ yếu bằng con 
đường bắt chước). Không nên yêu cầu trẻ tập đúng từng chỉ tiết 
của bài tập. Nếu trẻ chưa đủ sức tập một bài tập nào đó thì cần 
giảm yêu cầu của bài tập cho dễ hơn. 

Trong giờ tập, cô cần đảm bảo cho trẻ luôn có được tư thế 
đúng khi đi, đứng, ngồi. Giọng nói của cô phải tình cảm, nhẹ 
nhàng. tự nhiên để lôi cuốn sự chú ý, thích thú của trẻ. Cô có 
thể làm quen trẻ với tên gọi một số dụng cụ bằng cách tạo điều 
kiện cho trẻ giúp cô chuẩn bị và thu dọn một số dụng cụ nhẹ, 
đồng thời trong khi sắp xếp, cô nên tranh thủ hỏi trẻ, nhắc đi 
nhắc lại tên dụng cụ giúp trẻ nhớ. Chú ý cho trẻ ăn mặc gọn 
gàng để đảm bảo cho trẻ được thoải mái trong khi vận động. 

Giờ tập vận động cho trẻ 12 - 18 tháng có thể tiến hành 
như sau: Cô dắt trẻ ra nơi tập đã được bố trí sẵn, cho trẻ ngôi 
chế hoặc ngay trên sàn nhà. Sau đó cho trẻ tập 2 nội dung của 
bài tập, nên dạy ghép 2 vận động lại với nhau. Đầu tiên,cô cho 
từng trẻ tập, thực hiện xong yêu cầu của bài tập trẻ biết về 
đúng chỗ ngồi của mình. Những trẻ nhút nhát không dám tập 
hoặc chưa biết cách tập cô cần tập cùng với trẻ. Không nên dừng 
lai lâu với những trẻ này để các trẻ khác phải đợi mà cô có thể 
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đạy thêm cho trẻ vào thời gian chơi tự do trong ngày. Trong 
suốt quá trình tập luyện, cô phải luôn động viên để trẻ tích cực 
vận động. Do trẻ ở lứa tuổi này chưa nắm chắc được vận động 
cho nên cuối giờ cô cần làm mẫu lại bài tập để củng cố vận động 
cho trẻ. Trước khi dắt trẻ trở lại phòng chơi, cô có thê khen ngợi, 
động viên chung cả nhóm trẻ để trẻ phấn khởi. 

Đối với trẻ 18 - 24 tháng giờ tập vận động có thể tiến hành 
như trên. Song, vì sau 18 tháng,hầu hết trẻ đã biết đi vững cho 
nên ta có thể tăng cường bài tập đi để củng cố vận động đi cho 
trẻ bằng cách cho trẻ đi bộ một vòng quanh nơi tập vào đầu và 
cuối giờ. Mặt khác, nội dung này được bổ sung thêm để thực 
hiện chức năng chuyển tiếp giữa giờ tập vận động chưa có cấu 
trúc ba phần sang giờ thể dục được cấu tạo từ 3 phần: khởi 
động, trọng động, hồi tĩnh. Một điểm khác nữa là do mức độ 
phát triển vận động của trẻ đã cao hơn một chút, sự øiúp đỡ của 
cô đối với từng trẻ giảm đi ít nhiều. Cho nên,sau khi trẻ đã nắm 
được yêu cầu của bài tập, cô có thể cho trẻ tập nối tiếp nhau, 
hoặc hai trẻ một cùng tập. Cô phải chú ý đảm bảo an toàn cho 
trẻ trong khi tập. 


Thể dục buổi sáng: 


Hình thức này được áp dụng đối với trẻ từ 18 tháng tuổi trở 
lên nhằm mục dích tạo cho trẻ thói quen luyện tập, gây hứng: 
thú tập luyện; khắc phục phần xạ ức chế của thần kinh sau khi 
ngủ sang trạng thái sảng khoái, vui tươi; khôi phục lại khả 
năng làm việc của toàn bộ các cơ quan, cuốn hút trẻ vào hoạt 
động ở trường. 

Thể dục buổi sáng còn có tác dụng củng cố các cơ quan 
trong cơ thể và sức khỏe cho trẻ, nó giúp trẻ tập hít thở sâu, 
điều hòa nhịp thở, tăng cường quá trình trao đổi chất và tuần 
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hoàn trong cơ thể, giúp các khớp, dây chăng được mềm dẻo, linh 
hoạt, đồng thời nó hồ trợ cho những hoạt động trong ngày của 
trẻ thêm nhịp nhàng, nhanh nhẹn, giảm động tác thừa. 

Thể dục buổi sáng được tiến hành ngay sau giờ đón trẻ, tốt 
nhất nên cho trẻ tập ngoài trời, nơi có không khí thoáng mát, 
trong lành. 

Giờ thể dục buổi sáng có thể được tổ chức như sau: Đầu tiên 
cho trẻ đi bộ 1-9 vòng quanh sân tập rồi đứng lại thành vòng 
tròn đdãn cách đều. Sau đó tập các động tác của bài tập phát 
triển chung theo thứ tự : động tác phát triển nhóm cơ tay - vai; 
cơ thân (bụng, lườn); cơ chân. Cuối cùng cho trẻ đi chậm quanh 
sản 1-2 vòng. 

Cô hướng dân trẻ bằng cách tập mẫu cho trẻ nhìn và bắt 
chước tập theo cùng cô. Ở lứa tuổi này, cô không đếm mà dùng 
lời chỉ dẫn. Cô không cần dừng tập để sửa sai cho trẻ, cứ để trẻ 
tập theo khả năng của mình, cô nên động viên khuyến khích trẻ 
tập tốt hơn. Sau một hoặc hai tuần,nên thay đổi hình thức biểu 
hiện để cho trẻ thích thú (chim sẻ, gà con, chim non....). Những 
ngày có giờ thể dục thì cho trẻ tập thể dục buổi sáng nhẹ nhàng 
hơn (có thể giảm số lần tập của các động tác). Thời gian tập có 
thể kéo dài khoảng 5 phút. 


Ngoài giờ tập luyện: 


Hàng ngày, ngoài giờ tập luyện cô cần tạo điều kiện cho trẻ 
tự vận động. Tổ chức cho trẻ chơi các bài tập trò chơi và trò chơi 
vận động để củng cố những thói quen vận động mà trẻ đã được, 
học trong giờ tập vận động và phát triển các tố chất thể lực. Cô 
giáo tham gia vào trò chơi cùng với trẻ và đóng vai trò chính, chỉ 
r2 cho trẻ cần phải làm gì. Những trò chơi vận động như "Gấu 
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đạo chơi trong rừng", "Mèo và chìm sẻ" thì phải nhờ cô khác làm 
gấu, làm mèo, còn cô chơi và chạy cùng trẻ để trẻ bắt chước. 

Ngoài ra, trong giờ chơi tự do của trẻ,cô cần luyện tập thêm 
cho những trẻ phát triển chậm, không tiếp thu được trong giờ 
tập luyện, những trẻ kém năng động, chậm chạp, nhằm mục 
đích giúp trẻ theo kịp chương trình phù hợp với độ tuổi. Vì vậy, 
cô cần phải nắm được đặc điểm tâm, sinh lý và những sai sót, 
yếu kém của từng trẻ để có thể lựa chọn được nội dung và 
phương pháp hướng dẫn phù hợp. 

Hoạt động tự vận động của trẻ đóng một vai trò quan trọng 
trong sự phát triển thể chất của trẻ, nó làm thỏa mãn nhu cầu 
vận động của trẻ, đồng thời trẻ có thể tự luyện tập những vai 
tập, trò chơi mà trẻ yêu thích. Do đó, để kích thích hoạt động tị 
vận động của trẻ cần phải có dụng cụ và đồ chơi thích hợp. Cô 
phải sắp xếp đồ chơi, dụng cụ sao cho dễ thấy, tiện sử dụng. 
Chính sự vận động của cô giáo cũng kích thích trẻ vận động 
theo (cô cầm quả bóng ném ra xa, trẻ nhìn thấy bắt chước ném 
theo). 

Cô giáo phải chú ý quan sát toàn bộ nhóm trẻ, giúp đỡ trẻ 
khi cần thiết như chỉ dẫn, sửa chữa sai sót và điều chỉnh lượng 
vận động cho trẻ, kiểm chế vận động ở những trẻ ham vận động 
(chuyển trẻ sang những trò chơi tĩnh), tránh để trẻ vận động 
quá sức. Đồng thời kích thích những trẻ ít vận động, hướng 
chúng vào những hoạt động vận động. 

Ở lứa tuổi này trẻ mới biết đi, cho nên trong phòng hay ở 
ngoài sân chơi cô phải chú ý sắp xếp có khoảng đủ rộng, bằng 


phẳng, không có chướng ngại vật hoặc những đồ vật có thể gây 
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nguy hiểm cho trẻ đề trẻ có thê vận động một cách thoải mái và 


an toàn. 
II. TRẺ TỪ 24 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI 


1. Nội dung giáo dục thể chất cho trẻ 


Nhiệm vụ của quá trình giáo dục thể chất cho trẻ từ 24 đến 
36 tháng là tiếp tục bảo vệ và củng cố sức khỏe cho trẻ; tạo điều 
kiện cho trẻ phát triển thể lực và rèn luyện cơ thể để có thể 
thích nghi tốt hơn với sự thay đổi của thời tiết; phát triển các 
vận động bò, đi, chạy, nhảy, ném; luyện cho trẻ thực hiện vận 
động được khéo léo và chính xác. 

Nội dung giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi này bao gồm: 
các bài tập phát triển chung, các bài tập phát triển vận động cơ 
bản và trò chơi vận động. 

- Các bài tập phát triển chung nhằm củng cố cơ quan hô 
hấp, dạy cho trẻ biết thở sâu, phát triển các nhóm cơ tay - bả 
val, cơ lưng - bụng và cơ chân, củng cố hệ xương, đặc biệt là 
giúp cho sự hình thành đúng độ cong của cột sống, tạo tư thế 
đúng. Bài tập phát triển chung còn có tác dụng nâng cao trạng 
thái hoạt động của cơ thể, giúp cho cơ thể phát triển cân đối, hài 
hòa. Ngoài ra, cùng với việc dạy trẻ các bài tập phát triển chung 
ta còn dạy đội hình, đội ngũ cho trẻ. Đây là loại bài tập thể chất 
sử dụng vận động đi là chủ yếu cho nên nó có ảnh hưởng lớn 
đến sự phát triển vận động đi của trẻ. Luyện tập đội hình, đội 
ngũ giúp cho việc phát triển chú ý, khả năng định hướng trong 
không gian, phản ứng nhanh nhẹn, giáo dục ý thức tổ chức kỷ 
luật, tỉnh thần tập thể, tính tự giác và hình thành tư thế đúng. 
Nội dung luyện tập đội hình, đội ngũ ở lứa tuổi này bao gồm 
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đội hình tự do, xếp hàng dọc, xếp hàng ngang, xếp vòng tròn, 
vòng cung và tập quay về một phía. Những nội dung này được 
dạy trong khi dạy thể dục buổi sáng, trong các giờ tập vận động 
cho trẻ. 

- Ngoài việc tiếp tục phát triển và củng cố các kỹ năng vận 
động đã hình thành từ giai đoạn trước như: đi, bò, ném và phát 
triển cảm giác thăng bằng, ở giai đoạn này trẻ được làm quen 
với các bài tập để phát triển 2 vận động mới là chạy và nhảy. 
Các vận động cơ bản nói chung rất cần thiết đối với cuộc sống 
của con người. Vận động đi, chạy là cách thức con người sử dụng 
để di chuyển vị trí của cơ thể trong không gian; vận động nhảy, 
ném được sử dụng để khắc phục khó khăn; cảm giác thăng bằng 
là thành phần phải có đối với bất kỳ vận động nào để giữ được 
cơ thể ở mọi vị trí. Do đó, luyện tập vận động cơ bản sẽ góp phần 
hoàn thiện khả năng làm việc của hệ thần kinh, hệ cơ - xương, 
hệ tuần hoàn, hệ hô hấp; đồng thời các tố chất vận động và khả 
năng định hướng trong không gian cũng được phát triển. Vận 
động cơ bản có ý nghĩa lớn trong việc hình thành tư thế đúng, 
phát triển các quá trình tâm, sinh lý của trẻ, ảnh hưởng tốt tới 
sức khỏe và phát triển thể chất cho trẻ. Các vận động cơ bản 
được chia làm hai loại: vận động có chu kỳ và vận động không có 
chu kỳ. 

Vận động có chu kỳ là những vận động mà khi thực hiện 
chúng có sự lặp lại thường xuyên các chu kỳ giống nhau, toàn 
bộ cơ thể và từng phần riêng biệt của nó không ngừng được trỏ 
lại tư thế ban đầu (vận động đi, chạy, bò, trườn). Vận động có 
chu kỳ thường được hình thành và củng cố nhanh do sự lặp lại 
thường xuyên của các chu kỳ. Vận động có chu kỳ có ý nghĩa lớn 
trong việc hình thành cảm giác nhịp điệu cho trẻ. Khi dạy 
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những vận động có chu kỳ người ta thường dùng phương pháp 
day động tác hoàn chỉnh. 

Vận động không có chu kỳ là những vận động trong đó các 
chu kỳ không lặp lại thường xuyên. Mỗi vận động đều có tính 
liên tục nhất định của từng giai đoạn vận động, được thực hiện 
theo một nhịp điệu xác định và kết thúc chỉ một lần (vận động 
nhay, ném). Những vận động không có chu kỳ đòi hỏi phải được 
tiếp thu dần dần, chậm hơn so với các vận động có chu kỳ. Thực 
hiện nó cần phải có sự phối hợp động tác phức tạp, chính xác và 
găng sức hơn so với khi thực hiện vận động có chu kỳ. Vận động 
không có chu kỳ được tạo thành bởi ba giai đoạn: 

Giai đoạn chuẩn bị: là giai đoạn tạo ra những điều kiện 
thuân lợi để thực hiện các vận động trong giai đoạn chính, đó 
là những động tác chuyển hướng ngược khi thực hiện giai đoạn 
chính hay hàng loạt động tác nối tiếp nhau phù hợp hướng để 
thực hiện những vận động trong gia1 đoạn chính. 

Giai đoạn chính: bao gồm những động tác giải quyết nhiệm 
vụ chính của vận động. 

Giai đoạn kết thúc: giàm dần cường độ vận động của cơ thể, 
đưa cơ thể trở về trạng thái bình thường. 

Khi dạy những vận động không có chu kỳ người ta thường 
dùng phương pháp dạy động tác phân đoạn. 

Trò chơi vận động là những trò chơi trong đó lượng vận 
động chiếm ưu thế. Nó vừa là phương tiện tốt, có hiệu quả để 
giáo dục trẻ vừa là phương pháp dạy học. 

Trò chơi vận động là phương tiện để phát triển trẻ một cách 
toàn điện, vì khi chơi, trò chơi vận động tác động lên nhiều 
nhóm cơ, làm tăng cường quá trình trao đổi chất. Tham gia vào 
trò chơi vận động, trẻ tự điều chỉnh được nhịp điệu, lượng vận 
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động và loại trừ được sự mệt môi nguy hại. Đồng thời trò chơi 
vận động có tác dụng phát triển các tố chất thể lực cho trẻ; hệ 
thần kinh của trẻ cũng được rèn luyện; các quá trình hưng phấn 
và ức chế được hoàn thiện và cân bằng. Đây chính là điều kiện 
để hình thành các thói quen vận động cho trẻ. Trò chơi vận 
động còn làm thỏa mãn cảm xúc, đem lại sự vui sướng, tăng quá 
trình hô hấp, tuần hoàn, nghĩa là tăng trương lực sống. Trong 
khi chơi trò chơi vận động trẻ sử dụng những vận động của 
mình (đi, chạy, nhàảy,...) do đó trẻ tự điều chỉnh mức độ căng 
thăng của sự chú ý và hoạt động của các cơ bắp, luân phiên giữa 
vận động và nghỉ ngơi. Tất cả những điều này có tác động tới 
việc quan sát, khả năng định hướng trong không gian của trẻ, 
giúp trẻ nhanh chóng đi đến quyết định và thực hiện quyết 
định. 

Trò chơi vận động còn là một phương pháp hoàn thiện kỹ 
năng vận động cho trẻ (muốn hoàn thiện vận động chạy, ta Sử 
dụng các trò chơi vận động "Mèo và chìm sẻ", "Nu na nu nống", 
"Chim sẻ và ô tô",...). Ngoài ra nó còn có tác dụng củng cố và 
hoàn thiện các tố chất thể lực của trẻ (khéo léo,nhanh nhẹn), do 
đó,trẻ hướng sự chú ý của mình đạt được mục đích, điều này góp 
phần to lớn vào việc hoàn thiện vận động cho trẻ (trò chơi "bắt 
bướm", trẻ cố gắng nhảy thật cao, nhảy ra xa để bắt được bướm, 
qua đó,củng cố vận động bật tại chỗ và bật xa cho trẻ). 

Trò chơi vận động còn ảnh hưởng tốt tới các quá trình tâm 
lý như chú ý, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, hình thành và phát 
triển các thao tác tư duy (phân tích, so sánh, tổng hợp, khái 
quát). 

Ngoài ra, trò chơi vận động còn giúp trẻ hình thành và củng 
cố ý thức tổ chức kỷ luật. tỉnh thần tập thể, lòng dũng cảm... 
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Người ta phân loại trò chơi vận động theo chủ để và theo 
lượng vận động. 

Phản loại theo chủ đề: có trò chơi vận động có chủ để và trò 
chơi vận động không có chủ để. 

Trò chơi vận động có chủ để là những trò chơi vận động có 
hình ảnh để trẻ bắt chước; những trò chơi được xây dựng trên cơ 
sở kinh nghiệm của trẻ. Ở trẻ có các biểu tượng và hiểu biết về 
cuộc sông xung quanh, về nghề nghiệp (phi công, lái xe); về 
phương tiện giao thông (ô tô, tàu hóa, máy bay); về các hiện 
tượng thiên nhiên (có, cây, hoa, lá); về động vật (con cáo khôn 
ngoan, thỏ nhanh nhẹn). Những đặc điểm vận động của phương 
tiện giao thông, động vật ià cơ sở để mở ra nội dung và hình 
thành các quy luật về trò chơi (“Ô tô và chim sẻ"; "Mèo đuổi 
chuột"). Trò chơi vận động có chủ đề đều có nội dung, quy tắc 
chơi. Quy tặc liên quan chặt chẽ với nội dung chơi, nó xác định 
hành vi và mối quan hệ tương hỗ của những người chơi (trong 
trò chơi "Mèo đuổi chuột", mèo và chuột có mối quan hệ tương 
hỗ. Mèo chạy chậm, chuột có thể chạy chậm và ngược lại). Trò 
chơi vận động có chủ đề có các vai chơi (chó sói, cáo, mèo, 
chuột...), các hành động của chúng có mối liên quan chặt chẽ với 
nhau : mèo ngủ - chim đi kiếm ăn, mèo thức - chim bay về tổ. 
Trong khi chơi trò chơi vận động có chủ đề trẻ được vận động 
một cách tự nhiên, sử dụng nhiều vận động khác nhau và lặp 
lại nhiều lần các vận động đó, trẻ thường chơi tập thể từ 5 đến 
25 trẻ. 

Qua dây ta thấy rằng, trò chơi vận động có chủ đề là những 
trò chơi có luạt nhất định. Chủ để tạo điều kiện cho trẻ nhớ lại 
và thực hiện theo những động tác nhất định. Quy tắc chơi 
hướng tới chính xác hoá quá trình chơi và quan hệ trong khi 
chơi. 
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Trò chơi vận động không chủ đề là những bài tập trò chơi, 
không có hình ảnh để trẻ bắt chước. Các phần quy tắc chơi, vai 
chơi và hành động chơi đều có liên quan với nhau (trò chơi đuôi 
- bắt, trò chơi thi đua...). Loại trò chơi này thường dựa trên các 
vận động đơn giản (chạy) và thường yêu cầu phải có tính tự lập 
cao vì vận động một mình (đuổi kịp cô, chạy nhanh lấy bóng, 
chuyền bóng). 

Phân loại theo lượng vận động: 

Các nhóm trò chơi sau: 

Trò chơi vận động có lượng vận động cao (kéo co); trò chơi 
vận động có lượng vận động trung bình (dung đăng dung đẻ); 
trò chơi vận động có khối lượng vận động ít (nu na nu nống). 

Các bài tập và trò chơi: 


Các bài tập phát triển chung: 

Các động tác thở: 

Thổi bóng bay. 

Ngửi hoa. 

Gà gáy. 

Máy bay (tàu hóa) kêu. 

Bóng xì hơi. 

Các động tác phát triển cơ tay uò bỏ ai: 
G1ơ tay lên cao - hạ xuống. 

G1 tay sang ngang. 

Đưa tay ra phía sau - đưa tay về phía trước. 
Vẫy tay. 

Các động tác phát triển cơ lưng, bụng: 
Nghiêng người về hai phía phải, trái. 
Cúi người xuống - ngẩng lên. 

Văn mình. 
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Các động tác phát triên cơ chân: 
Ngôi xôm - đứng lên. 

Đứng co từng chân. 

Nhảy. 

Đì bộ. 


Các bài táp phát triển vận động cơ bản: 

Các bài tập đi, chạy uà thăng bằng: 

Đi theo đường ngoằn ngoèo. 

Đi có mang vật trên đầu (30 - 36 tháng). 

Đi kiêng chân (đi bằng mũi bàn chân). 

Đi đều bước. 

Đi kết hợp với chạy. 

Chạy theo hướng đã định, đổi hướng. 

Các bài tập bò: | 

Bò trong đường hẹp 35 - 40 em. 

Trườn dưới vật. 

Bò bằng hai bàn tay và hai bàn chân (30 - 36 tháng). 

Các bài tập nhay: 

Nhay bật tại chỗ bằng hai chân. 

Nhay xa bằng hai chân. 

Các bài tập ném: 

Ném bóng vào đích nằm ngang xa 0,7- 1m đường kính đích 
50cm. 

Tung bóng bằng hai tay từ phía dưới. 


Trò chơi vận động: 


Nu na nu nống. 


Mèo và chìm sẻ. 
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Chim sẻ và ô tô. 

Con bọ dừa. 

Bong bóng xà phòng. 
Phi ngựa. 

Bịt mắt bắt dê. 

Trời nắng trời mưa. 
Bóng tròn to. 

Một đoàn tầu. 

Bắt bướm. 


Gà trong vườn rau. 


2. Hình thức giáo dục thể chất cho trẻ 


Có thể tổ chức cho trẻ vận động trong các giờ tập vận động, 
trong thể dục buổi sáng. Ngoài giờ tập luyện,ta tổ chức cho trẻ 
vận động trong thời gian chơi tự do của trẻ, cho trẻ chơi ngoài 
trời, sau khi trẻ ngủ trưa dậy,... 


Giờ tập vận động: 


Đối với trẻ 24 - 36 tháng tuổi, mỗi tuần,ta tổ chức luyện tập 
cho trẻ 2 lần, mỗi giờ tập,cô tập luyện cho 10 đến 12 trẻ. Giờ tập 
vận động được tiến hành vào buổi sáng, thời gian mỗi buổi tập 
từ 12 đến 15 phút và được phân bổ đều cho các phần của giờ 
tập. Địa điểm tập tốt nhất là bố trí ở ngoài trời để tận dụng ánh 
nắng và không khí trong lành. Những ngày thời tiết xấu (quá 
nóng, lạnh, có gió nhiều, ẩm ướt hoặc mưa) cho trẻ tập trong 
phòng nhóm (hoặc phòng nhạc - thể dục nếu có). Trong khi tận 
cô và trẻ cần ăn mặc gọn gàng để không cản trở việc vận động 
(không mặc váy khi bò, trườn). 
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[0o quá trình phát triển thể chất của trẻ đã đạt được mức độ 
nhất định cho nên bắt đầu từ năm thứ ba, giờ tập vận động cho 
trẻ sẽ được tiến hành theo cấu trúc 3 phần: khởi động, trọng 
động, hồi tĩnh. 


Khởi động: 


Yêu cầu của phần khới động là chuẩn bị cho trẻ bước vào 
vận động với cường độ tăng dần, nâng cao hoạt động của cơ thể, 
kích thích sự ham muốn vận động. 

Nhiệm vụ của cô là lôi cuốn sự chú ý tích cực của trẻ để trẻ 
thực hiện tốt bài tập thể dục. 

Nội dung của khởi động bao gồm : đi (có thể phối hợp đi các 
kiểu); chạy; bài tập đội hình. Cô dùng hình thức sinh động để 
hướng dân tất cả trẻ đi theo cô thành vòng tròn rộng. Lúc đầu, 
cô cho trẻ đi bình thường, đi nhấc cao chân, đi bước dài; cuối 
năm, có thể cho trẻ đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân để 
luyện cho trẻ không bị mắc bệnh bàn chân bẹt. Lưu ý là giữa 
các kiểu đi phải có đi thường xen kẽ. Sau đó cho trẻ đi nhanh 
dần, chuyển sang chạy chậm, rồi chuyển sang đi thường và cuối 
cùng cho trẻ đứng thành vòng tròn rộng để chuẩn bị tập bài tập 
phát triển chung. Thời gian kéo dài khoảng 2 phút. 


Trong động: 


Moi nhiệm vụ vận động được giải quyết trong phần trọng 
động. Yêu cầu của phần này là làm quen trẻ với những vận 
động mới; củng cố và hoàn thiện các thói quen vận động đã hình 
thành từ trước; phát triển các tố chất thể lực. 

Nhiệm vụ của cô là nâng cao trình độ luyện tập cho trẻ, chú 
ý đến chất lượng động tác; giáo dục và bồi dưỡng chơ trẻ những 
kỹ năng đầu tiên đối với học tập như chú ý có chủ định, hoạt 
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động trong tập thể, biết nghe lời cô, có khả năng nhớ lại và thực 
hiện động tác. 

Nội dung của trọng động bao gồm : bài tập phát triển 
chung: bài tập phát triển vận động cơ bản; trò chơi vận động. 

- Bài tập phát triển chung bao gồm các động tác được sắp 
xếp theo thứ tự sau : hô hấp, tay - vai, thân, chân. Cô đứng làm 
mẫu và tập cùng trẻ. Cô có thể chỉ dẫn bằng lời hoặc hô theo 
nhịp 1 - 2 cho trẻ tập. Nên cho trẻ tập với các dụng cụ như : cờ, 
nơ, mẩu gỗ, cành lá, gậy thể dục, vòng thể dục.... dụng cụ có tác 
dụng gây hứng thú cho trẻ và giúp trẻ thực hiện động tác được 
chính xác hơn. Dụng cụ phải nhẹ, mầu sắc đẹp. 

- Bài tập phát triển vận động cơ bản là một trong những 
bài tập để phát triển các vận động bò, đi, chạy, nhảy, ném cho 
trẻ. Sau khi tập bài tập phát triển chung xong, cô cho trẻ ngồi 
thành 2 hàng ngang quay mặt vào nhau với khoảng cách ở giữa 
khoảng 3 - 4 mét để xem cô làm mẫu và giảng giải, giải thích 
yêu cầu của bài tập. Trước tiên cô phải giới thiệu tên bài tập 
(bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp), sau đó, cô tiến hành 
làm mẫu 2 đến 3 lần. Lần 1 : làm mẫu từ đầu đến hết động tác, 
không cần giải thích để trẻ có thể tri giác trọn vẹn hình ảnh 
động tác, gây sự tập trung chú ý và giúp trẻ có khái niệm về vận 
động. Lần 2: làm mẫu chậm từng chi tiết kỹ thuật của động tác 
theo đúng trình tự lô gíc;khi thực hiện chúng, kết hợp với giảng 
giải, giải thích cách thức thực hiện. Nếu bài tập khó, cô có thể 
tiến hành làm mẫu lần 3 : làm mẫu lại, chú ý nhấn mạnh chỉ 
tiết khó của động tác, chi tiết mà theo kinh nghiệm giảng dạy 
của cô biết là trẻ hay thực hiện sai. Làm mẫu xong,cô gọi trẻ lên 
thực hiện thử nhằm mục đích kiểm tra xem trẻ đã nắm được 
yêu cầu của bài tập chưa và để những trẻ tiếp thu vận động 
kém có điều kiện một lần nữa tri giác lại hình ảnh vận động 
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Những trẻ này phải là những trẻ có khả năng tiếp thu vận động 
nhanh. Nếu trẻ nắm được, cô có thể tiến hành cho tập luyện. 
Nếu trẻ chưa nắm được, cô cần nhắc lại yêu cầu của bài tập một 
lần nữa, thậm chí có thê làm mẫu lại. Tùy theo nội dung bài tập, 
cô có thể cho trẻ tập nối tiếp nhau hoặc 2 trẻ một cùng tập. Tập 
xong, yêu cầu trẻ về ngồi đúng chỗ của mình. Trong giờ tập 
luyện,cô cần chú ý theo dõi những trẻ đang thực hiện yêu cầu 
của bài tập để sửa sai và động viên trẻ. Đồng thời,cô phải bao 
quát những trẻ đang ngồi chờ đến lượt mình, hướng sự tập 
trung chú ý của trẻ vào diễn biến của giờ tập. Sửa sai và chỉ dân 
phải được đưa ra đúng lúc, giúp trẻ tiếp thu được dễ dàng, tiến 
tới việc thực hiện vận động đúng và đẹp. Không nên dừng lại 
lâu để sửa sai cho từng trẻ. Những trẻ chưa tiếp thu được,cô có 
thể tập luyện thêm cho trẻ vào giờ chơi tự do hoặc khi đi dạo 
chơi ngoài trời. Tùy theo nội dung của bài tập và tùy vào tốc độ 
tập luyện của trẻ mà mỗi trẻ có thể được thực hiện bài tập từ 2 
đến 4 lần. 

Trò chơi vận động thường mang tính tổng hợp và củng cố 
những vận động đã học: trò chơi vận động phải phù hợp với nội 
dung giờ tập để nội dung giờ tập thêm đa dạng, không đơn điệu 
và eó ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của cơ thể trẻ. Vận 
động mà trẻ phải sử dụng khi chơi trò chơi vận động phải khác 
với vận động mà trẻ đã học trong bài tập phát triển vận động cơ 
bản. Nếu bài tập phát triển vận động cơ bản đã đòi hỏi trẻ phải 
vận động nhiều thì nên chọn trò chơi vận động có lượng vận 
đóng trung bình và ngược lại. 

Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi vận động, cô cần phải lưu ý 
thực hiện đủ các bước sau : 

- Tập trung trẻ, giới thiệu tên trò chơi : có thể giới thiệu 
trực tiếp hoặc gián tiếp tên của trò chơi. 
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- Giải thích trò chơi: Cô có thể giải thích bằng lời cho trẻ 
nghe, kết hợp làm mẫu một số động tác khó mà trẻ phải thực 
hiện trong quá trình chơi. Yêu cầu giải thích phải ngắn gọn, kết 
hợp với ngữ điệu lời nói và điệu bộ. Cô cũng có thể giải thích 
bằng cách cùng chơi với một vài trẻ. Đối với trò chơi mà trẻ đã 
quen thuộc,cô có thể nhắc lại vai chơi hoặc yêu cầu trẻ nhăc lại, 
kể lại cách chơi. Trong khi giải thích trò chơi,cô phải làm cho trẻ 
thích chơi và ham muốn chơi ngay. Lưu ý là cô chỉ cần làm mâu 
những động tác khó và phải nhấn mạnh luật chơi. 

- Phân vai chơi: Thường là cô đóng vai chính trong các trò 
chơi, trẻ đóng vai phụ. Nhưng cuối năm, khi trẻ đã quen, cô có 
thể chọn trẻ mạnh dạn đóng vai chính. 

- Theo đõi quá trình chơi: Cô tham gia vào trò chơi cùng VỚI 
trẻ, quan sát và theo dõi các vai chơi, quy tắc chơi, quan hệ của 
trẻ và tình trạng sức khỏe trong khi chơi. Nhắc nhở trẻ thực 
hiện đúng luật chơi, khuyến khích động viên tại chỗ và kịp thời.. 

- Nhận xét sau mỗi lần chơi: Sau mỗi lần chơi phải có nhận 
xét, đánh giá nhằm mục đích giúp trẻ chơi cho đúng, động viên 
và khen ngợi trẻ kịp thời. Cần chú ý là sau những trò chơi có 
khối lượng vận động cao, cô phải cho trẻ đi lại để trở về trạng 
thái bình thường,sau đó mới đánh giá trò chơi. 

Phụ thuộc vào nội dung của trò chơi vận động, diễn biến 
của quá trình chơi và thời gian mà ta có thể cho trẻ chơi 2 - 3 
lần. 

Thời gian dành cho phần trọng động kéo dài khoảng 10 - 12 
phút. Chủ yếu nó được phân bổ cho phần tập luyện bài tập phát 
triển vận động cơ bản. Chọn nội dung của phần trọng động phải 
chú ý sao cho sinh động, đa dạng, có tác dụng đến các nhóm cơ 
khác nhau. Không sử dụng quá nhiều dụng cụ trong giờ tập, 
không chuyển đội hình nhiều. Cô có thể dùng phấn vạch lên nền 
nhà, đặt đồ chơi để làm mốc định hướng thị giác cho trẻ vận 
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động. Đồng thời cô có thể võ tay, dùng trống, xắc Xô.... để điều 
khiển tốc độ vận động, định hướng vận động đến chỗ phát ra âm 
thanh, tăng mức độ nhịp nhàng khi thực hiện động tác và phát 
triên tính nhịp điệu cho trẻ. 


Hồi tĩnh : 


Sau phần trọng động,cơ thể trở nên mệt mỏi cho nên hoạt 
đóng phải giảm dân về khối lượng vận động để phù hợp với nhịp 
đó bình thường. Nghĩa là đưa toàn bộ cơ thể với các chức năng 
sinh lý trở lại trạng thái bình thường (các bộ máy hô hấp, tuần 
hoàn, thần kinh,...). Có thể cho trẻ đi bộ nhẹ nhàng hai vòng 
quanh nơi tập kết hợp với việc điều hòa nhịp thở, tạo điều kiện 
cho trẻ thả lỏng các cơ bắp hoặc cho trẻ chơi một trò chơi vận 
động có lượng vận động ít (ví dụ: sau 9 bài tập vận động cơ bản 
ở phần trọng động). 

Thời gian dành cho phần này khoảng 1 - 2 phút. 

Sau phần hồi tĩnh thường là phần nhận xét đánh giá giờ 
tập, chủ yếu là những nhận xét đánh giá mang tính chất động 
viên, khuyến khích trẻ. Tuy nhiên, đây là nội dung không bắt 
buộc phải thực hiện. 

Trước khi tiến hành một giờ tập vận động cho trẻ, cô cần 
lưu ý chuẩn bị dụng cụ sao cho đảm bảo số lượng, chất lượng, 
kích cỡ, đáp ứng được các yêu cầu đối với trang thiết bị dụng cụ. 
Việc chuẩn bị địa điểm trong phòng tập hay ngoài sân bãi cũng 
phải được tính toán sao cho phù hợp với nội dung của bài tập, 
với thời tiết, với điều kiện chung của trường, lớp. Cô phải xem 
xét trang phục của bản thân và của trẻ sao cho thuận tiện khi 
thực hiện nội dung của bài tập. Cô phải chuẩn bị giáo án và 
động tác mẫu một cách chu đáo. 
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Giáo án giờ tập vận động cho trẻ 24 - 36 tháng cũng cần xác 
định những nội dung như đối với giáo án giờ tập vận động dành 
cho trẻ 3 - 19 tháng. Cần chú ý đến những điểm khác nhau giữa 
chúng như: mục đối tượng trẻ, thời gian dạy, địa điểm dạy, số 
lượng trẻ. Trong mục "xác định mục đích, yêu cầu ở nhiệm vụ 
giáo dục" không phải đơn thuần chỉ dừng ở mức độ giáo dục trẻ 
yêu thích tập luyện mà ta có thể giáo dục trẻ một phẩm chất 
đạo đức nào đó, giáo dục trẻ ý thức tổ chức kỷ luật, biết tuân 
theo hiệu lệnh của cô, tuân theo luật chơi, không chen lấn Xô 
đẩy bạn trong khi tập, có thể là giáo dục khả năng cảm nhận cái 
đẹp,... Phải xác định một cách cụ thể và sát với nội dung sẽ tiên 
hành tập cho trẻ. 

Đối với mục "nội dung và phương pháp hướng dẫn" cần 
soạn theo nội dung từng phần của giờ tập: khởi động, trọng 
động, hồi tĩnh. Mỗi phần đều phải ghi rõ tên từng bài tập, kỹ 
thuật tập từng động tác, đội hình sử dụng để dạy trẻ (cần vẽ sơ 
đồ đội hình tập bài phát triển vận động cơ bản). Xác định rõ số 
lần tập, tốc độ tập, phương pháp hướng dẫn trẻ tập đối với từng 
nội dung. Cụ thể, cô giáo sử dụng các thủ thuật của phương 
pháp trực quan, phương pháp dùng lời nói và phương pháp thực 
hành như thế nào. Ghi rõ mọi giải thích và hiệu lệnh. Cần xác 
định trước những điểm cần lưu ý : tăng, giảm vận động đối với 
những trẻ nào, cần quan tâm giúp đỡ những trẻ nào và những 
chú ý về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong suốt quá trình tập 
luyện. Thời gian phân bổ cho từng phần của buổi tập cũng cần 
dự tính trước trong giáo án. 


Thể dục buổi sáng: 


Thể dục buổi sáng tiếp tục được tiến hành ở lứa tuổi 24 - 36 
tháng. Nên tiến hành ngay sau giờ đón trẻ để giúp trẻ tỉnh táo 
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sang khoái, thoải mái khi đến nhà trẻ. Thời gian tập kéo dài 
khoảng ð - 7 phút. Nơi tập tốt nhất là bố trí ở ngoài trời. Hình 
thức này cần được tô chức hàng ngày để giúp trẻ có được thói 
q11en tập luyện. 

Cũng như giờ tập vận động, thể dục buổi sáng có cấu trúc 3 
phân: khởi động, trọng động, hồi tĩnh. Nội dung của hai phần: 
khơi động và hồi tĩnh cũng giống như nội dung của hai phần đó 
trong giơ tập vận động. Tuy nhiên, vào những ngày có giờ tập 
vận động ta có thể giảm nội dung của phần khởi động, chỉ đơn 
thuần cho trẻ đi bộ 1 - 2 vòng quanh sân tập. Còn phần trọng 
động của thể dục buổi sáng chỉ có một nội dung duy nhất, đó là 
bài tập phát triển chung, nó bao gồm 3 - 4 động tác. Nội dung 
đó có thể được sắp xếp như sau: bài tập thở, động tác phát triển 
nhóm cơ tay - vai, động tác phát triển nhóm cơ chân. Hoặc chỉ 
gồm 3 động tác : tay - vai, thân và chân. Hoặc chỉ gồm 3 động 
tác trên và thêm động tác bật. Những động tác này phải là 
những động tác mà trẻ đã được làm quen trong giờ thể dục. Tốc 
độ tập từng động tác và tư thế ban đầu của chúng có thể là khác 
nhau nhằm mục đích nâng cao cường độ vận động, phát triển sự 
nhanh nhẹn và tăng hứng thú cho trẻ. Bài thể dục buổi sáng có 
thể ghép nhạc để tăng tính nhịp điệu và mức độ nhịp nhàng của 
động tác, đồng thời giúp cho trẻ có được cảm giác thoải mái khi 
bước vào một ngày mới. 

Các động tác trong bài tập phát triển chung của trẻ 24 - 36 
tháng cũng mô phỏng lại động tác của các con vật, các hiện 
tượng của thiên nhiên, của xã hội (gà mổ thóc, gió thổi cây đung 
đưa, máy bay kêu....). Cho nên cô hướng, dẫn trẻ bằng cách cô 
làm mẫu, trẻ nhìn, bắt chước tập theo cô, không giảng giải, giải 
thích đài dòng, dùng lời nói yêu cầu trẻ vận động. Tốt nhất nên 
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cho trẻ tập phối hợp với nhạc để nâng cao cảm xúc cho tré. Sau 
1 - 9 tuần nên thay đối bài tập để cho trẻ hứng thú và để :rẻ có 
điều kiện làm quen với những hiện tượng khác nhau của cuộc 
sống xung quanh. 

Diễn biến của bài tập thể dục buổi sáng có thể thấy như 
sau : đầu tiên,cô dùng hình thức sinh động để thu hút trẻ đi 
theo cô thành vòng tròn. Cô cho trẻ đi thường, chuyển sang 
nhanh dần thành chạy, rồi lại chạy chậm dần chuyển sang: đi 
thường, dừng lại, đội hình vòng tròn giãn cách đều. Cô đứng 
trên vòng tròn cùng trẻ để điều khiển trẻ tập bài tập phát triển 
chung. Mỗi động tác của bài tập phát triển chung cô cho trẻ tập 
từ 3 đến 4 lần. Hoặc nếu nội dung của bài tập phát triển chuing 
nào mà có thể xây dựng thành hệ thống liên hoàn thì cô cko trẻ 
tập từ đầu đến hết động tác rồi tập nhắc lại; một bài tập 3 - 4 
lần."Bài máy bay", cô cho trẻ tập liên tục: "máy bay kêu", 'máy 
bay cất cánh", "máy bay tìm chỗ hạ cánh", "máy bay hạ cinh", 
sau đó lại tập quay lại từ đầu. Bài tập sẽ diễn ra dưới hình thức 
trò chơi. Cuối cùng,cô cho trẻ đi lại.nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân 
tập hoặc chơi một trò chơi vận động nhẹ. 

Trước khi tiến hành cho trẻ tập thể dục buổi sáng,có cần 
chuẩn bị chu đáo: địa điểm tập luyện, dụng cụ cho buổi tập, 
trang phục của cô và của trẻ sao cho phù hợp với nội dung tập 
-và đặc biệt là cô phải chuẩn bị giáo án cho buổi tập. 

Giáo án thể dục buổi sáng được cấu tạo theo hình thức crủa 
giáo án giờ tập vận động. Điểm khác là trong:mục "Ngày tậo" cô 
cần xác định khoảng thời gian từ ngày... đến ngày... vì mỗi mội 
dung bài tập, ta thường dạy trẻ từ một đến hai tuần mới thiay 
đổi. Nội dung và phương pháp hướng dẫn của các phần khởi 
động, trọng động, hồi tĩnh cũng được trình bày như trong giáo 
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án giỡ tập vận động, ghi rõ thứ tự động tác, kỹ thuật thực hiện, 
số lần tập, tốc độ, phương pháp hướng dẫn trẻ tập. 


Ngoài giờ táp luyện: 


Nhu cầu vận động của trẻ rất lớn, hàng ngày cô phải tổ 
chức cho trẻ vận động tốt để thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ 
và đề trẻ hoàn thiện các vận động cơ bản. Cụ thể cô cho trẻ tập " 
Thể dục giữa giờ ", chơi trò chơi vận động và tổ chức cho trẻ vận 
động trong thời gian tự hoạt động của trẻ. 

"Thể dục giữa giờ" bao gồm: vận động sau ngủ trưa và thể 
dục chống mệt mỏi giữa tiết học. Tác dụng của " Thể dục giữa 
giờ " là làm thay đổi tính chất hoạt động, tư thế của trẻ, kích 
thích mọi bộ phận trong cơ thể làm việc. " Thể dục giữa giờ " còn 
loại trừ được sự mệt mỏi : sau ngủ trưa hoặc giữa những giờ học 
mang tính chất tĩnh như kể chuyện, thơ, nhận biết tập nói, xếp 
hình,... trẻ ngồi lâu, cơ bắp ở trạng thái tĩnh, phát sinh hiện 
tượng ngừng trễ, gây cảm giác mệt mỏi. Bởi vậy cần cho trẻ tập 
một số động tác như vươn duõi thân, vận động các ngón tay, 
dậm chân.... Đồng thời,"phút thể dục" còn có tác dụng hồi phục 
các quá trình và trạng thái tâm lý của trẻ. Cụ thể,nếu phải ngồi 
lâu, không được vận động, trẻ sẽ rất mệt mỏi. Ít vận động sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm, sinh lý của trẻ. Trẻ sẽ 
chậm phát triển về mọi mặt và chức năng làm việc của các cơ 
quan rất kém. 

Vận động sau ngủ trưa và thể dục chống mệt mỏi thường 
chỉ kéo dài 2 - 3 phút. Nội dung bao gồm một số động tác của 
bài tập phát triển chung hoặc trò chơi vận động có lượng vận 
động ít. Những động tác của bài tập phát triển chung thường 
phụ thuộc vào tiết học trước đó. Sau xếp hình, nên chọn động tác 
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hoặc trò chơi có tính chất vui vẻ như "Chim bay, cò bay", cô đố 
vui, cùng làm chú bộ đội vung tay, dậm chân và hô "1 - 2; 1 - 
2", Có thể cho trẻ đứng ngay tại chỗ vừa học hoặc ra chỗ khác để 
tập. Cô sử dụng phương pháp mô phóng bắt chước để hướng dẫn 
trẻ và tất cả trẻ cùng tập theo cô. Nếu cho trẻ chơi trò chơi vận 
động thì nên chọn những trò chơi mà trẻ thích và đã biết cách 
chơi. 

Đối với trẻ 24 - 36 tháng, trò chơi vận động vẫn được tiếp 
tục tổ chức cho trẻ chơi hàng ngày. Có thể cho trẻ chơi vào 
khoảng thời gian ngay sau giờ đón trẻ, giữa các giờ học mang 
tính chất tĩnh và sau khi ngủ dậy (như đã trình bày ở trên), 
hoặc trong khi cho trẻ dạo chơi ngoài trời, vào giờ chơi tự da 
buổi chiều trước giờ trả trẻ. 

Khi lựa chọn trò chơi vận động cho trẻ chơi cần chú ý đảm 
bảo tính chất động - tĩnh và nội dung cụ thể của các hoạt động 
trong ngày, phải lưu ý đến thời tiết, phải dựa vào chương trình 
chăm sóc, giáo dục trẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 
đồng thời phải dựa vào khả năng vận động và hứng thú của trẻ. 
Ngoài ra,còn phải chú ý đến thời điểm cho trẻ chơi, địa điểm, 
dụng cụ phục vụ trò chơi, số lượng trẻ tham gia. Cần chọn trò 
chơi mang tính chất củng cố những kiến thức đã học. Vào buổi 
sáng, chọn trò chơi mang tính chất động; buổi chiều, chọn trò 
chơi nhẹ nhàng hơn. 

Trước khi hướng dẫn trẻ chơi trò chơi vận động, cô phải 
chuẩn bị giáo án. Giáo án trò chơi vận động cũng có thể trình 
bày như giáo án của giờ tập vận động. Cô cần ghi rõ việc tổ chức 
trẻ và toàn bộ cuộc chơi dưới dạng dùng lời nói trực tiếp. Cụ thể 
cô có thể trình bày theo 5 bước hướng dẫn trò chơi vận động . 

Nhằm mục đích phát triển vận động của trẻ một cách toàn 
diện, do đó mỗi ngày nên tổ chức cho trẻ chơi trò chơi với tính 
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chất và nội dung khác nhau. Mỗi trò chơi cần cho trẻ ôn luyện 3 
- 4 lần và sau một thời gian, lại cho trẻ ôn lại trò chơi đó. 

Bắt đầu từ lứa tuổi này, ta tiến hành tổ chức cho trẻ dạo 
chơi ngoài trời. Đây là hình thức được tổ chức hàng ngày sau các 
giờ học buổi sáng, thường kéo đài khoảng 30 phút. Dạo chơi có 
tác dụng tốt tới việc hoàn thiện kỹ năng vận động cho trẻ. Trẻ 
có điều kiện sử dụng những vận động đã học vào trong thực tế. 
Ngoài ra, nó còn có tác dụng giúp cho việc thực hiện tốt các 
nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, giáo dưỡng và giáo dục. 

Nội dung các buổi dạo chơi có thể là cho trẻ đi, chạy, nhảy, 
hoặc chơi các trò chơi vận động. Vào những ngày trời nắng, nên 
chọn những trò chơi vận động có lượng vận động ít. Trởơi rét 
chọn trò chơi mang tính chất động nhiều hơn. Phần đầu và 
phần cuối của buổi dạo chơi,cho trẻ chơi và vận động trong tập 
thể (đầu tiên có thể cho trẻ đi và chạy chậm kết hợp với thực 
hiện động tác chim bay, cò bay một vài vòng quanh sân, cuối 
cùng có thể cho trẻ chơi một trò chơi vận động nhẹ). Phần giữa, 
cho trẻ chơi theo ý thích với những dụng cụ khác nhau. Trong 
quá trình trẻ vận động, cô giáo có thể tổ chức cho trẻ chơi theo 
nhóm để tiện cho việc theo đõi và uốn nắn trẻ. Đây là lúc cô có 
thể làm công tác cá biệt đối với những trẻ trong giờ tập vận 
động chưa nắm được yêu cầu của bài tập. Cô cần hướng dẫn trẻ 
chơi và bảo đảm an toàn cho trẻ bằng cách bao quát và quán 
xuyến toàn bộ nhóm trẻ. Kịp thời điều hòa lượng vận động cho 
những trẻ có biểu hiện hưng phấn quá mức hoặc ít vận động. 
Không để trẻ chạy quá nhiều hoặc nhảy từ trên cao xuống. Sân 
chơi phải rộng, bằng phẳng, có cây to che bóng mát và có ghế 
ngồi cho trẻ. Phải có những dụng cụ để cho trẻ chơi như: bập 
bênh, ghế đu, cầu trượt, ngựa gõ,... trước khi cho trẻ ra đạo chơi, 
cô phải chuẩn bị đồ chơi, dụng cụ để trẻ mang ra sân chơi như : 
bóng, ô tô, xe đẩy, vòng,... Quần áo của trẻ phải gọn gàng. Mùa 
hè, có thể mặc quần đùi, áo may ô và đội mũ. Không cho trẻ dạo 


83 


chơi vào những ngày thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, có gió 
nhiều và ẩm ướt. 

Trong thời gian chơi tự do của trẻ,cô cũng cần tổ chức cho 
trẻ được vận động. Cụ thể,cô có thể làm công tác giáo dục cá biệt 
đối với trẻ hoặc khuyến khích trẻ tự vận động. Công tác cá biệt 
được cô áp dụng đối với những trẻ hoặc những nhóm trẻ tập 
luyện những bài tập vận động còn chưa đạt yêu cầu. Để khuyến 
khích trẻ tự vận động, trong phòng nhóm cũng như ngoài sân 
chơi, cô cần tạo ra một khoảng đủ rộng để trẻ vận động thoải 
mái và tạo ra những tình huống để trẻ có điều kiện ôn luyện các 
vận động đã được luyện tập trong giờ. 

Trẻ năm thứ ba nhu cầu vận động rất lớn và trẻ đã có một 
số kinh nghiệm vận động nhất định, cho nên hàng ngày, trong 
tuần, cô phải tổ chức cho trẻ được vận động một cách hợp lý, 
đảm bảo cho trẻ có thể phát triển tốt về mặt thể chất, đồng thời : 
qua đó, sẽ có được những ảnh hưởng tốt đến các mặt giáo dục 
đạo đức, trí tuệ,'thẩm mỹ và chuẩn bị lao động cho trẻ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu các nội dung giáo dục thể chất cho trẻ nhà trẻ (theo 
từng độ tuổi). 

2. Trình bày các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ nhà trẻ 
(theo từng độ tuôi). 

- Tham quan + kiến tập + thảo luận về nội dung và các 
hình thức giáo dục thể chất cho trẻ nhà trẻ (ở cả 3 độ tuổi). 

- Soạn giáo án về các hình thức giáo dục thể chất và tập 
dạy (theo từng độ tuổi). 
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Chương II 


TỔ CHỨC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
CHO TRẺ TUÔI MẪU GIÁO 


Nhiệm vụ chính của quá trình giáo dục thể chất cho trẻ 
tuổi mẫu giáo là hoàn thiện các kỹ năng vận động cơ bản (bò, đi, 
chạy, nhảy, ném, leo, trèo) và phát triển các tố chất vận động 
(nhanh, mạnh, khéo, bền) nhằm chuẩn bị cho trẻ có đủ năng lực 
để đến trường phổ thông. 

Tất cả các nội dung (bài tập đội hình, đội ngũ; bài tập phát 
triển chung: bài tập phát triển vận động cơ bản; trò chơi vận 
động) và tất cả các hình thức giáo dục thể chất (giờ thể dục; thể 
dục buổi sáng; phút thể dục; vận động khi dạo chơi,...) đều được 
sử dụng để giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi này. 


I. TRẺ TỪ 3 ĐẾN 4 TUỔI 


1. Nội dung giáo dục thể chất cho trẻ 


Bài tập đội hình, đội ngũ được sử dụng để dạy trẻ từ 18 
tháng tuổi, dạy xen kẽ trong các bài tập phát triển chung, bài 
tập phát triển vận động cơ bản, trò chơi vận động. Vì nó có tác 
dụng giáo dục cho trẻ sự định hướng trong không gian, ý thức tổ 
chức, tính tập thể, thực hiện nhanh nhẹn những nhiệm vụ khác 
nhau trong nhịp điệu chung và trong sự phụ thuộc lẫn nhau cho 
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nên người ta vẫn tiếp tục dạy đội hình, đội ngũ cho trẻ mâu 
g1áo. 

Đối với mẫu giáo bé: đầu năm vẫn tiếp tục sử dụng các biện 
pháp như ở nhà trẻ. Có thể cho trẻ đứng tự do để tập nhưng 
phải yêu cầu trẻ đứng hướng về phía cô và phải đứng giãn cách, 
không va chạm vào nhau để có thể vận động thoải mái. Tiếp tục 
dạy trẻ xếp đội hình vòng tròn, đội hình hàng dọc, chuyển từ 
hàng dọc sang hàng ngang và ngược lại, dạy trẻ tập quay phải, 
quay trái, quay đằng sau. 

Dạy trẻ xếp vòng tròn bằng cách dhã trẻ cầm tay nhau tạo 
thành vòng tròn (đàm quả bóng tròn to) hoặc để vật chuẩn ở 
giữa và yêu cầu trẻ đứng xung quanh, dần dần cô bỏ vật chuẩn 
và yêu cầu trẻ tự xếp thành vòng tròn. Có thể dạy trẻ xếp hàng 
dọc bằng cách cô để vật chuẩn ở phía trước và yêu cầu trẻ đứng 
nối tiếp, trẻ đứng phía sau phải đưa tay phải đặt lên vai bạn 
đằng trước để tạo ra khoảng cách đều. Chuyển từ hàng dọc sang 
hàng ngang bằng cách cho trẻ tập quay phải hoặc quay trái. 
Sau khi trẻ quay xong, cho trẻ dãn cách đều và thắng hàng. Cô 
cần chú ý đến việc sử dụng hiệu lệnh trong khi dạy trẻ xếp đội 
hình, đội ngũ. 

Nội dung thứ hai của quá trình giáo dục thể chất cho trẻ 
mẫu giáo bé là các bài tập phát triển chung. Bài tập phát triển 
chung bao gồm: các nhóm bài tập phát triển hô hấp, cơ tay - vai; 
nhóm bài tập phát triển cơ bụng - chân; nhóm bài tập củng cố 
và phát triển cơ lưng. 

Nhóm bài tập phát triển cơ hô hấp, tay - vai: bao gồm các 
động tác thường hướng đến sự củng cố và phát triển cơ bẩ vai, 
cơ tay. Mở rộng và làm tăng sự hoạt động của các cơ ngực phục 
vụ cho động tác thở, củng cố cơ hoành, gây thở sâu. Củng cố cơ 
lưng, duỗi thẳng cột sống. 
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Nhóm bài tập phát triển cơ bụng - chân : có tác dụng báo vệ 
các cơ quan nội tạng khỏi những chấn động bên ngoài, củng cố 
cơ vòm bàn chân làm cho máu không ứ ở tĩnh mạch. 

Nhóm bài tập củng cố và phát triển cơ lưng: có tác dụng 
tăng tính mềm dẻo của cột sống, hình thành tư thế đúng đắn. 

Tư thế chuẩn bị trong bài tập phát triển chung đóng vai trò 
quan trọng trong việc thực hiện động tác, nó giúp cho việc thực 
hiện động tác diễn ra được đễ dàng và chính xác. Đối với những 
động tác phát triển hê hấp, tất cả các động tác được thực hiện 
với tư thế chuẩn bị : đứng tự nhiên (chân rộng bằng val), tay 
thả xuôi, đầu không cúi. Những động tác phát triển cơ tay - vai 
cùng được thực hiện với tư thế chuẩn bị như trên. Đối với những 
động tác phát triển cơ chân tư thế chuẩn bị hoặc cũng như trên; 
hoặc đứng thăng, khép chân, tay chống hông: hoặc ngồi duỗi 
thăng chân, hai tay chống phía sau lưng. Những động tác phát 
triển cơ bụng lườn, tư thế chuẩn bị có thể là : đứng tự nhiên 
(chân rộng bằng va), tay thả xuôi, đầu không cúi; hoặc đứng 
chân rộng bằng vai, hai tay chống hông; hoặc ngồi duỗi thẳng 
chân, hai tay chống phía sau, đầu không cúi. Đối với những 
động tác bật nhảy tư thế chuẩn bị: đứng thắng, tay chống hông. 

Khác với lứa tuổi nhà trẻ, bài tập phát triển chung thường 
bao gồm 3 - 4 động tác nhưng ở lứa tuổi mẫu giáo,nó bao gồm 5 
động tác và được sắp xếp theo trình tự: hô hấp -> tay - vai —> 
chân -> bụng - lườn -> bật. Khi chọn bài tập phát triển chung 
cho giờ thể dục,ta phải chú ý đến vận động cơ bản để chọn động 
tác nào trong nhóm bài tập cho phù hợp. Nếu dạy "ném xa" thì 
cần chọn động tác đưa hai tay lên cao - hạ xuống (động tác "hái 
hoa") và những động tác có tác dụng bổ trợ cho bài tập phát 
triển vận động cơ bản này cần tăng số lần tập lên 1 - 2 lần. 
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Do khả năng chú ý của trẻ chưa phát triển, ghi nhở còn ít 
cho nên chủ yếu vẫn sử dụng phương pháp mô phỏng, bắt chước 
để dạy trẻ. Cô làm mẫu, trẻ nhìn, bắt chước tập theo, tốc độ tập 
chậm. Nên cho trẻ sử dụng các dụng cụ để tập (cờ, nơ, cành 
lá,...); khi phân phát chúng cho trẻ, phải lựa chọn các biện pháp 
sao cho nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên,cần kết hợp 
việc sử dụng dụng cụ và tập tay không cho trẻ để tạo cho trẻ có 
cảm giác đúng về động tác khi tập không cần dụng cụ. ỞỎ lứa 
tuổi này, không yêu cầu trẻ phải tập chính xác từng chi tiết kỹ 
thuật của động tác mà chỉ cần tập được các động tác theo hướng 
nhất định. Thứ tự hướng dẫn từng động tác như sau: gọi tên bài 
tập (“Gà mổ thóc") -> tư thế chuẩn bị (Các cháu đứng như cô 
nào...) —> thực hiện (Các cháu làm như cô nào...). Dần dần,cô hô 
cho trẻ tập theo nhịp 1 - 9. Khi làm mẫu động tác,cô đứng ở vị 
trí sao cho tất cả mọi trẻ đều có thể nhìn thấy và nhận rõ mâu. 

Bài tập phát triển chung có liên quan đến đội hình, đội ngũ 
cho nên trước khi cho trẻ tập bài tập phát triển chung, cần cho 
trẻ tập luyện đội hình, đội ngũ. Cụ thể,cô cho trẻ đứng theo đội 
hình vòng tròn hoặc hàng dọc theo tổ, quay ngang dãn hàng để 
tập. 

Nội dung tiếp theo của quá trình giáo dục thể chất cho trẻ 
mẫu giáo bé là các bài tập phát triển vận động cơ bản. Đó là các 
bài tập hình thành, củng cố và phát triển các vận động: đi, chạy, 
thăng bằng; bật nhảy; ném, chuyền, bắt; bò, trườn, trèo. 

Yêu cầu đối với vận động đi của trẻ mẫu giáo bé là phải biết 
phối hợp chân tay nhịp nhàng, không lê chân, không cúi đầu và 
đi đúng hướng. Bước đi bình thưởng: một chân bước ra trước, 
đặt gót chân xuống đất, sau đó chuyển trọng tâm cơ thể về phíá 
trước, tỳ lên gót vừa bước và chuyển dần trọng tâm lên mũi 
chân đó, tiếp tục như vậy đối với chân kia và chu kỳ lại lặp lại. 
Khi đi,đầu và thân luôn thẳng, mắt nhìn phía trước một cách tự 
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nhiên để tác động tới việc thở đúng, phối hợp nhịp nhàng giữa 
châm và tay, không lê chân. t)ìi bình thường, đi đúng có tác dụng 
củng cố các nhóm cơ chân và tay, tăng cường hoạt động của tim 
phối và không gây mệt mỏi. Nhịp điệu đi nhanh, chậm có tác 
dụng khác nhau: di nhanh đòi hỏi cung cấp nhiều máu cho cơ 
bạp làm việc, làm cho quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh; đi 
chậm có tác dụng hồi phục cơ thể sau vận động căng thắng như 
chạy, nhảy. 

Pể hoàn thiện vận động đi đồng thời để đề phòng bệnh bàn 
châm 5eẹt,cần sử dụng các bài tập đi khác nhau trong quá trình 
tập luyện cho trẻ: đi kiêng chân, đi bằng gót chân có tác dụng 
giảm điểm tựa trên mặt phẳng, làm cho cơ thể vận động tích cực 
hơn. Đi bằng mũi bàn chân đòi hỏi sự căng cơ của cơ bắp chân 
và bàa chân. tạo thuận lợi cho cột sống luôn thẳng, củng cố cơ 
bàn chân. Đi bằng gót chân nhằm củng cố cơ lưng và cơ bàn 
chân.'Đi theo hướng khác nhau, đi và làm theo hiệu lệnh" 
nhằm phát triển khả năng định hướng trong không gian, rèn 
luyện sự chú ý, nhanh trí.... 

Cảm giác thăng bằng được tiếp tục rèn luyện ở lứa tuổi 
mâu! giáo bé đồng thời với việc phát triển khả năng khéo léo và 
tính cũng cảm. 

Chạy là vận động có chu kỳ, có đặc điểm là có giai đoạn bay 
- khieả hai chân đều không tiếp đất. Thời điểm bay tạo cho cơ 
thể chuyển động được nhanh, tăng khả năng chuyển động về 
phía rước theo quán tính. Nhiệm vụ chủ yếu của động tác chạy 
là rèr luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo và sức bền. Khi thực hiện 
vận động chạy, các cơ bắp tham gia nhiều vào quá trình vận 
độn;g, dẫn đến sự tiêu hao năng lượng, điều đó có tác động trực 
tiếp cến sự phát triển của các hệ hô hấp, hệ tuần hoàn.... Sau 
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khi cho trẻ chạy bao giờ cũng phải cho trẻ đi thường chậm dần 
để hạ lượng vận động xuống một cách từ từ, làm cho mạnh trở 
về bình thường. 

Yêu cầu đối với vận động chạy của trẻ mẫu giáo bé là khi 
chạy, thân và đầu hướng về phía trước, phối hợp nhịp nhàng 
giữa tay và chân, chạy tự nhiên, nhẹ nhàng và giữ được hướng 
chạy. Các bài tập chạy theo các hướng khác nhau có tác diụng 
phát triển khả năng định hướng trong không gian, biết phối hợp 
vận động cùng tập thể. Chạy thay đổi nhịp độ khác nhan làm 
tăng hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và hệ thần kinh, 
tạo điều kiện phát triển phản xạ vận động nhanh. 

Bật nhảy là vận động không có chu kỳ, toàn bộ vận động 
được thực hiên một lần theo ba giai đoạn: 

Giai đoạn chuẩn bị: Gập khớp gối, nhún người, hạ thấp trọng 
tâm cơ thể, có thể kết hợp với lăng tay về phía sau để lấy lài và 
vung mạnh ra phía trước trong lúc bật. 

Giai đoạn chính: Bật và bay. Bật có liên quan đến việc eo: lại 
một cách mạnh mẽ của những cơ dưới của chân, gây ra tốc độ 
bay ban đầu và theo đúng hướng. Bay là tư thế trên không tiệp 
theo và chuẩn bị chạm đất. 

Giai đoạn kết thúc: Chạm đất, kết thúc tốc độ bay, phối lhợp 
nhịp nhàng các vận động để giữ được thăng bằng. 

Bật nhảy là vận động khó thực hiện đối với trẻ dưới 3 tuiổi. 
Yêu cầu đối với trẻ mẫu giáo bé là trẻ biết nhún chân để bật xa 
30 - 40 em và chạm đất bằng hai chân. Để luyện vận độnz lbật 
nhảy cho trẻ, ta cho trẻ tập các bài tập bật nhảy tại chế, lbật 
nhảy liên tục về phía trước, bật nhảy qua dây (hoặc gậy, vạch 
phấn, vòng), bật xa. 
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Ném, chuyển, bắt là những vận động đòi hỏi trẻ phải có 
cam giác thăng báng và khả năng định hướng tốt do phải giữ 
thăng bằng sau khi ném và phải ước lượng, đánh giá khoảng 
cách bằng mắt trước khi ném. 

Yêu cầu đối với trẻ mâu giáo bé khi thực hiện các vận động 
ném, chuyển, bắt là phải xác định được phương hướng và thực 
hiện đúng : khi ném bóng, tay đưa lên cao; khi chuyền,không để 
rơi bóng,... Để luyện vận động ném, chuyền, bắt cho trẻ,người ta 
sử dụng các bài tập : ném xa bằng một tay, ném trúng đích 
thắng đứng, ném trúng đích nằm ngang: chuyền - bắt bóng theo 
hàng dọc; tung - bắt bóng, đập - bắt bóng. Trẻ mẫu giáo bé còn 
chưa khéo khi thực hiện vận động, khi đập và tung- bắt bóng 
còn hay ôm bóng vào ngực. Các vận động này được tiếp tục hoàn 
thiện ở những năm sau. 

Bò, trườn, trèo là các vận động có chu kỳ. Quá trình thực 
hiện các vận động này đòi hỏi một số lượng lớn cơ bắp tham gia, 
nâng cao khả năng hoạt động của cơ thể và giúp cho sự hình 
thành đúng về mặt hình thái, cấu trúc. Các bài tập được sử 
dụng để phát triển các động tác bò, trườn, trèo đồng thời có tác 
dụng giáo dục các tô chất : nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ và giúp 
trẻ tăng lòng dũng cảm. 

Yêu cầu đối với trẻ mẫu giáo bé là bò, trườn nhanh, biết 
phôi hợp chân tay; mạnh dạn khi trèo lên, xuống thang. Luyện 
các vận động bò, trườn, trèo cho trẻ bằng các bài tập: bò bằng 
bàn tay, căng chân, bò bằng bàn tay và bàn chân, trườn sấp, bò 
chui qua cổng, trèo thang, bước lên xuống ghế. 

Nội dung thứ tư của quá trình giáo dục thể chất cho trẻ 
mẫu giáo bé là trò chơi vận động. Trẻ mẫu giáo bé rất thích chơi 
trò chơi vận động nhưng trẻ không tự tổ chức chơi được. do hiểu 
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biết của trẻ về thế giới xung quanh còn ít, qúa trình chú ý chưa 
bền vững, các kỹ năng vận độ: mới được củng cố và phát triển, 
trẻ chưa biết phối hợp hoạt động của mình với bạn. Cho nên, cô 
giáo phải là người đứng ra tổ chức cho trẻ chơi. 

Đối với trò chơi mới: khi giải thích trò chơi, phải thể hiện 
tình cảm và làm rõ tính cách nhâmrxật qua ngữ điệu, giọng nói 
(giọng thỏ: nhẹ nhàng; giọng sói: to, đanh). Những tín hiệu để 
thay đổi vận động, cô cần nhấn mạnh bằng cách đọc chậm, to, 
hoặc kéo dài để trẻ dễ nhận ra. Khi giải thích trò chơi vận động 
có chủ đề, cô nên dùng thủ thuật kể chuyện để gây hứng thú 
cho trẻ và giúp trẻ tưởng tượng tốt hơn tình huống chơi, thực 
hiện vận động bằng cách bắt chước động tác của các con vật. Với 
những trò chơi vận động có lời, cô cho trẻ vận động phối hợp với 
lời để phát triển tính nhịp điệu ở trẻ (cô cho trẻ đọc thuộc lời 
trước khi chơi). Trẻ lứa tuổi này thường chưa nhớ được vai chơi 
của mình cho nên đang là "mèo" đuổi "chim sẻ" lại chạy trốn 
luôn cùng "chim sẻ". Vì thế,cô phải tham gia vào trò chơi cùng 
trẻ và đóng vai chính. Khi trẻ đã chơi thành thạo có thể chọn trẻ 
nhanh nhẹn, thực hiện tốt các vận động để đóng vai chính. 

Đối với trò chơi cũ: cô cần nhắc lại cách chơi, luật chơi. Để 
trò chơi thêm hấp dẫn, cô có thể thay đổi một số tình tiết, nâng 
cao yêu cầu đối với vận động, thay đổi quy tắc chơi,... Điều này 
kích thích trẻ hoạt động tích cực và sáng tạo hơn. 

Trong quá trình trẻ chơi, cô cần động viên khuyến khích 
trẻ, điều khiển trẻ chơi đúng luật, giáo dục trẻ ý thức tổ chức kỷ 
luật: biết tuân theo luật chơi, tuân theo hiệu lệnh của cô và giáo 
dục một số thói quen hành vi đạo đức cho trẻ : không chen lấn, 
xô đẩy bạn. Sau mỗi lần chơi, cô nên có những nhận xét: "Các 
con thỏ chạy rất nhanh, không con nào bị sói bắt". Hoặc "Thôi! 
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Thể là Nga bị ướt chân mất rồi, lần sau con phải cố găng bật xa 
hơn nhé!“ 


Các bài tập và trò chơi: 


Bài táp phát triền chung: 

Những động tác phát triển hô hấp: 

Gà gáy. 

Thổi bóng bay. 

Thổi nơ bay. 

Tiếng còi tàu tu... tu... hoặc máy bay ù... ù....). 

Ngửi hoa. 

Những động tác phát triển cơ tay - 0ai: 

Hai tay đưa ra trước. 

Hai tay đưa lên cao. 

Hai tay đưa ra ngang. 

Hai tay đưa ra trước xoay cổ tay hoặc vẫy bàn tay. 

Hai tay thay nhau đưa ra trước, ra sau. 

Hai tay thay nhau đưa lên cao. 

Những động tác phát triển cơ bụng - lườn: 

Đứng chân rộng bằng vai, cúi người về trước, tay chạm 
ngón chân. 

Đứng chân rộng bằng vai, hai tay đưa cao, nghiêng người 
sang hai bên. 

Đứng chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, quay người 
sang 2 bên. 

Ngồi duõi thăng chân, hai tay chống sau, cúi ngập người về 
trước, tay chạm ngón chân. 


Ngồi duỗi thắng chân, hai tay chống sau, hai chân thay 
nhau đưa thẳng lên cao. 
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Những động tác phát triển cơ chân: 

Ngồi xổm, đứng lên. 

Đứng dậm chân tại chỗ. 

Đứng kiếng, hạ gót chân. 

Ngồi duõi chân, hai tay chống sau, hai chân thay mhau +o 
duỗi. 

Đứng dưa một chân ra phía trước. 

Những động tác bật nhảy: 

Bật nhảy tại chỗ. 

Bật tiến về phía trước. 


Bài táp ván động cơ bản: 
Chạy : 
Đi, chạy thăng bằng. 
Đi, chạy theo hướng nhất định. 
Đi, chạy theo vòng tròn. 
Đi, chạy và làm theo hiệu lệnh của cô giáo. 
Đi kiễng chân, đi bằng gót chân. 
ĐI, chạy theo đường hẹp (4m x 0,2 m). 
Đi bước dồn ngang (3 m x 0,9 m). 
Chạy nhanh 10 - 12 m. 
Bật nháy: 
Bật nhảy liên tục về phía trước 3 - 4 lần. 
Bật nhảy qua dây. 
Nhảy xa 30 - 40 em. 
Ném, chuyền, bắt: 
Đập bóng xuống sàn bằng hai tay. 
Tung bóng lên cao bằng 2 tay (khoảng 40 em). 
Chuyển bắt bóng theo hàng dọc. 
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Ném xa băng một tay. 

Ném trúng đích nằm ngang xa 1 - 1,2 m; đường kính đích: 
0,:tm. 

Ném trúng đích thăng đứng xa 0,8 - 1 m; cao 0,6 - 0,7m; 
đường kính đích 0,4m. 

Bò, trườn, trèo: 

Bo bằng bàn tay và căng chân. 

Bo bằng bàn tay và bàn chân. 

Trưởờn sấp. 

Trẻo thang (7 - 10 dóng). 

Trèo bước lên, xuống ghế (bục gổ) cao : 0,30 m. 

Đót hình, đội ngũ: 

Xếp hình tròn. 

Xếp hàng dọc theo tổ. 

Chuyên từ hàng dọc sang hàng ngang. 

Chuyển từ hàng ngang sang hàng dọc. 

Quay phải, quay trái, quay đăng sau. 


Trò chơi ván đông: 
Quả bóng nẩy. 

Bắt bướm. 

Ô tô và chim sẻ. 
Gấu và ong. 

Nhảy qua suối nhỏ. 
Đuổi bóng. 

Ném qua dây. 

Tín hiệu (máy bay). 


Chó só: xấu tính. 
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2. Hình thức giáo dục thể chất cho trẻ 


Giờ học thể dục: 

Có 3 loại giờ học thể dục: giờ học có nội dung mới và củng cố 
vận động đã học, giờ học ôn luyện, giờ học kiểm tra và đánh giá 
kết quả. 

- Giờ học có nội dung mới và củng cố vận động đã học 
thường được cấu tạo như sau: nội dung mới đưa vào phần bài 
tập phát triển vận động cơ bản, nội dung củng cố đưa vào phần 
trò chơi vận động hoặc vận động cơ bản thứ hai của phần trọng 
động. 

- Giờ học ôn luyện nhằm mục đích củng cố những vận động 
mà trẻ đã học, phát triển các tố chất vận động. Chú ý đến việc 
thực hiện đúng, nhanh các kỹ năng vận động. Chuyển chúng 
thành kỹ xảo. 

- Giờ học kiểm tra và đánh giá kết quả nhằm kiểm tra 
những vận động mà trẻ đã học, mức độ phát triển kỹ năng vận 
động và những tố chất vận động. Loại giờ học này thường được 
tiến hành vào đầu năm (để kiểm tra đầu vào của trẻ), cuối học 
kỳ (để kịp thời điều chỉnh biện pháp giáo dục) và cuối năm (để 
kiểm tra đầu ra). 

Giờ học thể dục ở mẫu giáo bé được tiến hành 2 lần trong 
một tuần, thời gian kéo dài trong khoảng 1ỗ - 20 phút, chủ yếu 
cho trẻ tập luyện ở ngoài trời. 


Giờ học thể dục: 
- Khởi động (2 - 3 phút): 
Đầu tiên cho trẻ đi bộ theo cô, khi vòng tròn khép kín, cô đi 


vào phía trong vòng tròn ngược chiều với trẻ đê theo dõi và điều 
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khiển trẻ tập. Cho trẻ phối hợp „iữa đi thường với đi các kiểu: đi 
kiêng gót (2 m), đi thường (4 - 5 m), đi bằng gót chân (2m), đi 
thường (1 - 5 m). Sau đó, cho trẻ chuyển sang chạy thay đổi tốc 
độ (chậm - nhanh - chậm). Cuối cùng là xếp đội hình để tập bài 
tập phát triển chung. Đầu năm,cho trẻ xếp đội hình vòng tròn, 
dân dần dạy cho trẻ biết chuyển từ đội hình vòng tròn về hàng 
dọc theo tô, quay ngang dàn hàng thành đội hình hàng ngang. 
Tuy nhiên, cân chọn đội hình phù hợp với bài tập vận động cơ 
bản, tránh chuyển đội hình nhiều làm trẻ mệt. 

- Trọng động (12 - 15 phút): 

Bài tập phát triên chung gồm các động tác: tay - vai, chân, 
bụng - lườn, bật nhảy (không có bài tập hô hấp). Mỗi động tác 
thực hiện 3 - 4 lần. 2 nhịp. Những động tác hỗ trợ cho vận động 
cơ bản cần tập thêm 1 - 9 lần. Sau khi tập bài tập phát triển 
chung xong cô cho trẻ chuyển đội hình để tập vận động cơ bản 
(có thể là đội hình tự do; vòng tròn; 2 hàng ngang quay mặt vào 
nhau; hàng dọc). 

Bài tập vận động cơ bản : cho trẻ tập từ 1 đến 2 vận động cơ 
bản, nếu 2 vận động cơ bản thì vận động thứ hai là vận động ôn 
luyện. Cách hướng dẫn vận động cơ bản thứ nhất như ở lứa tuổi 
24 - 36 tháng. Còn đối với vận động cơ bản thứ hai,trước khi 
tiến hành cho trẻ tập, cô có thể hỏi trẻ, gọi trẻ lên tập thử. Nếu 
trẻ còn nhớ, cô chỉ cần nhắc lại yêu cầu của bài tập. Nếu trẻ 
thực hiện thiếu chính xác hoặc quên, cô cần làm mẫu và giải 
thích lại rồi tiến hành cho trẻ tập. Tùy vào tốc độ tập luyện và 
thời gian, cô cho mỗi trẻ được thực hiện yêu cầu của bài tập từ 3 
đếm 4 lần. 

Trò chơi vận động: nếu giờ học có 2 vận động cơ bản thì 
không có trò chơi vận động. Cách hướng dẫn trẻ chơi trò chơi 
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ận động như ở lứa tuổi 34 - 36 tháng. Khi trẻ đã qgx1en,có thể 
ho trẻ đóng vai chính trong các trò chơi vận động có chủ để. 


¡ ‹hl chọn trò chơi vận động cân lưu ý: vận động mà trẻ phải 


nực hiện khi chơi trò chơi vận động không cùng với vận động 
ong bài tập vận động cơ bản và phải đảm bảo tính chất động - 
nh (cũng như vậy đối với vận động cơ bản thứ hai). Tùy thuộc 
ội dung chơi cô có thể cho trẻ chơi 2 - 3 lần. 

- Hồi tĩnh (2 phút): 

Cho trẻ đi nhẹ nhàng hai vòng quanh sân hoặc chơi một trò 
AơI vận động nhẹ. 

Sau phần này cô cũng có thể nhận xét, đánh giá để động 
tên, khuyến khích trẻ. 


Thể dục buổi sáng: 


Hình thức này được tiến hành vào sáng sớm, ngay sau g1Ờờ 
ón trẻ, thời gian khoảng 6 - 7 phút, nên cho trẻ tập ở ngoài trời 
š hít thở không khí trong lành và tắm nắng. 

Cấu trúc của thể dục buổi sáng gồm 3 phần : khởi động, 
ong động, hồi tĩnh. 

Nội dung của phần khởi động và hồi tĩnh giống nội dung 
1a giờ học thể dục. Nhưng phần trọng động chỉ có một nội dung 
ay nhất đó là bài tập phát triển chung. Bài tập phát triển 
ung của thể dục buổi sáng khác bài tập phát triển chung của 
ờ học thể dục là có thêm bài tập thở. Thứ tự thực hiện động 
te được sắp xếp như sau: hô hấp -> tay- vai -> chân -> bụng - 
'ờn —> bật nhảy. Mỗi động tác tập 3 - 4 lần (đây là những động 
c mà trẻ đã được làm quen trong giờ thể dục). 

Phương pháp hướng dân chủ yếu là cô làm mâu kết hợp 
ìng lời nói yêu cầu trẻ vận động, trẻ tập theo cùng với cô. Dần 
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dần,cô hô theo nhịp 1 - 9 cho trẻ tập. Để trẻ thêm hào hứng vi 
thực hiện động tác được chính xác hơn, cô nên cho trẻ tập kết 
hợp với nhạc, bài hát, bài thơ, tiếng vô tay, trống, xắc xô và ch: 
trẻ tập với các dụng cụ nhỏ như cờ, nơ, cành lá,... Sau một tuầr 
nên thay đổi 1 - 32 động tác trong bài để cho trẻ hứng thú tật 
luyện và để thay đổi hoạt động của các nhóm cơ. Những ngày c‹ 
giờ thể dục thì thể dục buổi sáng tập nhẹ nhàng hơn, số lần tậy 
ít hơn, đội hình đơn giản hơn (có thể cho trẻ tập bài tập phá 
triển chung phối hợp với âm nhạc ). Sử dụng phương pháp toài 
thể để tổ chức cho trẻ tập luyện. 


Thể dục giữa giờ: 


Bao gồm vận động sau khi ngủ trưa và thể dục chống mệ 
mỏi giữa những giờ học mang tính chất tĩnh (toán, kể chuyện 
tạo hình,...) nhằm tăng khả năng làm việc của hệ thần kinh, h: 
cơ bắp và tăng quá trình tuần hoàn của máu, đồng thời chốn; 
lại sự mệt mỗi, giúp trẻ dễ tập trung vào các hoạt động tiết 
theo. 

Nội dung và phương pháp hướng dẫn " Thể dục giữa giờ" 
Cô có thể cho trẻ đứng tại chỗ cạnh bàn học để tập hoặc cho tr: 
d1, chạy nhẹ nhàng quanh phòng 1 - 2 vòng, rồi dừng lại tập 2 
3 động tác trong bài tập phát triển chung mà trẻ đã quen thuộ 
(cách lựa chọn động tác phụ thuộc vào tiết học trước đó). Hoặ 
cho trẻ chơi một trò chơi vận động nhẹ như : "gieo hạt", "bón 
bayv",... thời gian kéo dài khoảng 92 - 3 phút. 


Trò chơi vận động: 


Ngoài việc sử dụng trò chơi vận động trong giờ học thể dụ 
ta còn tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động vào các thời điển 
khác nhau trong ngày. 
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Có thể tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động ngay sau khi 
đón trẻ, trước thể dục buổi sáng. Cô cần chú ý chuẩn bị một Số 
dụng cụ thể dục, đồ chơi để kích thích trẻ vận động, trẻ có thê tự 
chơi theo nhóm nhỏ. Hoặc cô có thể tổ chức cho cả lớp cùng chơi 
một trò chơi vận động nhẹ. - 

Giữa các tiết học mang tính chất tĩnh, cô cũng có thể cho 
trẻ chơi một trò chơi vận động nhẹ, quen thuộc đối với trẻ. 

Trong khi dạo chơi ngoài trời, vào những hôm không có g1ờ 
thể dục, trời lạnh,cô có thể tổ chức cho trẻ chơi trò chơi có lượng 
vận động cao. Những ngày có giờ thể dục hoặc vận dộng theo 
âm nhạc,cô nên cho trẻ chơi trò chơi vận động có lượng vận động 
ít và trung bình. 

Vào giờ chơi buổi chiều, trước giờ trả trẻ, cô có thể tổ chức 
cho trẻ chơi trò chơi vận động nhẹ, vì sau một ngày hoạt động 
trẻ đã thấm mệt và không nên để trẻ ở trong trạng thái vận 
động quá mức khi cha mẹ trẻ tới đón (mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ 
nhại, quần áo không gọn gàng....). 


Dạo chơi: 


Dạo chơi ngoài trời là hình thức được tiến hành hàng ngày 
sau các giờ học buổi sáng (nếu thời tiết thuận tiện). Dạo chơi 
giúp trẻ thích nghi với những biến đổi của thời tiết và môi 
trường: trẻ được vận động nhiều sẽ làm tăng cường quá trình 
trao đổi chất, các tố chất vận động : nhanh, mạnh, khéo, bền có 
điều kiện phát triển. Đặc biệt, trẻ có thể sử dụng những vận 
động đã học vào trong thực tế, qua đó những kỹ năng vận động 
sẽ được củng cố và trở thành kỹ xảo. Thời gian cho trẻ đi dạo có 
thể kéo đài trong khoảng 30 - 40 phút. 

Yêu cầu chung, nội dung và trình tự hướng dẫn một buổi đi 
dạo cho trẻ mẫu giáo bé cũng tương tự như đối với lứa tuổi 24 - 
36 tháng. 
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Pể phục vụ tốt cho các buổi dạo chơi ngoài trời của trẻ,cần 
chú ý xây dựng sân chơi với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, 
đạp ứng được các hoạt động đa dạng của trẻ trong khi đi dạo. 
Sân: chơi phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu sư phạm và 
vệ Sịnh. 

Ngoài các hình thức giáo dục thể chất trên, đối với trẻ mẫu 
giáo té trong thời gian tự hoạt động của trẻ, cô vẫn cần tổ chức 
cho trẻ được vận động. Cô tiếp tục áp dụng công tác cá biệt đối 
với trẻ. Ở lứa tuổi này, ngoài mục đích giúp những trẻ yếu, 
không theo kịp chương trình, cô còn bồi dưỡng, tập luyện thêm 
cho n¬ững trẻ có năng khiếu về thể dục thể thao để trước mắt là 
phục vụ tốt phong trào thi dua "bé khỏe, bé ngoan" và lâu dài là 
đào. tạo nên những vận động viên có thành tích cao trong thi 
đấu. 

Để thỏa mãn nhu cầu vận động của trẻ, tạo điều kiện cho 
trẻ cc thể tự tập luyện những bài tập, trò chơi mà trẻ yêu thích 
càn. caú ý đến việc đảm bảo có đủ dụng cụ thể dục thể thao cho 
trẻ sử dụng (cầu trượt, đu quay, thang leo, bóng), trẻ có thể chơi 
mộtt nình hay chơi theo nhóm nhỏ. Trong khi trẻ tự chơi cô cần 
theo lõi, quán xuyến toàn bộ hoạt động của cả lớp để đảm bảo 
an toàn cho trẻ. 


II. T&Ẻ TỪ 4 ĐẾN 5 TUỔI 


1. Nội dung giáo dục thể chất cho trẻ 


Bao gồm: đội hình, đội ngũ; bài tập phát triển chung: bài 
tàp vàn động cơ bản; trò chơi vận động . 
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Đột hình, đội ngũ: 

Yêu cầu đối với bài tập đội hình, đội ngũ là trẻ biết xếp và 
chuyển hàng theo hiệu lệnh của cô. Tiếp tục dạy trẻ xếp vòng 
tròn, xếp thành hai vòng tròn đồng tâm; củng cố cách xếp hàng 
dọc theo tổ và cách chuyển từ hàng dọc thành hàng ngang; dạy 
bài tập từ một hàng dọc chuyển thành hai hàng dọc; dạy trẻ biết 
định hướng khi có hiệu lệnh của cô. 

Đầu năm, dùng vật chuẩn để dạy trẻ, dần dần bỏ vật chuẩn 
để trẻ tự điều chỉnh hàng theo yêu cầu của cô. Khi xếp hàng dọc, 
yêu cầu trẻ đứng theo tổ, bé đứng trước, lớn đứng sau, cách 
nhau một cánh tay (đặt tay lên vai bạn đứng trước). Dạy trẻ từ 
một hàng dọc chuyển thành hai hàng dọc bằng cách cho trẻ 
điểm số 1 - 2; 1 - 9,... đến hết hàng. Nhắc trẻ nhớ điểm số của 
mình. Ví dụ: Trẻ số 1 đứng tại chỗ, trẻ số 2 bước sang phải hoặc 
trái 1 - 2 bước, theo kiểu bước đồn ngang. Khi cho trẻ chuyển từ 
_hai hàng dọc thành một hàng dọc, cô cho trẻ số 2 bước về vị trí 
cũ. Cô nên cho trẻ số 1 và số 2 được luân phiên nhau chuyển 
hàng cho tất cả trẻ đều nắm được bài tập này. 


Bài tập phát triển chung: 


Trẻ mẫu giáo nhỡ có khả năng nhớ được động tác và tập 
không cần nhìn động tác mẫu của cô, nên cô có thể tập cùng trẻ 
hai lần,sau đó hô cho trẻ tự tập, tập theo nhịp hô 1, 9, 3, 4. Ỏ 
lứa tuổi này, cô có thể cho trẻ tập với dụng cụ hoặc tay không. 
Khi dạy trẻ những động tác phát triển hô hấp, cô yêu cầu trẻ hít 
thở sâu. Hít vào khi vươn người hoặc tay đưa cao, thở ra khi hạ 
tay xuống. Đối với những động tác phát triển cơ tay - vai, cô yêu 
cầu trẻ khi đưa tay ra trước, ra ngang phải thẳng bằng vai, khi 
tay đưa cao phải thẳng, mắt nhìn theo tay. Đối với những động 
tác phát triển cơ chân, khi thực hiện lưng phải thẳng, giữ được 
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thăng bằng khi đứng trên một chân. Đối với những động tác 
phát triển cơ bụng - lườn khi thực hiện động tác cúi gập người 
về phía trước chân phải thẳng; khi quay thân sang hai bên, 
chân không xê dịch, đầu không cúi. Đối với những động tác bật 
nhảy yêu cầu trẻ biết nhún bật bằng hai chân, chạm đất bằng 
đâu bàn chân. 


Các bài tp phát triền vân động cơ bản: 


Vận động đi, chạy, thăng bằng: yêu cầu trẻ khi đi, chạy 
phối hợp được chân tay, nâng cao đùi, đầu không cúi, có phản 
ứng với hiệu lệnh và định được hướng, giữ được thăng bằng khi 
đi trên ghế thể dục. 

Vận động bật nhảy: yêu cầu trẻ biết dùng sức chân để nhún 
bật, chạm đất đồng thời bằng hai đầu bàn chân. 

Vận động ném, tung, đập, chuyển, lăn: yêu cầu trẻ tung, 
đập, chuyền, lăn và bắt bóng khéo léo, không làm rơi bóng; định 
được hướng ném và ném đúng tư thế. 

Vận động bò, trườn, trèo: yêu cầu trẻ khi bò, trườn biết 
phối hợp chân tay nhịp nhàng. Trèo lên, xuống thang tự tin, 
nhanh nhẹn. Bò chui qua cổng không chạm cổng. Trẻo,bước lên, 
xuống ghế không cần vịn tay. 


Trò chơi ván động: 


Cho trẻ chơi trò chơi vận động nhằm mục đích rèn luyện và 
cùng cố nhừng kỹ năng vận động, phát triển các vận động cơ 
bản: bò, đi, chạy, nhảy, ném, trèo. Đồng thời củng cố và phát 
triển các tố chất: nhanh, mạnh, khéo ở trẻ. Ngoài ra trò chơi 
vàn động còn có tác dụng luyện tập cho trẻ khả năng phản ứng 
nhanh và đúng theo tín hiệu. Hình thành cho trẻ tính tổ chức, 
kỷ luật, thật thà và lòng dũng cảm. Ở lứa tuổi này, trẻ đã có 
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kinh nghiệm về vận động, về cuộc sống, môi trường xung quanh 
nên trẻ đã có thể tham gia một cách có hiệu quả hơn vào cáe trò 
chơi vận động. Khi hướng dẫn trò chơi mới cho trẻ cô giai thích 
cho trẻ nghe, có thể làm mẫu một số động tác khó mà trẻ phải 
thực hiện trong quá trình chơi. Yêu cầu giải thích phải ngắn 
gọn, kết hợp với ngữ điệu và điệu bộ. Cô chọn những trẻ nhanh 
nhẹn đóng vai chính. Đối với trò chơi khó, lần đầu cô có thể 
đóng vai chính, cùng chơi với một nhóm trẻ và giải thích dần các 
chi tiết trong quá trình chơi, sau đó mới cho cả lớp chơi. Đối với 
những trò chơi vận động có lời, cô phải cho trẻ học thuộc lới 
trước khi chơi. Sau mỗi lần chơi cô phải nhận xét, động viên trẻ 
chơi đúng luật. Kết thúc trò chơi cô có thể nhận xét về kỹ thuật 
chơi vì trẻ lứa tuổi này đã có khả năng hiểu được những nhận 
xét, đánh giá của cô. 

Khi cho trẻ chơi những trò chơi mà trẻ đã biết, cô yêu cầu 
trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi. Cho trẻ tự thỏa thuận vai chơi 
với nhau. Tất nhiên cô vẫn phải đóng vai trò điều chỉnh cuộc 
chơi. Cô có thể phải nhắc lại cách chơi, luật chơi cho rõ ràng 
hơn. Phân vai chơi giúp trẻ, cho những trẻ nhút nhát cũng được 
đóng vai chính. Khen ngợi những trẻ chơi đúng luật, sáng tạo 
trong khi chơi, nhắc nhở những trẻ vi phạm luật chơi. 

Các bài tập cụ thể: 


Bài táp phát triển chung: 

Những động tác phát triển hô hấp: 
Gà gáy. 

Thổi bóng bay. 

Thổi nơ bay. 


Tiếng còi tàu tu...tu... 
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May bay ù... ù... 

Ngửi hoa. 

Những động tác phát triển cơ tay - 0ai: 

Hai tay đưa ra trước, lên cao. 

Hai tay đưa ra ngang, lên cao. 

Hai tay đưa ra ngang, gập sau gáy. 

Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 

Xoay bả vai. 

Hai tay thay nhau quay dọc thân. 

Những động tác phát triển cơ bụng - lườn: 

Đứng quay thân sang bên 907. 

Đứng nghiêng người sang hai bên. 

Đứng cúi người về trước tay chạm ngón chân. 

Ngồi duõi chân, cúi gập người về trước. 

Ngồi duõi chân, quay người sang bên 900. 

Ngồi duõi chân, hai tay chống ra phía sau, hai chân thay 
nhau đưa thẳng lên cao. 

Những động tác phát triển cơ chân: 

Ngồi xổm, đứng lên liên tục. 

Ngồi khuyu gối. 

Đứng đưa một chân ra phía trước. 

Đứng co một chân. 

Bước một chân ra phía trước, khuyu gối (chân sau thắng). 

Những động tác bật nhay: 

Bật nhảy tại chố. 


Bật tiến về phía trước. 


Bật tách chân, khép chân. 


Bật luân phiên chân trước, chân sau. 


Bài tập ván động cơ bản: 

Đi, chạy, thăng bằng: 

Đi, chạy theo nhịp trống lắc, xắc xô, bài hát. 

Đi, chạy theo hiệu lệnh, làm theo người dẫn đầu. 

Đi kiếng chân, đi bằng gót chân. 

ĐI, chạy bước qua 3 - 4 chướng ngại vật cao 5cm; cách nhau 
ở5 - 40em. 

Đi trên ghế thể dục bước qua 2 - 3 chướng ngại vật cao 5em, 
cách nhau 30 - 35 em. 

Chạy nhanh 12 - 14m. 

Chạy chậm 80 - 100 m. 

Bật nhảy: 

Bật xa 40 - 50 em. 

Bật cao 25- 30cm. 

Nhảy lò cò 5 - 6 nhịp. 

Bật nhảy liên tục vào các ô (vòng) 35x35em hoặc 40x40em. 

Ném, chuyên, bắt: 

“Tung và bắt bóng bằng 2 tay (tung cao 40- 50em). 

Đập và bắt bóng bằng hai tay khi bóng nảy lên. 

Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân (theo hàng dọc). 

Lăn bóng bằng hai tay và đi chuyển theo bóng 3,ð - 4m. 

Ném xa bằng 1 tay. 

Ném xa bằng 9 tay. 

Ném trúng đích nằm ngang: đích xa 1,3 - 1,4 m; đường 
kính vòng tròn đích 0,4 m. 
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Ném trúng đích thăng đứng : đích xa 1 m; cao 1 m; đường 
kính vòng tròn đích 0,4 m. 

Bò, trườn, trèo: 

Bò bằng bàn tay, bàn chân theo đường dích dắc. 

Bò bằng bàn tay, căng chân kết hợp chui qua cổng vòng 
cung cao 4ð - 50em. 

Trườn sấp 3 - 4m kết hợp trèo qua ghế thể dục. 

Trèo lên, xuống 8 - 10 dóng thang. 

Trèo lên, xuống ghế (hộp gỗ) cao 30 em. 

Đột hình, đói nga: 

Xếp thành 1 - 2 vòng tròn. 

Xếp thành hàng dọc. 

Từ hàng dọc chuyển thành hàng ngang và ngược lại. 

Từ một hàng dọc chuyển thành hai hàng dọc và ngược lại. 

Trò chơi vận động: 

Thi xem tổ nào nhanh. 

Ném còn. 

Bắt chước tạo dáng. 

Cáo và thỏ. 

Tung cao hơn nữa. 

A1 ném xa nhất. 

Mèo và chìm sẻ. 

ĐI như gấu, bò như chuột. 

Các bài tập và trò chơi trên được truyền đạt tới trẻ thông 
qua một số hình thức giáo dục thể chất được áp dụng cho trẻ 
mẫu giáo nhỡ. 
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2. Hình thức giáo dục thể chất cho trẻ 


Giờ học thể dục: 


Giờ học thể dục được tiến hành vào buổi sáng, thời gian kéo 
dài khoảng 20 - 35 phút. Mỗi tuần có 2 giờ thể dục và được xếp 
cách nhau đảm bảo xen kẽ giữa động và tĩnh. Mọi yêu câu, cấu 
trúc, nội dung và phương pháp hướng dẫn đối với giờ học thể 
dục ở lứa tuổi này cũng giống như ở mẫu giáo bé. Tuy nhiên 
cũng có một số điểm khác mà cô giáo cần lưu ý. 

- Khởi động (3 phút): 

Cho trẻ đi, phối hợp đi các kiểu và chạy như ở mẫu giáo bé. 
Duy có bài tập đội hình cô có thể cho trẻ xếp hàng dọc theo tổ, 
quay ngang dãn hàng để tập bài tập phát triển chung hoặc cho 
trẻ xếp hàng dọc theo tổ, điểm số - tách hàng. 

- Trọng động (15 phúÙ): 

Cho trẻ tập bài tập phát triển chung. Ngoài những yêu cầu 
chung đối với bài tập phát triển chung dành cho giờ học thể dục 
như ở mẫu giáo bé ra, cô cần lưu ý hô theo nhịp 1, 9, 3, 4, để cho 
trẻ tập. Khi trẻ đã quen, cô chỉ cần tập cùng trẻ 2 lần san đó hồ 
cho trẻ tự tập. Mỗi động tác tập 4 lần, bài tập nhấn mạnh tập 
thêm 1 - 9 lần nữa. Sau khi gọi tên động tác, cô có thể dùng 
dụng cụ phát ra âm thanh để điều khiển trẻ tập. Trong khi trẻ 
tập, cô theo dõi, sửa sai cho trẻ tập chưa đúng động tác. Tập 
xong bài tập phát triển chung,cô cho trẻ chuyển đội hình để tập 
bài tập phát triển vận động cơ bản. Có thể cho trẻ xếp đội hình 
hàng dọc theo tổ, hai hàng ngang quay mặt vào giữa tùy theo 
nội dung của bài tập vận động cơ bản. Nếu sử dụng đội hình 
vòng tròn thì cuối phần khởi động cô cho trẻ xếp đội hình vòng 
tròn để tập bài tập phát triển chung. Tránh để trẻ phải chuyển 
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đói hình nhiều. Cách hướng dẫn bài tập phát triển vận động cơ 
bản phư ở lớp mâu giáo bé. Tuy nhiên ở lứa tuổi này mọi kỹ 
nắng vận động đã dân đi đến hoàn thiện nên cô cần chú ý yêu 
câu trẻ vận động đúng yêu cầu kỹ thuật của động tác, thực hiện 
vận đòng nhanh, đẹp: tập xong trẻ biết đi về cuối hàng đứng và 
dón hàng lên. Sau khi cô làm mẫu và gọi 2 - 3 trẻ tập thử cô có 
thể sư dụng phương pháp tổ chức nhóm trẻ "lần lượt" và "phân 
nhóm" cho trẻ tập luyện ngay để tiết kiệm thời gian, tăng lượng 
vận dộng cho từng trẻ. Nếu bài tập củng cố, cô có thể tổ chức 
cho trẻ tập luyện theo phương pháp "toàn thể" (cả lớp cùng bật 
qua rãnh nước - trong bài "bật xa"). 

Đối với trò chơi vận động cô hướng dân theo 5 bước hướng: 
dân t:ò chơi vận động. Chú ý đến những điểm cần lưu ý được 
trình bày trong phần nội dung giáo dục thể chất cho trẻ mẫu 
giáo rhỡ ở trên. 

- Hồi tĩnh (2 phút): 


T:ến hành như ở mâu giáo bé. 
Tnể dục buổi sáng: 


Eàng ngày, trước giờ học 15 phút, cô tiến hành cho trẻ tập 
thể đuc buổi sáng. Thời gian tiến hành khoảng 6 - 8 phút. Mọi 
yêu cìu, cấu trúc, nội dung và phương pháp hướng dẫn cũng 
giống như ở mẫu giáo bé. Về phương pháp hướng dẫn giống như 
phươrg pháp hướng dẫn bài tập phát triển chung ở giờ thể dục. 
Lưu: ý bổ sung thêm bài tập hô hấp. 

Nhìn chung, cô có thể hướng dẫn giờ thể dục sáng như giờ 
học tÈể dục nhưng không có phần bài tập phát triển vận động cơ 
bản và trò chơi vận động. 
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Thể dục giữa giờ: 

Từ lứa tuổi này, một ngày, trẻ có hai tiết học vào buổi sáng, 
cho nên "Thể dục giữa giờ" giữa hai giờ học mang tính chất tĩnh, 
đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi trạng thái cho trẻ. 
Ngoài ra,vẫn tiếp tục cho trẻ được vận động để tỉnh táo sau khi 
ngủ dậy. | 

Thời gian, nội dung và phương pháp hướng dẫn " Thể dục 
giữa giờ" như ở lớp mẫu giáo bé. 

Trò chơi vận động: 


Những thời điểm cô giáo có thể tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 
vận động trong ngày như ở mẫu giáo bé. Phần hướng dẫn trẻ 
chơi, cô có thể thực hiện như ở phần "trò chơi vận động" trong 
giờ học thể dục cùng lứa tuổi. 


Dạo chơi: 


Ngoài việc cho trẻ dạo chơi ở sân trường, cô giáo có thể cho 
trẻ dạo chơi - tham quan ngoài phạm vi nhà trường nhằm mục 
đích thay đổi điều kiện môi trường tự nhiên mà trẻ tiếp xúc. 
Trên đường đi dạo chơi - tham quan, trẻ có thể sử dụng những 
thói quen vận động của mình vào trong điều kiện thực tế (nhảy 
qua rãnh nước, đi trên gờ tường thấp), qua đó những kỹ nắng 
vận động của trẻ được củng cố và phát triển. Các tố chất: sức 
bền, dẻo dai, linh hoạt,... cũng được hình thành; khả năng định 
hướng, lòng dũng cảm, tính quyết đoán cũng được rèn luyện. 
Ngoài ra,dạo chơi - tham quan ngoài phạm vi nhà trường còn có 
tác dụng hình thành những ấn tượng mới đối với cuộc sống, tác 
động đến nhận thức của trẻ đối với môi trường xung quanh. 

Cô cần chuẩn bị chu đáo và có kế hoạch trước khi cho trẻ đi 
dạo. Chuẩn bị về mặt tâm lý để gây hứng thú cho cuộc đi. 
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Chuẩn bị về cơ sở vật chất như : quần áo, giày dép, mũ (phối 
hợp với phụ huynh), chuẩn bị phương tiện vui chơi ngoài trời. 
Đác biệt cần chuẩn bị về nội dung trong cả quá trình đi dạo để 
hoạt động của trẻ được liên tục, hấp dân và vừa sức với trẻ. 

Kế hoạch về dạo chơi - tham quan cô có thể thiết lập dưới 
hình thức giáo án. Phần "nội dung và phương pháp hướng dẫn) 
cô có thể soạn theo trình tự diễn biến của buổi dạo chơi. Đầu 
tiên cô tập trung trẻ thành một hoặc hai hàng dọc theo tổ, dặn 
dò trẻ những yêu cầu cần thiết, sau đó cho trẻ đi. Một cô đi đầu 
và một cô đi sau lớp. Trên đường đi,cô cho phép trẻ lần lượt 
nhảy qua rãnh nước, đi trên gờ tường thấp,... cô cần chú ý đảm 
bảo an toàn cho trẻ. Đến nơi cô cho trẻ nghỉ ngơi một lát rồi cô 
tổ chức cho trẻ luyện tập, nội dung là những bài tập và trò chơi 
mà trẻ đã biết. Tiếp đó,cô cho trẻ tự chơi theo ý thích. Cô có thể 
hướng dẫn trẻ quan sát hoạt động của các con vật, lao động của 
người lớn, nhà cửa.... Cuối buổi đi dạo, cô cho trẻ chơi một trò 
chơi vận động nhẹ để tập trung trẻ trước khi ra về. Lúc về cũng 
sử dụng đội hình như lúc đi, nhưng cô lưu ý chỉ cho trẻ đi 
thường, vì lúc này trẻ đã mệt. Khoảng 1 - 2 tháng, cô nên tổ 
chức một buổi dạo chơi tham quan ngoài phạm vi nhà trường. 
Thời gian mỗi buổi không nên kéo dài quá 60 phút. Nên cho trẻ 
về trước khi chuẩn bị ăn trưa để trẻ còn nghỉ ngơi và làm vệ 
sinh trước khi ăn. 

Do trẻ đã có kinh nghiệm vận đóng và hiểu biết phong phú 
về cuộc sống môi trường xung quanh nên hoạt động tự vận động 
của trẻ lứa tuổi này rất đa dạng. Nội dung và hình thức tổ chức 
cho tre vận động trong thời gian tự hoạt động của trẻ tương tự 
như ở lớp mâu giáo bé. 
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III. TRẺ TỪ 5 ĐẾN 6 TUỔI 


1. Nội dung giáo dục thể chất cho trẻ 


Bao gồm 4 nội dung: 

Đột hình, đột ngu: 

Ổ lứa tuổi này không cần vật chuẩn để làm mốc. Trẻ có thể 
tự xếp và chuyển hàng theo khẩu lệnh của cô. Cần luyện cho trẻ 
đi, chạy theo vòng tròn và theo đường dích dắc để tạo cho trẻ có 
khả năng định hướng trong không gian. Trẻ mâu giáo lớn đã có 
khả năng tìm được vị trí của mình trong hàng cho nên dạy trẻ 
xếp hàng dọc theo tổ bằng cách cho trẻ đi, chạy nhẹ nhàng, cô 
dùng khẩu lệnh để điều khiển trẻ : "Về hàng dọc tập hợp !" đồng 
thời cô đưa một tay ra trước, trẻ lần lượt xếp hàng dọc theo tổ 
phía trước cô. Sau đó cô cho trẻ dóng - chỉnh hàng. Dạy trẻ xếp 
hàng ngang bằng cách cho trẻ đi, chạy nhẹ nhàng, sau đó cô ra 
hiệu lệnh "Về hàng ngang tập hợp !", đồng thời cô đưa một tay 
ra ngang, cô đưa tay về phía nào thì trẻ đứng về phía tay đó 
thành hàng ngang. Cuối cùng cô cho trẻ dóng - chỉnh hàng. Dạy 
trẻ chuyển một hàng dọc thành hai hàng dọc bàng cách: cho trẻ 
đứng hàng dọc theo tổ, điểm số xong cô ra hiệu lệnh "Một thành 
hai hàng dọc, bước !" trẻ số 2 sẽ bước dồn ngang sang phải 1 - 9 
bước tùy hiệu lệnh của cô. Ngược lại, khi cô ra hiệu lệnh "Hai 
hàng dọc thành một hàng dọc, bước !" trẻ số 9 sẽ bước dồn 
ngang sang trái, trở về vị trí cũ đứng sau trẻ số 1. Dạy trẻ 
chuyển một hàng ngang thành hai hàng ngang bằng cách: cho 
trẻ đứng thành hàng ngang theo tổ, điểm số xong cô ra hiệu 
lệnh "Một thành hai hàng ngang, bước !" trẻ số 2 sẽ bước dồn 
sau 1 - 2 bước theo hiệu lệnh của cô. Ngược lại, khi cô ra hiệu 
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lệnh "Về vị trí cũ, bước!" trẻ số 2 sẽ bước dồn trước 1 - 23 bước về 
vị trí cũ đứng cạnh trẻ số 1. Dạy trẻ chuyển một vòng tròn 
thành hai vòng tròn cũng tương tự như dạy trẻ chuyển một 
hàng ngang thành hai hàng ngang. 


Bài tập phát triển chung: 


Trẻ mâu giáo lớn vận động tương đối chính xác, nhịp 
nhàng, khéo léo, các động tác thừa sẽ mất dân. Khả năng nhớ 
của trẻ phát triển, trẻ có khả năng quan sát lâu và nhớ lại được 
động tác cho nên cô chỉ cần tập cùng trẻ 1 - 2 lần rồi hô cho trẻ 
tự tập. Nên kết hợp giữa việc cho trẻ tập bằng tay không và tập 
có Sử dụng dụng cụ, tập theo các bài hát có nhịp điệu. Động tác 
hô hấp cho trẻ tập 4 - 5 lần, các động tác khác tập 2 lần x 8 
nhịp, bài tập nhấn mạnh tập tăng thêm một lần. Khi thực hiện 
động tác phát triển hô hấp, yêu cầu trẻ phải biết thở sâu, nhịp 
nhàng, khi đưa tay lên cao, ra ngang thì hít vào, khi hạ tay 
xuống và cúi gập thì thở ra. Đối với những động tác phát triển 
cơ tay - vai, yêu cầu trẻ khi đưa tay ra phía trước phải thẳng 
bàng vai, gập tay trước ngực khuýu tay phải ngang vai, tay đưa 
lên cao mắt phải nhìn theo tay. Đối với những động tác phát 
triển cơ chân, yêu cầu trẻ khi thực hiện động tác ngồi xổm, lưng 
phải thăng; khi đứng, đưa chân ra phía trước, ra ngang, chân 
phải thắng và giữ được thăng bằng. Đối với những động tác 
phát triển cơ bụng - lườn, yêu cầu khi cúi gập người về phía 
trước,chân phải thẳng: quay thân sang bên,không xê dịch chân. 
Đối với những động tác bật nhảy, yêu cầu trẻ bật phải thẳng 
chân, không co gối và chạm đất bằng đầu bàn chân. 


Bài tập vận động cơ bản: 


Đối với mẫu giáo lớn, những bài tập vận động cơ bản chủ 
yêu được sử dụng để hệ thống hoá. củng cố các kỹ năng vận 
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động, giúp trẻ thực hiện các vận động một cách khéo léo, chính 
xác. Đồng thời dạy trẻ biết phối hợp vận động một cách nhịp 
nhàng. Đối với bài tập dễ cô chỉ cần nêu yêu cầu của bài tập và 
có thể làm mẫu một lần. Do trẻ đã có khả năng quan sát và nhớ 
lại động tác, trẻ đễ dàng nhận ra được những yêu cầu chính của 
vận động, cho nên đối với bài tập khó cô chỉ cần làm mâu kết 
hợp với nêu yêu cầu của bài tập 1 - 2 lần. Chủ yếu cô tổ chức 
cho trẻ vận động theo phương pháp phân nhóm, đặc biệt đối với 
những bài cần sử dụng dụng cụ lớn như thang leo, ghế thể dục 
cô cho trẻ tập luyện theo phương pháp lần lượt từng trẻ một. Cô 
cần theo dõi và yêu cầu trẻ phải thực hiện đúng yêu cầu kỹ 
thuật của động tác. Vì các vận động của trẻ đã dần đi đến hoàn 
thiện nên cô cần sử dụng các thủ thật chơi, thi đua vào trong 
quá trình tập luyện để trẻ thêm hào hứng, tích cực. Đối với các 
bài tập đi, chạy, thăng bằng, yêu cầu trẻ khi đi, chạy phải nâng 
cao đùi tự nhiên, phối hợp chân tay nhịp nhàng, đầu không cúi. 
Trẻ biết định hướng phải - trái, trước - sau, phản ứng kịp thời 
với hiệu lệnh. Đối với vận động bật nhảy, yêu cầu trẻ biết nhún 
bật bằng hai chân, phối hợp với lăng tay tạo đà, chạm đất nhẹ 
bằng đầu bàn chân. Khi nhảy không dẫm chân vào vạch vẽ 
(vòng). Đối với các vận động ném, chuyền, tung, đập, lăn bóng, 
yêu cầu trẻ thực hiện đúng kỹ thuật, bắt bóng bằng hai tay 
không làm rơi bóng. Đối với các bài tập bò, trườn, trèo, yêu cầu 
trẻ khi vận động, phải biết phối hợp chân tay nhịp nhàng Và 
thực hiện đúng yêu cầu của bài tập. 


Trò chơi vận động: 


Các trò chơi vận động dành cho trẻ lứa tuôi này chủ yếu là 
đề củng cố và hoàn thiện các kỹ năng vận động cho trẻ; rèn 
luyện khả năng phản ứng nhanh với tín hiệu; đồng thời giáo 
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dục lòng dũng cảm tính độc lập, khả năng biết kiểm chế của 
tre. 


Các bài tập và trò chơi vận động: 


Bài tập phát triển chung: 


Những động tác phát triển hô hấp: 

(;à gáy. 

Thối bóng bay. 

Thổối nơ bay. 

Tiếng còi tàu tu... tu... 

Máy bay kêu àù... ù... 

Đưa tay lên cao - hít vào, hạ tay xuống - thở ra. 

Những động tác phát triển cơ tay - uai: 

Hai tay đưa ra trước, gập trước ngực. 

Hai tay đưa ra trước, lên cao. 

Hai tay đưa ngang (hoặc lên cao), gập khuÿu tay (ngón tay 
để trên va)). 

Hai tay gập trước ngực, quay cẳng tay và đưa ngang. 

Hai tay thay nhau quay dọc thân. 

Các ngón tay đan nhau, co duôi tay ra phía trước hoặc lên 
cao (khi đưa tay thăng, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài). 

Những động tác phát triển cơ bụng - lườn: 

Đứng cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân. 

Đứng quay người sang bên 90°. | 

Đứng nghiêng người sang 2 bên. 

Đứng đan tay sau lưng, gập người về trước. 

Ngồi duõi chân, tay chống sau, đưa chân lên cao, hạ xuống. 


Ngồi duõi chân. quay người sang 2 bên. 
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Những động tác phát triển cơ chân: 
Ngồi xổm đứng lên liên tục. 
Ngồi khuyu gối. 


Đứng đưa một chân ra trước, lên cao (hoặc đưa ngang, lên 


cao). 


Bước khuyu một chân về phía trước, chân sau thắng. 
Bước khuyu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng 


(ngược lạ). 
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Những động tác bật nhday: 

Bật tiến về phía trước (qua gậy, vòng). 

Bật tách chân, khép chân. 

Nhảy bước đệm trên một chân, đổi chân. 

Bật luân phiên chân trước, chân sau. 

Bài tập vận động cơ bản: 

Đi, chạy, thăng bằng: 

Đi, chạy theo nhịp trống lắc, nhịp bài hát. 

Đi, chạy theo hiệu lệnh, làm theo người dẫn đầu. 

Đi kiễng chân, đi bằng gót chân. 

Đi trên ghế thể dục bước dồn trước, bước dồn ngang. 
Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát. 

Chạy nhấc cao đùi 4 - 4,5 m. 

Chạy nhanh lỗ - 17 m. 

Chạy chậm 100 - 120m. 

Nhay bật: 

Nhảy xa 50 - 60 em. 

Nhảy bật chân, khép chân. 

Nhảy bật. liên tục qua 4 - 5 vạch, cách nhau 3ð - 40 em. 


Nhày lò cò (khoảng 10 nhịp). 

Ném, chuyền, bắt: 

Đập bóng xuống sàn, bắt bóng bằng 9 tay khi bóng nảy. 

Tung bóng lên cao 40 - 50 em, bắt bóng bằng 2 tay. 

Ném xa băng 1 tay. 

Ném xa băng 3 tay. 

Ném trúng đích năm ngang, đích xa 1,4 - 1,6 m; đường 
kính vòng tròn đích 0,4m. 

Ném trúng đích thăng đứng, đích xa 1,0 - 1,2 m, cao 1 m; 
đường kính vòng tròn đích 0,4 m. 

Chuyển, bắt bóng theo các hướng: phải, trái, qua đầu, qua 
chân. 

Lăn bóng bằng hai tay và di chuyển theo bóng 4 - 5 m. 

Lăn bóng bằng 2 tay và đi chuyển theo đường dích dắc. 

Bò, trườn, trèo: 

Bò bằng bàn tay, cẳng chân theo đường dích dắc. 

Trèo lên, xuống thang. 

Trườn sấp 3,5 m kết hợp trèo qua ghế thể dục. 

Đột hình, đội ngũ: 

Xếp tàng dọc, hàng ngang theo tổ. 

Chuyển một hàng dọc thành 2 hàng dọc và ngược lại. 

Chuyển một hàng ngang thành 2 hàng ngang và ngược lại. 

Chuyển 1 vòng tròn thành 9 vòng tròn và ngược lại. 


Trò chơi vận động: 
Nhảy tiếp sức. 
Kéo co. 


Đua ngựa. 


Nhay lò cò. 

AI nhanh hơn. 
Ném bóng vào rổ. 
Cáo và thỏ. 


Ai ném xa nhất. 


2. Hình thức giáo dục thể chất cho trẻ 


Đây là lứa tuổi chuẩn bị vào trường phổ thông cho nên 
ngoài việc chuẩn bị tốt cho trẻ về mặt thể lực ra, các hình thức 
giáo dục thể chất cho trẻ còn được xây dựng để hoàn thiện kỹ 
năng tự lập trong hoạt động trí tuệ, thực hiện các nhiệm vụ 
được giao một cách tự lập, hướng cho trẻ tập đánh giá hoạt động 
của mình và của bạn, đồng thời phát triển các thao tác tư duy 
cần thiết cho quá trình học tập (phân tích, so sánh, khái quát, 
tổng hợp). 


Giờ học thể dục: 


Giờ học thể dục ở mẫu giáo lớn kéo dài trong khoảng 2ð - 
30 phút. Mọi yêu cầu chung, cấu trúc, nội dung, phương pháp 
hướng dẫn và các điểm cần lưu ý đều giống giờ học thể dục của 
mẫu giáo nhỡ. Tuy nhiên, cô giáo cần chú ý đến những điểm 
khác có tính chất nâng cao yêu cầu đối với trẻ ở lứa tuổi này. 

- Khởi động (2 - 3 phút): 

Nội dung và cách tiến hành như ở mẫu giáo nhỡ. Duy chỉ có 
cách xếp đội hình xem ở phần nội dung (đã trình bày ở trên). 
Tùy theo nội dung của bài tập vận động cơ bản mà chọn đội 
hình cho phù hợp. Thường sử dụng đội hình cho trẻ về hàng dọc 
theo tổ, sau đó điểm số - tách hàng (chuyển một hàng dọc thành 
hai hàng dọc). 
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- Trọng đóng (20 phút): 

Bao gồm: bài tập phát triển chung, bài tập phát triển vận 
động cơ ban và trò chơi vận động. 

Bài tập phát triển chung gồm các động tác: tay - vai, chân, 
bụng - lườn, bật (Mọi yêu cầu khi dạy trẻ bài tập phát triển 
chung xem trong phần nội dung ở trên). 

Dạy 1 - 2 vận động cơ bản, nếu hai vận động thì một vận 
động 'à ôn luyện (Yêu cầu và phương pháp dạy xem trong phần 
nội dung). 

Trò chơi vận động : hướng dẫn như ở lớp mâu giáo nhỡ (Nếu 
hai vận động thì không có trò chơi vận động). 

- Hồi tĩnh (2 phút): 

T:ến hành như ở lớp mẫu giáo nhỡ. 

Giáo án giờ học thể dục của lớp mẫu giáo lớn soạn như đối 
với máu giáo nhỡ (khi soạn cần lưu ý với những vấn đề đã nêu ở 
phần -ội dung trên). 

Nội dung và phương pháp hướng dẫn các hình thức: thể dục 
buổi sáng, phút thể dục, trò chơi vận động, dạo chơi và tổ chức 
vận động trong thời gian tự hoạt động của trẻ như ở lớp mẫu 
giáo nhữ. 


Tam quan: 


Ngoài hình thức dạo chơi - tham quan với mục đích rèn 
luyện thể lực áp dụng cho trẻ mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn ra, 
ở lứa tuổi này ta có thể tổ chức cho trẻ mỗi học kỳ được tham 
quan một lần. Địa điểm tham quan mà cô giáo có thể chọn là 
vườn bách thú, sân vận động, phòng thể dục thể thao hay 
trường phổ thông. Cô giáo phải liên hệ trước với nơi sẽ đưa trẻ 
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đến tham quan, dự tính phương tiện đi lại, nếu điểm tham quan 
gần và đường xá thuận tiện nên tổ chức cho trẻ đi bộ để trẻ có 
thể sử dụng những thói quen vận động của mình vào trong thực 
tế và trẻ có điều kiện quan sát những sự vật, hiện tượng diễn ra 
trên đường đi. Cô phải có kế hoạch cụ thể, chu đáo về mọi sự 
chuẩn bị cũng như quá trình hướng dẫn trẻ tham quan, kế 
hoạch này có thể thể hiện dưới hình thức giáo án. 

Trước khi cho trẻ đi tham quan, cô cần giới thiệu sơ qua vài 
nét về đối tượng mà trẻ cần quan sát. Nếu cô muốn cho trẻ làm 
quen với cuộc sống của một số động vật ở vườn bách thú thì cô 
có thể cho trẻ xem tranh ảnh, video về những con vật đó, hoặc 
cô có thể chuyện trò với trẻ, gợi lòng ham muốn nhận biết ở trẻ. 
Trong quá trình tham quan, cô cần định hướng cho trẻ, chỉ dân 
cho trẻ cách quan sát đối tượng, có thể sử dụng hệ thống câu hỏi 
để gợi mở cho trẻ (Muốn trở thành vận động viên thể thao thì 
phải tập luyện như thế nào ?). Sau buổi tham quan,cô cần đưa 
ra những câu hỏi để củng cố những hình ảnh đã có ở trẻ. 


Hội thể dục - thể thao (hội khỏe): 


Đây là hình thức được áp dụng đối với lứa tuổi mẫu giáo 
(nếu cho trẻ nhà trẻ tham gia thì trẻ chỉ đóng vai trò ngồi xem 
và động viên, cổ vũ các anh, các chị). Tổ chức "hội thể dục - thể 
thao" nhằm mục đích biểu dương sức khỏe và thành tích vận 
động của trẻ, xác định được kết quả rèn luyện và giáo dục của cô 
giáo, tạo không khí hào hứng, sôi nổi khuyến khích phong trào 
thể dục thể thao, khích lệ lòng yêu thích thể dục thể thao ở trẻ, 
giúp trẻ có được những cảm xúc vui tươi, phấn khởi vì được 
tham gia "biểu diễn", "thi tài". Mục đích của ngày "hội thể dục 
thể thao" như vậy, cho nên cần tổ chức vào cuối năm, khi trẻ đã 
có cả một quá trình rèn luyện. 
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Cần có một khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị cho 
ngày hội. Thóng báo cho các cô những nội dung cần chuẩn bị. 
Phía lớp sẽ phải chịu trách nhiệm về những vấn đề gì. Phía nhà 
trường sẽ lo những phần việc gì (dụng cụ, nhạc cụ, quần áo, địa 
điểm, trang trí,...). Do đó, phải phân công cụ thể người chịu 
trách nhiệm từng phần công việc; phải thành lập ban tổ chức, 
ban giám kháo, phân công người điều khiển từng phần của các 
cuộc thì. 

Cấu trúc của ngày hội bao gồm 3 phần: 

Phần đầu: biểu dương lực lượng. 

Phần chính: các cuộc thi. 

Phần cuối: đánh giá thành tích. 

Nội dung và trình tự tiến hành "hội thể dục thể thao" có thể 
diễn ra như sau: 

Đầu tiên cho trẻ biểu dương lực lượng bằng cách xếp hàng 
theo tổ, lớp, khối. Đi từ ngoài vào vị trí của lớp ở trong sân, xếp 
chuyển đội hình, ổn định hàng lối (có thể cho trẻ vừa đi vừa vẫy 
cờ, nơ). Tiếp đó, cho trẻ tập một bài tập phát triển chung phối 
hợp với âm nhạc có sử dụng vòng và gậy thể dục. _ 

Phần chính,cho trẻ chơi các trỏ chơi mang tính chất thi đua. 
Cụ thể là những trò chơi vận động không có chủ đề như : kéo co, 
chạy tiếp sức, bật nhảy, ném,... Sau đó là những trò chơi có phối 
hợp với âm nhạc, lời ca, trò chơi vận động có chủ để. 

Cuối hội là phần đánh giá thành tích và phát phần thưởng. 

Hội "thể dục thể thao" có thể tổ chức riêng cho một khối lớp, 
hay cho tất cả các lớp mẫu giáo trong trường, cũng có thể tổ 
chức liên kết giữa các trường. Chương trình ngày hội phải bố trí 
cân đối giữa tính chất động - tĩnh. Thời gian không nên kéo dài 
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quá 60 phút. Trang phục của cô và trẻ phải đẹp, gọn gàng, tốt 
nhất là nên ăn mặc đồng phục thể thao. Địa điểm tốt nhất đề tổ 
chức "hội thể dục - thể thao" là ở phòng thể dục (phòng rộng), 
ngoài sân trường, hoặc công viên nơi có không khí trong lành và 
thoáng mát (chọn địa điểm nào là tùy thuộc vào quy mô của 
ngày hội). 

Hội "thể dục - thể thao" mang lại cho trẻ rất nhiều niềm 
vuì sướng cho nên trong điều kiện hạn hẹp về kinh phí hiện nay 
nhà trường nên phối hợp với phụ huynh để cố gắng tổ chức cho 
trẻ mỗi năm một lần. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu nội dung giáo dục thể chất cho trẻ tuổi mẫu giáo. 
Làm rõ những yêu cầu nâng cao dần ở từng độ tuổi. 

2. Trình bày các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ tuổi 
mẫu giáo. Nêu rõ cách tiến hành từng hình thức theo độ tuối. 

- Kiến tập + tham quan + thảo luận về nội dung và các 
hình thức giáo dục thể chất cho trẻ tuổi mẫu giáo (cả 3 lứa tuổi : 
bé, nhớ, lớn). 


- Soạn giáo án về các hinh thức giáo dục thể chất và tập 
dạy (theo từng độ tuổi). 
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Chương TlII 


ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỀ 
GIÁO DỤC THÊ CHẤT CHO TRE 
TRONG TRƯƠNG MẦM NON 


Anh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng của quá 
trình giáo dục thể chất cho trẻ là các điều kiện cơ sở vật chất 
phục vụ cho công tác giáo dục thể chất của trường. Cụ thể đó là 
các điều kiện về địa điểm; trang phục; thiết bị, dụng cụ. 


I. ĐỊA ĐIỂM 


Những nơi có thể tiến hành cho trẻ tập luyện là trong 
phòng nhóm, ngoài sân chơi và phòng thể dục - thể thao (đối với 
những trường có điều kiện). 

Nơi tập phải được chuẩn bị trước khi tiến hành cho trẻ tập 
luyện. Phòng tập yêu cầu phải được vệ sinh, thông thoáng khí. 
Trong quá trình tập, các cửa số phải được mở. Sân tập phải sạch 
sẽ, bằng phẳng, thoáng mát, tránh chỗ nắng gắt và có gió lùa. 
Tùy theo nội dung tập luyện, đối với trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên, 
nên cho trẻ tập luyện ở ngoài trời để tận dụng ánh nắng buổi: 
sớm và không khí trong lành, chỉ cho trẻ tập trong phòng nhóm 
những hôm thời tiết xấu, những hôm học vận động bò, trườn, 
hoặc khi cần sử dụng những thiết bị. dụng cụ gắn cố định vào 
tường trong phòng thể dục - thể thao. 
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Diện tích nơi tập phụ thuộc vào lứa tuổi, nội dung tập luyện 
và số lượng trẻ trong buổi tập. Trẻ càng lớn, hoạt động vàn động 
của trẻ càng thêm đa dạng, phong phú. Cho nên, cần thiết phải 
có diện tích đủ rộng để trẻ có thể tập luyện một cách thoải mái. 


II. TRANG PHỤC 


Vì liên quan đến họat động vận động cho nên yêu cầu đầu 
tiên đối với trang phục của trẻ là phải gọn gàng, thuận tiện, 
không gây cản trở cho cử động. Trang phục trong các giờ thể dục 
phụ thuộc vào mùa. Mùa hè cho trẻ mặc quần áo ngắn, thoáng, 
được may bằng chất liệu dễ thấm mồ hôi như vải bông, sợi, màu 
sắc sáng sủa, có thể cho trẻ đi chân đất. Mùa đông, trong quá 
trình tập luyện nên cởi bỏ bớt mũ, áo khoác ngoài, cho trẻ mặc 
áo quần bằng chất liệu vải xốp, mềm, nhẹ bên trong quần áo len 
để giữ nhiệt. Không nên cho trẻ mặc vải tơ, vải pha nilon khó 
thoát mồ hôi. Giày, dép phải vừa chân trẻ, dễ đi. Đế giày thấp 
và không quá mềm. 

Để làm mẫu được chính xác và giúp trẻ tri giác các động tác 
mẫu được tốt, cô giáo cũng cần phải ăn mặo gọn gàng (không 
nên mặc váy). Không nên đeo quá nhiều đồ trang sức sẽ làm 
vướng víu và gây mất tập trung chú ý của trẻ vào bài tập (vòng, 
dây chuyền dài, hoa tai,...). Cô nên đi giày vải hoặc giày thể 
thao, không nên đi giày cao gót hoặc dép lê. Ở những nơi có điều 
kiện, tốt nhất nhà trường nên phối hợp với phụ huynh trang bị 
cho mỗi trẻ hai bộ đồng phục thể thao (đông và hè) để cho trẻ sử 
dụng vào những hôm có giờ thể dục, đạo chơi - tham quan ngoài 
phạm vi nhà trường, hội khỏe. 
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III. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 


1.Ý nghĩa của thiết bị, dụng cụ đối với việc giáo dục 
thể chất cho trẻ 


Quá trình giáo dục thể chất trong các trường mầm non 
không thể có hiệu quả nếu không có sự trợ giúp của các trang 
thiết 5, dụng cụ. Thiết bị, dụng cụ giúp cho các bài tập thể dục 
có tác dụng tốt hơn đối với cơ thể trẻ, nó làm tăng hiệu quả của 
các bài tập. Việc sử dụng đa dạng các dụng cụ khác nhau sẽ có 
ảnh hưởng đều khắp đến tất cả các bộ phận của cơ thể. 

Trang thiết bị, dụng cụ được sử dụng vào việc hình thành, 
củng :ố và phát triển tất cả các thói quen vận động cơ bản: bò, 
đi, chạy, nhảy, ném, leo, trèo. Quá trình chuyển các kỹ năng 
vận đ›ng thành kỹ xảo diễn ra nhanh chóng hơn nếu ta sử dụng 
những dụng cụ thích hợp vào quá trình cho trẻ tập luyện: Cho 
trẻ đi trên ghế thể dục, ghế thể dục có tác dụng tăng độ khó của 
bài tậo. Qua đó vận động đi sẽ được củng cố. 

Các tố chất thể lực: nhanh, mạnh, khéo, bền cũng được 
phát :riển thông qua việc sử dụng thiết bị, dụng cụ. Sử dụng 
bóng ›ho trẻ tập ném sẽ giáo dục được tố chất khéo léo và khả 
năng kết hợp giữa mắt và tay (ném trúng đích), làm cho trẻ có 
được cảm giác cơ đúng, nâng cao sức mạnh cơ bắp (ném xa). 

Thiết bị, dụng cụ có tác dụng gây hứng thú vận động cho 
trẻ. Nó phát huy được tối đa khả năng làm việc của cơ thể, làm 
cho bài tập trở nên hấp dân, không đơn điệu, không làm cho trẻ 
chán, mệt môi và E1úp cho việc hình thành tư thế đúng cho trẻ: 
Nếu lài tập yêu cầu trẻ phải đứng thẳng. hai tay đưa cao, vai 
mở rộng thì có thể cho trẻ cầm vòng, gậy thể dục để tập. 

ụng cụ còn giúp trc thực hiện động tác được chính xác 
hơn: ⁄uyện vận động bò thấp cho trẻ ta có thể cho trẻ bò chui 
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qua vòng, yêu cầu không được chạm vòng. Trong quá trình thực 
hiện vận động, trẻ có thể tự kiểm tra được việc thực hiện động 
tác của mình, vì nếu chạm vòng trẻ sẽ có ngay cảm giác cơ, biết 
được mình thực hiện vận động chưa đúng. 

Việc sử dụng dụng cụ có ảnh hưởng rất lón đến các nhóm cơ 
bắp, đặc biệt là các nhóm cơ tay và chân. Ngoài việc có tác dụng 
củng cố các nhóm cơ ra, động tác thực hiện với dụng cụ lặp lại 
nhiều lần sẽ giúp cho việc rèn luyện trương lực cơ bắp đúng 
đắn, thực hiện đúng được yêu cầu kỹ thuật của động tác. Kêt 
quả này sẽ tiếp tục được duy trì ngay cả khi thực hiện động tác 
không có dụng cụ (sử dụng dụng cụ phối hợp với tập tay không 
khi cho trẻ tập bài tập phát triển chung). 

Cảm giác nhịp điệu cũng được phát triển khi ta cho trẻ tập 
với dụng cụ. Điều này được phản ánh rõ nét qua các bài tập 
phát triển chung khi trẻ cầm cờ, nơ, vòng, gậy thể dục để tập 
các động tác phối hợp với âm nhạc, lời ca. 

Ngoài ra, trong quá trình dạy trẻ, cô giáo làm quen trẻ với 
tên gọi và cách sử dụng những trang thiết bị, dụng cụ thể thao, 
điều này sẽ mở rộng tầm hiểu biết và nhận thức của trẻ. Đồng 
thời kích thước, hình dáng hài hòa, mầu sắc tươi sáng của thiết 
bị, dụng cụ giúp cho trẻ có được tình cảm thẩm mi, biết cầm 
nhận cái đẹp. Cô còn yêu cầu trẻ giúp cô chuẩn bị và thu dọn 
dụng cụ, sắp xếp chúng gọn gàng, ngăn nắp. Điều này ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc giáo dục ý thức đối với lao động, tính 
cần thận, kỹ năng giữ gìn vệ sinh. 


2. Yêu cầu đối với thiết bị, dụng cụ giáo dục thể chất 


Trang thiết bị, dụng cụ thể dục - thể thao sử dụng để giáo 
dục thể chất cho trẻ trong các trường mầm non phải đảm bảo 
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đạp ứng được các yêu câu về mặt giáo dục, vệ sinh, an toàn và 
thầm mi. 


Yêu cáu vé giáo đục: 


Việc lựa chọn các thiết bị, dụng cụ phải phù hợp với đặc 
điểm tâm, sinh lý lứa tuổi của trẻ. Nó phải có ảnh hưởng tốt đến 
cơ thê trẻ và phải đáp ứng những mục đích nhất định về phát 
triển thể chất của trẻ. Do đó, cô phải lựa chọn những dụng cụ 
thích hợp để phát triển các kỹ năng vận động và các tố chất thể 
lực tương ứng. Cụ thể, dùng bóng, túi cát để hình thành và 
phát triển vận động ném; dùng vòng để giáo dục tố chất khéo 
léo,... 

Cấu trúc, kích thước, trọng lượng của thiết bị, dụng cụ phải 
phù hợp với lứa tuổi trẻ để gây cho trẻ có được cảm giác dễ chịu 
và dễ sử dụng chúng đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả 
(các loại vòng có đường kính khác nhau dùng cho các độ tuổi). 

Việc sử dụng thiết bị, dụng cụ không phải đơn thuần chỉ 
nhằm một mục đích là để giáo dục thể chất cho trẻ mà các thiết 
bị, dụng cụ phải có ảnh hưởng tốt đến việc giáo dục trẻ một cách 
toàn diện về các mặt: đạo đức, trí tuệ, thẩm mi và chuẩn bị lao 
động. 

Yêu cầu vệ sinh, an toàn: 

Các dụng cụ phải sạch sẽ, phải được làm từ các chất liệu có 
thể lau, rửa thường xuyên. Nơi tập phải được vệ sinh sạch sẽ. 
Phòng tập phải có đủ không khí và ánh sáng. 

Dụng cụ phải được làm từ các chất liệu không gây độc hại, 
dị ứng cho trẻ và đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho trẻ. 
Thang leo, ghế thể dục phải được chôn, gắn chặt xuống đất, vào 


lái 


tường hoặc phải có chân đế vững chắc. Đồ gỗ phải được bào 
nhăn, không có cạnh sắc. Dụng cụ bằng sắt thép phải uôn sao 
cho không có góc sắc, nhọn. 

Trước giờ tập, cô giáo phải kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị, 
dụng cụ sẽ sử dụng. Đặc biệt là kiểm tra độ chắc chắn của các 
dụng cụ lớn như : thang leo, ghế thể dục (gióng thang leo bằng 
sắt có thể bong mối hàn, ghế thể dục có thể kê chưa được chăc 
chắn,...). 


Yêu cầu thám mĩ: 


Việc bố trí sân chơi và phòng tập phải đẹp mắt, cân đối. Các 
thiết bị, dụng cụ không những phải đẹp mà còn phải có kích 
thước và trọng lượng tương đối hài hòa. 

Một yêu cầu vô cùng quan trọng đối với thiết bị, dụng cụ về 
mặt thẩm mĩ là màu sắc. Màu sắc của dụng cụ phải sáng sủa 
nhưng êm dịu, không làm chói mắt trẻ và phải phù hợp đối với 
từng loại dụng cụ. Những dụng cụ lớn như thang leo, ghế thể 
dục không nên sử dụng màu sặc sỡ. Những dụng cụ nhỏ, trẻ 
cầm trong tay như bóng, xúc xắc, vòng... nên có những màu sặc 
sỡ để tạo cho trẻ niềm vui và giúp trẻ vận động một cách tích 
cực. Đồ gỗ nên đánh véc ni, đồ sắt thép nên sơn màu ghi sáng 
hoặc xanh da trời. 

Cần bảo quản và duy trì bảo dưỡng thường xuyên để thiết 
bị, dụng cụ luôn có đựơc những gam màu cơ bản, giúp trẻ dễ xác 
định đồng thời phát triển khả năng phân biệt màu sắc của trẻ. 


3. Một số trang thiết bị, dụng cụ cần thiết ở trường 
mâm non 

Để phát triển tính năng động của trẻ thì các trang thiết bị, 
dụng cụ phục vụ cho quá trình giáo dục thể chất phải đơn giản 
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và tiêu chuẩn hóa phù hợp với từng lứa tuổi. Có thể mua sắm 
hoặc tự làm lấy thiết bị, dụng cụ thể dục với sự giúp đỡ của cha 
mẹ các cháu hoặc các tổ chức xã hội. 

Mỗi trường đều cần có sân rộng để cho trẻ vui chơi và là nơi 
để tổ chức các hình thức giáo dục thể chất cho trẻ. Giữa sân cần 
có khoảng đủ rộng để tổ chức các họat động tập thể. Ở góc sân 
có thê bố trí cầu trượt với độ dốc vừa phải. Mép sân bố trí cầu 
bập bênh để luyện cho trẻ giữ thăng bằng; ghế dài cao khoảng 
30 em để trẻ có thể dùng tập trèo, tập đi thăng bằng, tập nhảy; 
vông sắt uốn cho trẻ tập chui, các loại vòng cho trẻ tập ném 
trúng đích. Phương tiện tập trèo tốt nhất là sử dụng bộ khung 
hinh hộp gắn lại với nhau bằng sắt có dạng ống nước với đủ các 
cổ gióng để có thể dạy trẻ các lứa tuổi khác nhau. Các loại trang 
thiết bị này có tác dụng lón trong việc hoàn chỉnh các họat động 
tự nhiên, tiếp thu dần các kinh nghiệm vận động và tăng cường 
lòng dũng cảm cho trẻ. Cần cấu tạo chúng dưới các hình thức 
sinh động để đẹp mắt và hấp dẫn trẻ. Ta có thể dùng những 
khúc gô lớn chôn cố định ở một góc sân để trẻ tập leo, trèo, 
trườn. Với trí tưởng tượng của trẻ, ta có thể sử dụng khúc gỗ dài 
làm "máy bay" bằng cách gắn vào thân cây cái chong chóng có 
cánh bằng gỗ hoặc cắm thêm cái cột có treo khăn làm cột cờ để 
biến nó thành "tàu thủy", hoặc làm thêm cái tay lái ô tô để biến 
nó thành cái "ô tô". Những vật liệu tự nhiên này nếu không 
kiếm đựươc thì có thể thay bằng các khối bê tông hình lập 
phương và để tăng thêm ấn tượng và để đảm bảo yêu cầu về 
mặt thẩm mĩ có thể sơn phủ chúng bằng nhiều màu khác nhau. 
Nếu sân rộng có thể bố trí thêm hố cát vào một góc sân để trẻ 
tập nhảy và chơi các trò chơi với cát. Nếu sân chơi của trẻ bằng 
phẳng thì ở một góc sân,ta có thể cho đắp những ụ đất có sườn 
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không quá dốc để trẻ tập đi trên sườn dốc. Trong sân còn có thể 
bố trí một số chướng ngại vật đơn giản (rãnh, ống lon bia, khúc 
gô chôn chặt,...) để trẻ tập vượt qua chướng ngại vật. Cần bố trí 
ghế ngôi ở rải rác trong sân để trẻ có thể nghỉ chân. Dọc theo 
mép sân ta có thể bố trí đường tập chạy cho trẻ. Ta còn có thể bố 
trí một con đường bao quanh trường để trẻ có thể tập đi xe đạp 
ba bánh, xe ô tô đạp chân, ô tô chạy bằng ắc quy,... Ngoài ra, ta 
cần trồng thêm hoa, cỏ trong sân chơi. Sân chơi phải có cây to 
che bóng mát. Dưới bóng râm mát của cây ta có thể yên tâm cho 
trẻ tập luyện trong những ngày nắng to. Ỏ những nơi mới xây 
dựng, còn thiếu cây có bóng râm mát, ta có thể giải quyết tạm 
thời bằng cách trồng các khóm cây phát triển nhanh hoặc sử 
dụng các ô che nắng, rộng và dễ xê dịch để bảo vệ trẻ không bị 
nắng trực tiếp. Bãi có cần được chăm sót thường xuyên; những 
khóm cây cảnh trong vườn cần chọn loại không có gai, không 
độc để vừa là cây cảnh vừa có tác dụng ngăn bụi. 

Nếu điều kiện cho phép, cần bố trí cho mỗi lớp một khoảng 
sân chơi nhất định để tiến hành các giờ thể dục buổi sáng, giờ 
học thể dục cho trẻ. 

Việc thiết kế, trang bị, bố trí sân cần phải hài hòa, đẹp mắt, 
cơn và tiện lợi cho việc tập luyện của trẻ. 

Những trường có điều kiện nên xây dựng phòng thể dục - 
thể thao riêng biệt để cho trẻ tập luyện. Có thể xây dựng theo 
kiểu hội trường để có thể sử dụng làm nơi biểu diễn. Tất cả các 
thiết bị, dụng cụ lớn đều được bố trí ở đây. Các loại thang thể 
dục được gắn vào tường hoặc bố trí dọc theo tường. Các loại ghế 
thể dục với độ cao, bề rộng và chiều dài khác nhau để phục vụ 
các mục đích và các lứa tuổi khác nhau. Các loại vòng có đường 
kính khác nhau. Cổng chui có đế các cỡ. Cột có vòng ném trúng 
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dích. Hộp bật băng gô hoặc nhựa cứng có độ cao khác nhau. 
Hóng cao su các cỡ để dùng lăn, ném, chuyền.... Túi cát có các 
trọng lượng khác nhau. Các loại gậy thể dục. Giá đỡ dùng để 
căng dây tập bò, chui, ném qua dây, đi lần theo dây,... Thăm để 
trai nền khi tập những bài bò, trườn vào mùa đông. Các loại cờ, 
nơ, xúc xắc, khăn, dải lụa, hoa,... để dùng khi dạy trẻ bài tập 
phát triển chung. Ngoài ra cần có các dụng cụ đo lường : đồng 
hồ bấm dây, thước do,... xe đạp ba bánh, đàn, trống, xắc xô, còi 
thổi và một số đồ chơi màu sắc sặc sỡ. Các dụng cụ nhỏ có thể để 
trong tủ, trong các hộp bằng bìa hoặc các rổ bằng nhựa. 

Phòng nghiệp vụ cần trang bị cho từng nhóm lớp những 
trang thiết bị, dụng cụ nhất định phù hợp với lứa tuổi. Cụ thể 
đó là những dụng cụ như ở phòng thể dục - thể thao. Trừ những 
dụng cụ lớn, không có chỗ để cất giữ ở trong nhóm thì khi cần 
dùng có thể mượn ở phòng thể dục. Số lượng dụng cụ trong mỗi 
phòng nhóm phụ thuộc vào số lượng trẻ. Cần đảm bảo sao cho 
trẻ có đủ dụng cụ để tập luyện. 

Cách sử dụng thiết bị, dụng cụ phụ thuộc vào sự sáng tạo 
của cô giáo. Điều chủ yếu là chúng phải đảm bảo thỏa mãn toàn 
bộ các yêu cầu đối với thiết bị, dụng cụ. 


CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Trình bày các điều kiện cơ sở vật chất để giáo dục thể 


chất cho trẻ. 


2. Nêu những trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ quá 
trình giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non. 


Tham quan + thảo luận về điều kiện cơ sở vật chất để giáo 
dục cho trẻ trong trường mầm non (địa điểm, thiết bị, dụng cụ). 
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